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TU A 


Ta nghe nói có nhiều chức biéc ước ao 
chớ chi bề trên in kinh giữ kẻ liệt làm một 
cuốn riêng cho dễ dùng, пёп іа đã làm 
như pág. Mà ta thấu sách trước, trong lời 
bảo йау giúp kẻ liệt giục lòng tin cậu kinh 
mến cùng ăn năn lội, thì chẳng có chỉ rõ 
phải làm thề nào, nên ràu ta đã ra cách 
thức đề mà giúp Кё liệt làm những việc 
cần Кір ấu cho nên. 


Lai ta nghe nói giảo-hữu một hai nơi, 
khi tống tảng Кё chết, còn bát chước kë vô 
đạo mà làm uiệc có vê dị đoan. Уйу ta 
muốn con chiên Chúa đã nấu phù cho ta 
khỏi lầm lạc thì ta thêm ba đoạn trong 


sách nầy : 


j. tụi 

ĐOẠN THỨ NHÚT.— Dat vë những vilc 
giảo-hữu phải xa lánh khi lống іапд 
phong phần Кё chết. 

Волх THỨ HAI, — Dag những оіёс phất 
giữ khi ấu. 

Болк THỨ BA. — Giải những у chỉ mỗi 
méi lễ nhạc Hói-Ihánh quen làm mà tống 
táng Кё qua đời. 


Khi anh em tống táng kẻ chết, thì Һау 
nhớ mà дїй các. đều đã dag trong sách 
näy, chớ còn bắt chước Lë vô đạo nữa, 
phải phân rë sự thánh và but thần га 
khỏi nhau cho ха. Hë con Ð C T, thi phải 
tống táng theo phép Hội-thánh đề hòm 
bia truyền thiên Chúa làm một tũng bụi 
Dagon sao đặng ? Từ пйу vë sáu các chức 
Һау lấy lòng sốt sắng di mộ mà giúp kë 
liệt đặng chết lành. Chẳng có vigo lành 
phước đức nào đẹp lòng Chúa hơn 0iệo 
ấu, -bỡi vi Người gén chuộng linh hồn 
người ta hơn mọi sự, đến đỗi Người đã 
chiù nạn chịu chế! mà cửu chuộc linh 
hồn người la. Lại không khi nào người 
іа phải cơn hiễm nghèo cho bằng khi gần 
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chết, cùng không khi nào dáng cho chúng 
ta thương giúp cho bằng khi ấu. Vì chết 
lành hay là chết dữ, dëng phần thưởng, 
hay là phải phạt đời đời, thì tại trong 
mội giờ ау mà chớ. Sau nữa, chẳng có 
piéc gì mà sanh lợi cho ta hơn oiệc nầy. 
Vi khi ta đã giúp người nào chết lành, 
bà lên Thiên- -đàng chầu thực Chúa, thì 
người йу hằng nhớ công ơn ta ой hằng 
cầu xin Chúa trả on cho ta. bội phần. 


Ау ойу, hãy hết lòng lo giúp kế liệt, 
cùng käy nhớ đều nầu ; hề muốn giúp 
người ta chết lành, thì sự cần kíp 14 lo 
cho nguời ấy đem lòng tin cậu kính 
mến, nhứt là thống hối ën năn tội, hơn 
là lo đọc kinh cho nó. Khi người. liệt 
không còn nghe đặng, thì ta mới о sốt 
sëng đọc kinh cho nó mà chớ. Đang khi 
người liệt còn tỉnh, còn nghe đặng, thị 
đừng đọc kinh, một lo giúp nó giặc lòng 
tin cậu kinh mến cùng ăn nắn lội song 
giạc lòng ăn nắn tội cùng kinh тё? năng 
hơn оіёс khác, vi hai оіёс йу cần Кір ой 
có ích cho nó hơn các vic lành khac, 


iv iA 

Sau nữa, các chức phải năng coi ba 
đoạn nói vë sự lâm chung, tổng táng 
phong phần bà cầu nguyện, vån vån, 
cùng phải lo cho giảo-hữu biết ріёс nào 
phải lành, vic nào phải làm, cùng vìi ў 
nào. Уйу mỗi khi có dám kë chết, thi 
trước hết phải đọc be đoạn áu cho kẻ 
có та! nghe mà giữ. 
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PHÁN THỨ  NHỨT 
Ёё sự giúp kê liệt. 


1.— Lời bảo những người giúp kẻ Hột. 


Chẳng có khi nào phải tô làng ái mộ 
phần rổi người ta cho bằng khi anh 
em hòng qua đời, vì dë đến cơn ёт 
nghèo hơn hết trong đời chúng ta. Dầu 
người nhơn đức còn sợ Chúa phán xét, 
huống chi kẻ tội lỗi thì làm sao ? 


Nhiều КЫ thấy linh-mục ở xa, bay 
là rước chẳng kịp, nên đây ta chỉ một 
hai đều cho dé giúp người ta trong соп 
ngặt nghèo £y. 

Vậy trước hết các chức, con cái, họ 
hàng, bay là kẻ thiết nghĩa cùng người 
liệt, phải hết lòng lo láng việc dại sự 
ấy. Nên mõi nhà phải sắm tượng ảnh 
chuộc tội để gần người liệt, phải cho 
người liệt năng hôn chơn tay cùng cạnh 
trương long B Ù G, 
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Mỗi nhà phải có nước thánh, бб sắm 
đặng hai cây đèn thánh mà thắp đó, 
thì càng tốt. Sòng việc cân hơn, là giúp 
kẻ Det đọc kinh ăn пёр tội, và ước ao 
xưng tội mình cùng thầy cả, khi chẳng 
сб lë rước ngườiviặng, thì phái lo giục 
lòng nó ăn năn đau đớn thật. Lại phải 
đọc ba kinh : tin, cây, kính mến; phải 
nhắc cho kẻ liệt năng kêu tên Giêsu, 
Maria, Giuse, cùng tên thánh bổn-mạng, 
xin Chúa cứu lấy mình về thương xót 
tha tội cho mình ; lại xin các thánh 
Thiên-thần cùng các thánh Nam № Бао 
chữa phù hộ cho mình. Phải bảo người 
liệt năng dưng trót mình theo thánh ý 
Chúa định, và an йі rằng: Chúa đã chịu 
nạn chịu chết vì tội lỗi ta, ít nữa là ta 
phải chịu khó bằng lòng mà đên mọi 
tội lỗi ta đã phạm. 

Sau nữa, khi người Det đau nặng 
đọc kinh riêng chắng đặng, thì phải 
đọc thể cho người liệt, và bảo người 
bei hiệp ý mà đọc theo trong) lòng 
nên phải đọc khoan thai một khi một 


it уду, Chẳng những phải giữ các dën 
dạy trước nẩy một lần mà thôi, song 
phải nhắc đi nhắc lại luôn, khi thì đọc 
một Ít lời vê mười lăm sự thương khó 
p C G, khi thì đọc một hai kinh trong. 
bảy kinh vua Đavít ăn năn tội, hay là 
doe một ít câu như vậy mà thôi. 

Sau hết, khi người liệt hấp hối, thì 
càng phải lo lắng ân cần mà giúp linh 
hôn kẻ ấy hơn nữa ; kéo đến giờ hiếm 
nghèo ấy mà linh hôn phải chước dối ma 
qui, mà phải khốn nạn đời đời chăng. 


2.— Cách giúp kẻ liệt. 


Tó lẽ riêng buộc nhặt các chức phải 
hết lòng lo giúp kẻ liệt cho đặng nhờ 
phần réi, vì khi lãnh nhiệm vụ chứe 
việc thì ta đã buộc mình lãnh việc lo 
giúp kế liệt thay mặt cho linh - mục, 
nhứt là cho ké Hát mô côi cô độc. Vậy 
chức việc nào chẳng hết lòng lo nhu 
các linh-mụe phải lo, thì lồi nặng trong 
việc bỏn phận mình và đến ngày phán 
xét, B C G sẽ trách rằng; « Тао ligt 159, 


ы 12 — 


« mà bay bỏ chẳng viếng thăm Tao, 
« Vậy bây giờ bay hãy lia ra khỏi mặt 
« Tao, vân vån.» Mà kë nào sốt sáng lo 
dáng giúp kë liệt đặng chết lành, thi 
ngày sau sẽ dàng lành một phần thưởng 
rất lớn trên nước Thiên-đàng, vì dën 
ngày phán xét B G Giêsu sẽ phán khen 
rằng : «Тиф Тао liệt lào bay đã đến 
< viống thăm giúp đỡ Tao, thì bay bấy 
« vào nước Thiên-đàng mà hưởng phước 
< thanh nhàn đời đời,» 


Vậy hë khi các chức nghe có người 
lit trong họ, thì phải kíp đến, dường 
bằng B Ç G đau nơi thân thể Người, 
cùng kêu mình đến mà giúp Người vậy. 
Mà nếu thấy bịnh người liệt ấy nặng, 
thì man cho kê đi rước thầy сё cho kíp, 
hầu người đến ban các phép Bí-tích cho 
kẻ liệt ấy đương khi nó còn tỉnh táo. 

Ví bằng lần lựa chậm сһар, thì có 
khi nó chết hụt mất linh hồn, vì chẳng 
kịp chịu các phép Bí-tích; hay là nó 
nhọc quá mà chịu chẳng nên, thì chúc 
Фу cức chứo có lỗi trướo ш бйз. 


Khi đã cho kê đi rước lnh-muẻ 
đoạn, thì phải hỏi соі người liệt có 
sự gì rối chăng. 

Hoặc rối vợ chồng con cối, hoặc đã 
cho vay ăn lời, hoặc cëm của người ta 
trái phép công bình, hoặc mắc nợ mà 
chựa trả, boặc đã làm thiệt bại cho ai 
mà chưa bôi thường, hoặc phải tương 
phân gia tài mình, këo sau соп cái 
tranh nhau, boặc tích lòng ghen ghét, 
hoặc rối rắm hay có đều gì khác như 
vậy, thì các chức phải an ủi càng giúp 
nó gở những việc rối ấy cho kíp, đừng 
аё chờ linh-mwe đến làm chỉ. 

Đoạn phải bảo nó xét mình cho sẵn. 
Thường khi đau đớn thì khó xét mình 
lắm, nên phải đọc sách xét mình cho 
nó nghe, mà giúp nó nhớ lại những 
tội đã phạm, nhứt là tội trọng. 

Lại phải giúp nó ấn пап tội. Hoặc lấy 
những lë së kế sau nầy mà giục lòng nó 
chê ghét tội, boặc đọc bài giảng về sự ăn 
nắn tội trong sách Ba mươi mõt cho nó 
nghe, Song phải đọc khoan thai vậy, chớ 


Ex 


đọc vội vä, chớ đọc lâu dài quá, mà nó 
mệt, nghẹ chẳng hiểu. Cùng chớ quén 
an ủi nó phải bằng lòng chịu đau đớn 
mà dën tội mình. 

Sau nữa, trước khi linh-mục làm phép 
xức dâu cho kë liệt, thì các chức phải 
lo cho có một cái bàn nhỏ để gần kẻ 
Пеќ, cùng hai cây đèn sáp cặm vô chan 


đèn, có khăn sạch phủ bàn ấy, và nước 


thánh cùng cây råy nước thánh. Lại khi 
linh - тос đem Mình Thánh Chúa cho 
người liệt, thì phải dè một cái chén nhỏ 
đựng nước sạch dé trên bàn ấy cùng 
thau hay là bát nước rửa tay, và một 
hai chiếc chiếu trải đó sẵn. 


Song chỉnh việc các chức phải lo, là 
giúp người liệt giục lòng tin cậy kính 
mën cùng ăn năn tội. Vậy khi đã sai kẻ 
đi rước linh-mục, nếu thấy người ấy 
liệt nặng, và sợ khi linh-mục đến có làm 


phước kịp chăng ; hay là thấy người liệt 


тё, hay là bất tỉnh, thì các chức phải 
giúp nó làm những việc 8y cho kíp, vì 
là sự rất cận cho nó đặng rỗi, 
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Lại đầu khi linh-mụe đã làm cáo phép. 
Bi-tích cho người liệt rồi mặc lòng, mà 
nếu binh nó chẳng giảm, thì các chức 
cũng phải giúp nó, mà làm những việc 
ấy một ngày й là đôi ba lần, song phải 
liệu, kẻo làm cho người liệt mệt thêm. 
Bởi đó, lúc nó khỏe, thì nghỉ tạm vậy, 
qua соп mệt sẽ giúp nhiều bon. 


8,— Cách giúp kê liệt діце lòng tín, 


(Mó) phải tin, nghĩa là phải lấy mọi 
dën Hội-thánh day làm thật, bởi vì 
p C T là Đấng thông minh sáng láng 
và chơn thật vô cùng đã truyền đạy 
những đều ấy cho Hội-thánh. Vậy (më) 
hãy nói theo tôi rằng: 


Lạy Chúa tói, tôi tin thật vững vàng 
mọi đều Hội-thánh dạy, vì Chúa là Đấng 
sáng láng và chơn Њаё vô cùng đã 
truyền day các đều ấy cho Hội-thánh. 
Nhứt là tôi tin có một B C T phép Ge 
vô cùng đã dựng nên trời đất muôn 
vật; mà Người có Ba Ngôi, Ngôi thứ 
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Nhứt là Cha, Ngôi thứ Hai là Con, Ngói 
thứ Ba là Thánh Thần, Ba Ngài cũng: 
một tính một phép, cho nên Ва Ngôi 
cũng một Chúa mà thôi. Tôi tia Ngôi 
thứ Hai ra đời làm người, sanh bởi bà 
Maria Đôổng-trinh, đặt tên là Giêsn, ở 
thể gian ba mươi ba năm, đoạn chịu 
chết trên cây thánh Giá mà chước tội 
cho thiên hạ. Đến ngày thứ ba Người 
sống lại, khỏi bốn mươi,ngày lén trời, 
dé mười ngày lại cho B C T T xuống 
trên các thánh Tông-đồ, cùng Hội-thánh 
mới lập. Аі chẳng thông-công cùng Hội 
thánh ấy, thì chẳng đặng rỗi linh-hôn.. 
Mà linh-hồn là giống thiêng-liêng chẳng 
hê chết đặng, và đến ngày tận thë, xác. 
người ta së sống lại mà chịu phán xét, 
kẻ lành lên Thiền-đẳng hưởng phước 
đời đời, Кё ай sa hỏa-ngục chiu phạt 
vô cùng. 


Ау là những dën riêng tôi tin thật 
vững vàng, vì Chúa là Đẩng thông minh 
và chơn thật vô cùng đã truyền day các 
dën ấy. Lại tôi tin chưng các đều khác 
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Hội-thánh là mẹ tôi day tồi tin, vì Chúa 
đã dạy Hội-thánh các đều ấy, mà Chúa là 
púng thôug minh và chon thật vô cùng. 


Lạy Chúa; tôi tin, song đứe tin là ơn 
Chúa ban cho tôi. Bây giờ tôi xin Chúa 
thêm đức tin vào lòng tôi, cho tôi đặng 
mạnh tin hơn nữa. Amen, 


Cũng nên bảo kê liệt, lúc nào khỏe, thì 
thầm th? đọc một hai kinh đức tin, Һар là 
kinh Tin kinh cũng đăng. Hoặc người liệt mệt 
nhọc khó nói nhiều, thì phải giúp nó айе 
lỏng tin thë näy rằng : 


(М8) phải đức tin là phải nhớ lại các 
dën Hội-thánh day và tin vững vàng 
mọi dlu ấy, vì Chúa đã truyền day các 
dën ấy. Mà nếu (má) mệt khó nói thì 
hãy nghe tôi hài mà giúp (тб), — Vậy 
(mó) có tin mọi đều Hội-thánh day ta, 
vì Chúa là Đấng thông minh và chon 
thật vô cùng đã truyền dạy các đều ấy 
cho Hội-thánh chăng ? | 


Thưa : Tôi tin, 
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Dën mà (mà) tin chung làm vậy cũng 
chửa đủ, có nhiều đều (má) phải tin 
riêng, là những аёо rất cán kíp cho 
dëng rồi, là những đều nầy ` — Vậy (mổ) 
có tin có một B СТ phép tác võ cùng đã 
dựng nên trời đất muôn vật chăng ? 


Thưa : Tôi tin. 
(Мб) có tin người có Ba Ngôi, Ngôi 


thú Nhứt là Cha, Ngôi thứ Hai là Con, 
Ngôi thứ Ba là Thánh Thần chăng ? 


Thưa : Tôi tin. 


(Mỗ) có tin Ba Ngôi củng một tính 
một phép, cho nên Ba Ngôi củng một 
Chúa mà thôi chăng ? 


Thưa : Tôi tin, 


(Mỗ) có tin Ngôi thứ Hai ra đời làm 
người, Xgười đã chịu nạn chịu chết 
trên cây thánh Giá mà chuộc tội cho ta 
{һау thây chăng ?: 


Thưa : Tôi tin. 
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(Mó) có tin ta có linh bồn là giổng 
thiêng Hồng chẳng hay chết chăng ? 


Thra - Tôi tin.. 


(M8) eó бп có Thiên-đàng thưởng kë 
lành, eó hỏa-ngue đề phạt Кё đữ chăng ° 


Thưa : Tôi tin, 


Ху những dën đã nói đó là những 
dën riêng ta phải tin cho rõ, thì mới 
đăng rỗi linh hồn, 


Nếu ai có ý há nghi hoặt chẳng Oé 
các đều ấy, thì chẳng có lë ai mà rỗi 
linh hôn đặng. Lại cũng có nhiều đều 
khác nữa Hội-thánh đạy phải tin, vì 
Chúa đã truyền day, song chẳng kë ra 
đây. — Vậy (mổ) hãy thẩm th! trong 
lòng rằng : 


Lạy Chúa, tôi tin hết mọi đều Hội 
thánh day vì Chúa thông minh và chen 
thật vô cùng dš truyền dạy các đều ấy 
cho Hội-thánh, Amen. 
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$e = Cách giúp кё liệt: giyo. lòng. 
trông cấy» 


(М8) đã tin; vậy bây giờ phải bết 
lồng trông cậy. 

(Мб) phải hết lòng trông eis Chúa, vì 
Người có phép Ge và lòng lành vô ш; 
đã phán hứa sẽ ban ơn cho kế chay đến 
‚сдав Người, vì công nghiệp. B0 G Khit, 
vì Người dš đổ hết máu mình ra trên 
cây thánh Giá mà chuộc tội cho (mà). 
Lại bây giờ Người cũng hãy còn đang 
dưng máu thánh mình cho B C Cha, xin 
p 0Cha đoái thương mà thá tôi chó. (mổ). 

Vậy (mà) hãy vững lòng. trông су 
Chúa. Dần tội (mó) rất nặng rất lớn nhir 
núi non mặc lòng, miễn là (mổ) eó lòng 
ăn nën ghét tội và dë lòng chừa, thì 
Người tha hết. (Mö) hãy nhớ gương bà 
thánh Maria Mađalêna, dš phạm tội là 
ngàn hào ` song bởi bà ấy 10 buồn ăn 
năn thảm thiết, nước mắt chứa chan, 
sấp minh hôn chơn Chúa, tô lòng thống 
thiết bể trong, nën Chúa liën tha hết 
muôn văn tôi 151 eier, 


Hãy nhớ người trộm bén hữu, nó xin 
Chúa nhớ dën mà thôi, vì xét mình là 
kë đẩy tội lỗi chẳng đám xin; nhiều, song 
Chúa, phán hứa tằng ` «Ngày. hôm này 
ngươi së đặng ở nơi vui vẻ cùng Та,» 

Vậy (mö) hãy nguyện rằng.. 

Lạy Chúa tôi, đầu mà lôi là kẻ rất 
hèn mọn đầy những tội lỗi, song bởi 
cổng nghiệp 9 С G Khitô D Chúa. tồi, 
thì tôi dám cả lòng trồng cậy: Chúa sẽ 
tha tội cho tôi, cùng sẽ ban ơn giúp 
sức cho-tói dëng giữ nghĩa cùng Chúa 
-tôi trong 610. hiếm nghèo nấy, hấu đặng 
chết lành, cho đặng lần Thién-dàng xem 
thấy mặt. Chúa là mạch mọi sự lành và 
thanh nhàn уйі vẻ đời đời; vì Chúa có 
phép tác và lòng lành võ cùng đã phán 
hứa sự ấy chẳng có lë nào sai dëng, Vậy 
tôi хіп Chúa thêm nhơn đức vào lòng 
tôi, cho tôi dëng bên lòng trông. cậy 
Chúa hơn ` nữa, Amen, 


011 Chúa tối là Cha nhơn từ quảng 
đại, chẳng nộ: cúi đầu xuống than thở 
mä kếu:(mỗ) đến: cùng Người, Người 


giơ cánh tay ra mà đợi (mà) lại gần mà 
åm lấy. Vậy (mõ) hãy coi bây giờ đã tốt 
dịp lám, (mà) còn tiếc đi gì mà chẳng 
hăm hở kíp phục mình vào trong lòng 
Người mà rằng : 

Lạy Chúa tôi, (ór là con ngỏ nghịch 
tội lỗi vô ngàn, song Chúa là Cha nhon 
từ hay thương vô cùng, xin Chúa đừng 
nhớ đến tội lỗi tôi, một đoái xem tôi là 
đứa đại dót, mà cứu lẩy linh hồn tôi 
trong giờ túng ngặt nầy. 

Chúa đã sanh ra (mổ), đã ra đời mà 
chin chết thay vì (mó), đã đem (mõ) vào 
sô con cái lội-thánh mà thờ phượng 
Người, đã Gin giữ (mó) còn sống cho 
đến hôm nay. Thu (mỏ) bỏ Chúa đi 
hoang đàng tội lỗi, thì Chúa còn tiếc mà 
đi tìm kiếm (тё) hầu đem về ở cùng 
Người, huổng chi nay (mổ) thống hối 
trách mình mà ñm kiểm Người, nghĩa là 
khóc than thảm thiết ; lë gì mà Người 
chẳng ra ngừa đón rước (mó) sao ? 

Vậy bây giờ (mó) hãy nguyện rằng : 

Lạy Chúa tôi, tôi chạy đến cùng Quan 
thầy tôi, tôi là con. Chúa, tôi chạy đến 
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cùng Chả tôi, xin Chúa tôi, xin Cha tôi 
chớ bệ tôi, Tôi đã biết Chúa tôi lòng 
lành vô cùng, chẳng đành lòng đẻ cho 
kë có tội chết mất linh hồn, một muốn 
cho nó trở lại cho dëng sống đời đời. 
Vậy xin Chúa tha Bu lỗi cùng ban ơn 
giúp sức cho đặng chết lành. 

(Mồ) lại phải có lòng trông cậy Đức 
Mẹ, là Mẹ hay binh vực bàu chữa kẻ 
có tội Xưa nay chưa từng nghe có 
ai chạy đến cùng Người, mà Người bỏ 
chẳng giúp. Dầu đứa tội lỗi thế nào 
mặc lòng, nếu nó eà lòng trông cậy kêu 
xin Đức Mẹ, Người liền cứu vớt chẳng 
xua nó ra. Vậy thì (mỗ) gắn vó khản 
nguyên cùng Đức Mẹ rằng : 

A rất thánh Nữ Maria rất nhơn từ, 
trọn đời đồng-trinh, xin Đức Mẹ hãy 
nhớ lgi, xưa nay chưa từng nghe người 
nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin cứu 
giúp Баи chữa phù hó, mà bức Mẹ từ 
bỏ chẳng đoái xem. Bởi vậy dầu mà tôi 
đầy dãy tội lỗi, thì cũng lấy lòng trông 
cậy mà chạy đến cùng Đức Mẹ, xio Đức 
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Mẹ chớ bỏ lời tôi cầu nguyện, một xin 
bảy lấy lượng nhon từ mà nhậm lời tôi 
паі хіп. Amen. 


Phải bảo người liệt chau đến cùng thánh 
Thiên-thần gi mình од ông thánh Ginse cùng 
thánh: Bồn mạng, 

Khi người tiệt méi mà đọc những tời nguyên 
trước näy chẳng đăng, thì phải bão nó đọc 
thầm theo trong lỏng, 


D 


5. — Cách giúp ké liệt giue lỏng, 
kinh mën. 


(Мӧ) hãy kính mến Chúa hết lòng (mó) 
hết sức (mà), là kinh mến Người trên 
hết mọi sự. Vậy oho đặng giục lòng (mó) 
kinh mến Chúa thể ấy, thì hãy nhớ lại 
ơn Chúa đã sinh ra (mỏ), mà lo một 
việc thờ phượng cùng kinh тёп Người, 
Bằng (mó) ism nën thì Người ban phần 
thưởng cho, là đặng mọi sự vui vẻ trên 
Thiên- đàng. Bằng chẳng, thì Người sẽ 
phạt đời đời trong hỏa-ngục. Vậy (шб) 
bầy nguyện rằng : 


Lay Chúa, Chúa eó Y sinh ra tôi ở đời 
nầy mà kính mën Chúa hết lòng hết sức 
trên hết mọi sự, xin Ghúa thêm đức mến 
vào lòng tôi, cho tôi đặng lòng sốt sáng 
mến yêu Chúa hơn nữa, 

Ôi! xưa nay tôi đã lâm lạc, đã để 
lòng mën yêu sự hèn thể gian ; song 
bây giờ tôi quyết lòng kính mến một 
mình Chúa tôi trên hết mọi sự mà thôi, + 
уі Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành. trọng 
vọng vô ngàn, đáng mọi loài mọi vật 
trên trời dưới đất yêư mến kính chuộng 
trên hết mọi sự. 

Lại (mó) һау nhớ những ơn Chúa đã 
ban cho (mó) xưa nay, Người đã sinh 
га (mổ), đã ban một linh hồn cho (mó) 
có trí mà suy, có tâm tình mà yêu mën, 
và ban ngũ quan: соп mắt mà xem, 16- 
tai mà nghe, miệng lưởổi mà nói, tay mà 
làm, chơn mà đi; lại dựng nên trời еһе, 
đất chở, mặt trời soi ban ngày, mặt trăng: 
cùng các ngôi sao soi ban đêm; lúa gạo 
mà ăn, nước mà uống, vải só mà mặc; 
cùng muôn vàn vặt khác mà dùng, К 


— 36 — 


chẳng xiét. Ngwòi sám sẵn sảng, chẳng 
thiểu vật gì cán kíp mà dưỡng nuôi 
(mà). Ấy Người đã ban những ơn trọng 
hậu nhãn Dën cho (mó) dường ấy, mà 
há (mõ) chẳng hết lòng kính mến Người 
sao ? Vậy (mó) hãy nguyện rằng : 


Lạy Chúa phép tắc và lòng lành rộng 
rãi, һау (hương yêu vô cùng những ơn 
trọng Chúa đã ban cho tôi xưa nay Кё 
chẳng xiết. Linh hồn và xác cùng mọi 
sự trong ngoài tôi, đều bởi ơn Chúa hết 
thầy thảy: Nào có chút gì là của riêng 
tôi ? Tôi là ké khó khăn thiếu thốn mọi 
sự, hầu biết lấy di gì mà tạ ơn báo 
nghĩa Ghúa tôi cho xứng đáng, vì những 
ơn trọng hậu dường ấy? Vậy bây giờ 
cho đặng tạ ơn Chúa, thì tôi quyết lòng 
từ náy về sau, kính mến Chúa hết lòng 
hết sức trên hết mọi sự. Tôi ghét và 
trách minh. tôi lám, vì xưa nay đã vô 
tình lạt lẻo, chẳng kính mến Chúa cho 
hết lòng, những chia lòng ra mà yêu 
chuông sự hèn thể gian mà thôi. Bây giờ 
mới kinh mến (фа thì đã muộn quá. 


А э 

Ôi ! chớ ch? xưa nay tôi chẳng hé yêu 
sự thể gian, một dé lòng mà dưng cho 
Chúa, tbì phước lộc cho tôi lắm ! Chúa 
là ai, tôi là ai, mà tôi dám cả lòng ở 
bội bạc cùng Chúa tôi đường бү? 

Lạy Chúa, fwa nay tôi d& phi ơn bất 
nghĩa cùng Chúa lắm, song bây giờ tôi 
quyết lòng chẳng dám ở bạc tình làm 
vậy nữa đâu. Tôi quyết lòng từ nầy về 
sau kinh mến Chúa trên hết mọi sự, hết 
lòng hết sức tôi mà thôi. 

Chúa bỡi không mà sinh ra (mó) cho 
có, lại dựng nên muôn vật sẵn sàng cho 
(mó) dùng, thì trọng lám chúc. Song ơn 
Ngôi thứ Hai xuống thế mà chuộc tội 
cho (mõ) thì càng trọng hon bội phần, 
vì Ngôi thứ Hai cũng một tính một phép 
bằng B C Cha, p G T Thần, là Con một 
BC Cha rất yêu đấu, mà Người xuống 
thế làm người, chịu trăm ngàn đều sl 
nhục nhuốc nha, cùng chịu chết một 
cách rất dë dän độc ác, là chết trần 
truổng tất tưởi trên cấy thánh Giá vì tội 
(mó) cho (mổ) khôi chết võ cùng trong 
hỗa-ngục; | 
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Xua nay (mč) đã suy đến ơn rất lạ 


lùng kinh khủng dường ấy chưa ? Vậy 
(mõ) hãy nguyện rằng : 


Lạy B Сб là Chúa chuệc tôi, Chúa đã 
thương tôi hơn cha mẹ thương tôi, vi 
Chúa là Đấng ngự tòa đại nghĩ, chín 
phẩm Thiên (hän và các Thánh châu 
chuc trên trời. Song Chúa đã xuống thë 
gian nầy mà chịu trăm ngàn sự khốn 
khó vì tôi, và chịu chết trên cây thánh 
giá một cách độc dë vì tội lỗi tôi đã 
phạm. Lạy B C G, vật gì tôi là một соп 
sâu bọ, mà Chúa Thiên-thần liều sự sống 
mình mà cứu chữa con sâu bọ nầy làm 
sao ? Vậy tôi dốc lòng nhờ ơn trọng ấy, 
hết lòng mến Chúa trên hết mọi sự, 
chẳng có khi khuây, Amen, ` 


Lại (шд) hãy suy đến những ơn 
В СТТ đã kháng ban cho (mõ). Dâu 
(mổ) rất hèn mat mặc lòng, song Ñgười 
chẳng nệ xuống trong lòng (mỗ) mà soi 
sáng giục giả (mổ) lo phán rỗi. Lại dầu 
đã nhiều lần (më) xua đuổi Người га 
khỏi lòng (105), là khi (mổ) phạm tội 
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trọng; song khi (mä) ăn năn tội trở lại, 
thì Ñgười chẳng ná ngự xuống lại trong 
lòng (mó) như trước, Sau nửa, mọi việc 
lành (mó) đñ làm xưa nay, cùng khi sa 
ngä phạm tội trọng mà ăn năn trở lại, 
thì cũng đêu bởi ơn Người ban cho 
thầy thây. Vậy (18) häy nguyện rằng : 

Lạy B C T T, là lửa yêu mến, xin hãy 
đốt lòng nguội lạnh tôi cho cháy lên, 
cho tôi đặng lòng sốt sáng mến yêu 
Chúa trên hết mọi sự. Amen. 


(Má) hãy suy lại Chúa là Đấng trọn tốt 
trọn lành trên hết mọi sự lành, chắng có 
sự gì tốt lành mà chẳng ở nơi Chúa. Lại 
mọi sự Hành ở đời nẩy sánh cùng sự tốt 
lành Chúa, thì ra như hình bóng lu ЦЕ 
vậy mà thôi: Vậy (mỗ) hãy nguyện rằng : 

Lạy Chúa tôi, tôi yêu mến Chúa hết 
lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là 
Bằng trọn tốt trọn lành trọng vong võ 
ngàn, rất đáng cho mọi người yêu mën 
kinh chuộng trên hết mọi sự. Lạy Chúa, 
chớ chi tôi:đặng kính mến Chúa như: 
các thánh Thiên-thển cùng các thánh 
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lùng kinh khủng dường ấy chưa ? Vậy 
(mó) häy nguyện rằng ; 


Lạy B C G là Chúa chuệc tôi, Chúa đã 
thương tôi hơn cha mẹ thương tôi, vì 
Chúa là Đấng ngự tòa đài nghỉ, chín 
phẩm Thiên-thản và các Thánh cháu 
chực trên trời. Song Chúa đã xuống thế 
gian nầy mà chịu trăm ngàn sự khốn 
khó vì tôi, và chịu chốt trên cây thánh 
giá một cách độc dë vi tội 181 tôi đã 
phạm. Lạy B C G, vật gì tôi là một соп 
sâu bọ, mà Chúa Thiên-thần liều sự sống 
mình mà cứu chữa con sâu bọ nầy làm 
sao ? Vậy tôi dốc lòng nhờ ơn trọng ấy; 
hết lòng mến Chúa trên hết mọi sự, 
chắng có khi khuây, Amen, ` 


Lại (mö) hãy suy đến những ơn 
э» СТТ đã kháng ban cho (mà). Đầu 
(mổ) rất hèn mạt mặc lòng, song Ñgười 
chẳng në xuống trong lòng (mó) mà soi 
sáng giục 518 (mổ) lo phần rồi. Lại dầu 
đá nhiều lån (më) xua đuổi Người ra 
khỏi lòng (më), là khi (mỗ) phạm tội 


— 19 .... 


trọng, song khi (mó) ăn оќо tội trở lai, 
thì Nguời chẳng në ngự tung lại trong 
lòng (mó) như trước. Sau nữa, mọi viậc 
lành (mó) đã làm xưa nay, cùng khi sa 
ngš phạm tội trọng mà ăn nën trở lại, 
thì cũng dën bởi ơn Người ban cho 
thây ау. Vậy (mà) bảy nguyện rằng : 


Lạy B C T T, là lửa yêu mến, xin hãy 
đốt lòng nguội lạnh tôi cho cháy lên, 
cho tối đặng lòng sốt sắng mến yêu 
Chúa trên hết mọi sự. Amen. 


(Mó) hãy suy lại Chúa là Đấng trọn tốt 
trọn lành trên hết mọi sự lành, chắng có 
sự gì tốt lành mà chẳng ó nơi Chúa. Lại 
mọi sự lành ở đời nẩy sánh cùng sự tốt 
lành Chúa, thì ra như hinh bóng lư lít 
vậy mà thôi. Үйү (mổ) hãy pguyện rằng : 

Lạy Chúa tôi, tôi yên mën Chúa hêt 
lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là 
Đằng trọn tốt trọn lành trọng vọng võ 
ngàn, rất đáng cho mọi người yêu mến 
kính chuộng trên hết mọi sự. Lạy Chúa, 
chớ chỉ tôi:đặng kính mến Chúa như 
các thánh Thiên -thển cùng các thánh 
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Nam Nữ kinh mến Chúa ! Ché chỉ tôi 
đặng xem thấy sự trọn tốt trọn lành 
Chúa, cho tôi đặng kính mến Chúa cho 
phi lòng tôi mơ ước. Lạy Chúa, tôi chẳng 
còn muốn -yêu chuông sự ei ở đời nẩy 
nửa làm chí, một muốn để lòng tôi cho 
tỉnh tấn mà kính mến Chúa tôi hết lòng 
hết sức tôi mà thôi. 


(Mó) phải. giục lòng yêu người như 
mình vậy, vì mọi người cũng là con 
B C T, cùng như (mổ) vậy. Lai nếu 
(mổ) kinh mến Chúa là Cha chung hết 
mọi người, thì cũng phải yêu hết moi 
người là соп chung của Chúa. Lại người 
ta là bình ảnh B C T, nếu (më) yêu 

ến Chúa, thì cũng yêu hình ảnh Chúa 
nữa, mới trọn. Nên khi (mó) yêu người, 
thì ейп là yêu mến Chúa vậy. Bây giờ 
(тё) hãy ngnyện rằng : 


Lạy Chúa, tôi yêu mọi người vì Chúa, 
tôi. kinh mến Chúa hết lòng tôi, lại tôi 
yêu con cái Chúa là người ta như mình 
tôi vậy, vì Chúa dš dạy làm vậy. Sau 
nữa tôi hết lòng kính mến B С Giêsu 


là Chúa thương tôi vô ngšn. Vậy tôi 
cüng yêu mến mọi người trong Chúa 
tôi mà chớ. 

(М8) có giận hờn ai, thì phải tha cho 
nó cho thật lòng. Người có đạo chẳng 
nên tích oán trong lòng làm chỉ, уі BCG 
đã dạy rằng : « Bay có giận nhau, thì 
phải làm lành cho kíp. Chớ dë mặt trời 
lặng xuống mà chưa làm lành.» Cùng 
day: « Khi máy đem của lễ đến dàng 
trước bàn thờ, nếu mầy nhớ lại có sự 
gỳ bất bình cùng người nào, thì hãy để 
của lễ mây đó, mà kíp về làm lành cùng 
người ấy dš, đoạn trở lại mà dâng của 
lễ mấy.» Sau Ф, chẳng những Người 
đạy làm lành với kẻ mất lòng ta mà 
thôi, mà lại Ñgười cüng дау : « Bay hãy 
làm ơn cho kẻ làm khốn bay.» í 

(Mó) bảy nhớ lai: chẳng phải là 
Người dë cầu nguyện cho kẻ dš đóng 
dinh Người, thượng xót kẻ bán nộp 
Người, mở lòng cho quan kia áp việc 
giết Người, tha tội cho kẻ đâm cạnh 
nương long Người sao? Vậy (mð) hãy 
nguyện rằng : 
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Lạy Chúa tôi Chúa đã làm gương 
trước mà dạy tôi tha lỗi cho kë khác, 
thì còn lẽ gì mà tôi chẳng hết lòng tha, 
mà vưng giữ điều răn Chúa, vì Chúa đã 
tha cho tôi muôn vàn tội lỗi rất năng nề 
lắm sao? Lễ gì tôi còn dám cố chấp kë 
mất lòng tôi một bai chút mon mấy sao ? 


' ".—... am - "PS 
8. — Cách giúp kể Hặt ăn nën tội. 


Trước hết giúp nó án піп tội cách chẳng 
trọn như san näy: 


(Mó) hãy suy tội dš gia hại (mỗ) là 
thề nào. Nó đã làm cho mất ơn nghĩa 
cùng B C T, lại trở nên kế nghịch đẳng 
cùng Chúa và mất chức làm con CHữn.. 
Lại làm tải hồ Ð C TT quá Ië lắm, là 
xua đuồi Người ra khói linh hồn (mó), 
mà cả Jäng thỉnh ma qui vào ở mà thể 
lại chồ Người. Tội làm cho linh hồn 
(mó) ra tối tắm dai đột, xấu xa u ám 
cùng làm cho (mỗ) nên hhư đầy tớ ma 
qui. Tội làm cho những công nghiệp 
(mà) giữ đạo lâu năm mà trông phần 
rỗi, гау ra vô Ích. Những việc lành 


phước đức (шбу đã làm, củng những 
công lao khó.nhọc (má) đã chiu, đang 
khi còn mang tội trọng trong linh hồn, 
thì đều ra vô ích cho (тб) thầy thấy. 
Tội đã làm cho (mỗ) chẳng còn trông 
dëng phần vui vẻ cùng các thánh trến 
Thiên-đàng, lại ném (mỗ) xuống trong 
hỏa-ngục, mà thiêu đốt đời đời chẳng 
cùng. 

(Мб) đã suy đến những đều thiệt: bại 
thề ấy chưa ? (Mỗ) hãy suy coi thử (mó) 
có sức chịu đặng lửa hỏs-ngục cháy lén 
rần rần như phong ba trong biền chăng ? 
Nếu chẳng may mà (mó) chết đang còn 
mắc tội trọng trong linh hồn, thì phải 
méi xung lửa ấy. Ba bên bốn bề, trên 
dưới trong ngoài đều có lửa vấn vít, đi 
đứng ngồi nằm, trong ruột trong gan, 
thở ra thở vào, hơi ra những lửa hết, 
chẳng phút рдо giảm böt.. 

Vậy ( mó) còn yêu tội làm ehi mà: 
chira từ bó nó cho rãnh, këo B.C T bằm 
hằm ghét mà hat nó dữ lắm. bẩy ? (mó) 
hãy còn bin гіп tiếc né nồi gì mà chưa 
chju ghét nó? 

$ 
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Каш Nữ kinh mến Chúa ! Chớ chi tôi 
đăng xem thấy sự trọn tốt trọn lành 
Chúa, cho tôi đặng kính mến Chúa cho 
phí lòng tôi mơ ước. Lạy Chúa, tôi chẳng 
còn muốn ‹yêu chuông sự ei ở đời 04у 
nửa làm chỉ, một muốn để lòng tôi cho 
tỉnh tấn mà kính mến Chúa tôi hết lòng 
hết sứe tôi mà thôi. 


(Mö) phải : giye lòng yêu người như 
mình vậy, vì mọi người cũng là con 
B C T, сёре như (mổ) vậy. Lại nếu 
(mó) kinh mến Chúa là Cha chung hết 
mọi người, thì cũng phải yêu hết mọi 
người là соп chung của Chúa. Lại người 
ta là hình ảnh B C T, nếu (mö) yêu 

ёп Chúa, thì cũng yêu hình ảnh Chúa 
nửa, mới trọn, Nên khi (mó) yêu người, 
thì cùng là yêu mến Chúa vậy. Bây giờ 
(тё) hãy ngnyện rằng : 


Lạy Chúa; tôi yêu mọi người vì Chúa, 
tôi. kinh mến Chúa hết lòng tôi, lại tôi 
yêu con cái Chúa là người ta như mình 
tôi vậy, vì Chúa dš dạy làm vậy. Sau 
nữa tôi hết lòng kính mến Ð С Giêsu 


là Chúa thương tôi vô ngàn. Vậy tôi 
củng yêu mến mọi người trong Chúa 
tôi mà chớ. 

(М8) có giận hờn ai, thì phải tha cho 
nó cho thật lòng. Người có đạo chẳng 
nên tích oán trong lòng làm chỉ, vì Э CG 
đã dạy rằng: « Bay có giận nhau, thì 
phải làm lành cho Кір. Chớ để mặt trời 
láng xuống mà chưa làm lành.» Cùng 
дау: < Khi máy đem của lễ đến dâng 
trước bàn thờ, nếu máy nhớ lại еб sự 
gỳ bất bình cùng người nào, thì hãy để 
của lễ máy đó, mà kíp về làm lành cùng 
người ấy dš, đoạn trở lại mà dâng của 
18 mấy.» Sau «hết, chắng những Người 
đạy. làm lành với Кё mất lòng ta mà 
thôi, mà lại Người cũng дау: < Bay hãy 
làm ơn cho kẻ làm khốn bay.» ` 

(Mö) häy nhớ lại: chẳng phải là 
Người dà cầu nguyện cho Кё dä đóng 
dinh Người, thượng xót kể bán nộp 
Người, mở lòng cho quan kia áp việc 
giết Người, tha tội cho kë đâm cạnh 
nương long Người sao ? Vậy (mỗ) hãy 
nguyện rằng : 
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Lạy Chủs, tôi xét tội tôi, và những 
tình ý tôi ăn ở xưa nay, thì tôi chẳng 
đáng phần gì cùng các Thành trên Thiên 
đàng, một đáng qušng ném tôi xuống 
với ma qui, mà thiên đốt đời đời trong 
hổa-ngục mà chớ. 


Song tôi tin thật Chúa lå Chúa 'nhơn 
từ, là Cha hay thương xót vô cùng. Rày 
tôi đã cùng đàng túng thế, chẳng biết 
chạy đến với ai, một sấp mình xuống 
chơn Cha mà thôi, vì Chúa là Cha tôi 
thật. Dầu Cha từ гӣу, thì tôi cũng triu 
chơn Cha mà chớ. Lạy Chúa tôi, lạy 
Cha tôi, xin hãy lấy lòng nhơn thứ mà 
tha tội cho tôi một phen nầy nữa. Tôi 
quyết lòng phen nầy là phen sau hết; 
tôi ghét tội tôi trên hết mọi sự ghét 
và tôi đốc lòng chira tính ý xấu xa đã 
làm cớ cho tôi lỗi nghỉa cùng Chúa 
xưa nay, ' 


Bằng kê liệt аа gếu ngặt, e chẳng kịp mà 
chịn phép GiảLlội, thi phải giúp nó ăn năn 
tội cách trọn 
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"7. — Cách giúp kë liệt ăn năn tội 
cách trộn. 


HË là mọi phen khi đã giúp Кё liệt ăn пап 
tội cách. chẳng trọn đoạn, thì phải giúp nó йв 
пап tôi cách trọn nữa. Hoặc thấu người liệt 
mệt lâm, е chết bắp. thì đừng nói đến piệc án 
nán tội cách chẳng trọn làm chỉ, một giúp nó 
dn піп tội cách trọn mà thôi, ol là sự cần kíp 
cho nó khôi tội. 


Mà cho đăng ăn пір lội nên, thì (mỗ) 
hãy suy Ð C T là.ai, và (mõ) là ai. ӨСТ 
là Đấng tự hữu bång có đời đời, ở khắp 
mọi nơi, trọn tốt trợn lành, thiêng liêng 
sáng lắng, phép tắc vô cùng, Người là 
Đẳng chỉ đại chí tôn, ngự tòa oai nghi 
chói lói, chín phầm Thiên-thần sấp mình 
xuống trước mặt Người mà tung hô chúc 
tụng Người là Đẳng cbí tôn chí thánh, 
Người là vua cå quản trị trên các để 
vương, công hầu, të tướng khắp cả thế 
gian nầy. Mọi sự tốt lành bởi Người 
ban cho, hầu mọi loài trên trời đưới 
đất kinh: tôn yêu mến Người trên hết 
mọi sự. Mà sự rất quái gở lạ là đều 
nầy, vì (mb là một vật rất hèn mon 
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như sâu bọ, mà đã cả gan đám phạm 
đến Người. Vậy (mỗ) hãy nguyện rằng : 
Lạy Chúa tôi, Chúa là Đấng... vân vân. 


Lại (тб) hÄy suy Chúa là Cha cå rất 
nhon từ, đáng cho (тюб) kính mến 
Người vô cùng, vì Người đã thương xót 
(mỗ) vô cùng. 

Người đã sinh ra và dưỡng nuôi cùng 
gìn giữ (mỗ) luôn, chẳng Па bë (mõ) 
chút nào. 


Người lại cho "một thánh Thiêến-thần 
gìn giữ linh bồn và xác (тб) luôn ngày 
đêm, Кёо (mõ) lâm phải tai họa. 


Lại Con một Người rất yêu dën là 
P C G, Người cũng cho xuống thế mà 
chuộc tội cho (m8), lại kề (mó) vào 30 
dàn riêng Người cùng såm доп một tòa 
chói lói rực rë trên Thiên-đàng, cho 
(mỗ) đặng hưởng phước thanh nhàn 
vui về làm một cùng Người, 

Ấy coi Cha cả đã thương (mỗ) dường 
бу, mà (mõ) đã lấy tội mà báo nghĩa 
cho Cha cả, có xứng có phải chăng ? 
Khi (mỗ) đã mất lỏng cha mẹ thể gian, 
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thì eòn biết trách mình le buồn đau 
đớn, mà (mỗ) đã mất lòng Cha cả nhơn 
từ vô ngắn, mà (mõ) dëng dưng vô sự, 
chẳng hết lòng xót xa đan đớn làm sao? 
Vậy (më) hãy nguyện rằng : Lạy Chúa 
tôi, Chúa là Đấng, vân vân. 


Sau hết (mỗ) hãy suy sự thương khó 
B C G đã chịu vì tội (mó). Người là Con 
thật Ð C T, một tính một phép cùng 
B C Cha, Người đã ra đời có linh hồn 
có xác, chỏ đặng chịu đau đớn, chịu 
cực khô, chịu chết mà chuộc tội cho 
(mỗ). Nếu có một người nào hèn hạ 
chịu cực thể cho (mó) khỏi cực, chịu 
chết thế cho (mỗ) khỏi chết, thì (mỗ) 
còn biết ơn chẳng quên. Mà nhơn sao 
Con B С T, Con Vua cả trời đất: đã 
chẳng tiếc mình, mà cam chịu trắm 
ngàn cách khốn cực tất tưởi, và 'chịu 
chết cho (mỗ), mà (mỗ) chẳng biết ơn, 
lại lấy ơn trà oán đã hay chưa (mó) hãy 
xét thử. Vậy (mỗ) hãy nguyện rằng : 

Lạy B C G, bây giờ tôi ghét tội lỗi tôi 


lắm, ghét hết lòng hết sức, trên hết mọi 
sự ghét. Tới đau đớn trong lòng, vì bỡi 
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tôi đã dại khờ, nên Chúa đã phải chịu 
trăm ngàn sự khốn khó. Mỗi một tội tôi 
phạm, thì đè trên mình Chúa quá cực. 
Tôi kiêu căng, muốn cho người ta tôn 
kính, thì Chúa phải chịu những kẻ bèn 
mat xua đuôi chẳng cho vào nhà. Tôi 
muốn tước lộc hiền vinh, nên Chúa phải. 
ngụ chốn bồ lừa túng tíu. Tôi muốn ở 
nơi êm ái, nên Chúa phải nằm tất tưởi 
rom cỏ xót xa. Chúa chịu khóc lóc-chứa 
chan, bởi tôi reo cười lõa lúa, Chúa phải 
thức cả đêm mà cầu nguyện, đến đỗi lo 
buồn mồ hôi màu chảy xuống, bởi tôi 
nguội lạnh làm biếng, trễ nải không lo 
phần rỗi. Chúa phải uống giấm chua mật 
đẳng, bởi tôi mê ăn uống say sưa, Chúa 
chịu đứa hèn mat vả mặt then thuồng 
khinh dề, bỡi tôi hay nói tục tu lộng 
ngôn, và nói bành thề dối lường gạt. 
Chúa cúi lưng vác cây rất nặng, роі tôi 
biếng nhác việc rỗi linh hồn.`Tôi muốn 
của cải sang trọng ҷид quới, nên Chúa 
phải chết tất tưổi trần truồng. Tôi buông 
mình mê đắm phong lưu, nên Chúa phải 
nát hết thịt da, từ đầu cho đến bàn chen 
chẳng còn hở nơi nào mà khêng bị dấu 
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поп roi quân ngày đồ độc ác. Lạy Chúa, 
Chúa. đã thương tôi vô ngån vô số, nên 
Chúa đã muốn chịu tất tu@i vì tôi. Ôi 
ôi ! lạy Chúa tôi, tôi thà chết bây giờ thì 
hơn, sống e phạm tội nào nữa chăng. 
Tôi kêu van khóc lóc xin Giêsu cứu chữa 
lấy tôi, xin Giêsu tha tội cho tôi, xin 
Giésu thương lấy tôi cùng. Amen, 


8. — Cách giúp kë liệt chịu dau đớn 
cho bằng lòng 


Khi đã giúp Кё liệt än пап tội cách trọn 
đoạn, thì phát giúp nó bằng lòng chin binh, 
hoạn, mà đền tội lỗi mình, dáng lập công. 
Уфу phải ап йі nó. rằng 


Ó (mõ), hãy nhớ lời Chúa đã phán 
rằng : « Ai muốn theo Tao, thì hãy vắc 
thánh Giá mình mà theo.» Sự đau đớn 
(mỗ) đang chịu bây giờ trong cơn bịnh. 
nầy, ấy là thánh Giá (mỗ) phải vác mà 
theo chơn Chúa, cho đặng lãnh phần 
thưởng Người đề dành cho kẻ vác thánh 
Giá mà theo chơn Người. 


б 


Bär giờ (mõ) dang đau đớn bởi binh 
này, thì khốn cực lắm chúc, phưng mà 
(б) phải biết, Ð G G xưa chịu đan đớn 
quả cực vì tội (mỗ), cực ngoài xác và 
cực trong lòng, cho đến đỗi lo buồn mà 
mồ hôi máu chảy ra, thì là dën khốn 
cực là dường nào. Sự cực (mõ) chẳng 
bao tăm, nên (mỗ) phải rán chịu bằng 
lòng mà đền tội mình đã phạm.. 

Bằng (mỗ) nhức đầu, thì hãy xem 
một đống gai nhọn. đóng vào đầu D C G. 
Máu chảy khắp cả và mặt, thì đau đớn 
biết là chừng nào ! Khi ấy (mỗ) hãy 
nguyện rằng ` 

Lạy Chúa, tôi xin hiệp sự đau đớn 
nhỏ mọn tôi đang chịu bây giờ cùng sự 
đau đớn Chúa, mà dưng cho B C Cha, 
xin Người tha tội cho tôi. 

‚ (Мб) có tức tối trong ruột trong gan, 
thì hãy xem bên hỏng Chúa chịu lưỡi 
dòng đâm thấu vào, trái tim bị một đấu 
bung ас là dường nào, mà nguy ên rằng: 

Lạy Chúa, tôi xin dưng sự tức tối mày; 
mún tôi đang chịn,. hiệp làm một cùng 
sự thương khó nặng nề hung ác, Chúa 
đã chịu má đền tội tôi, 
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Hoặc (mõ) đau chon tay, hay là phần 
nào trong xác, thì (mỗ) hãy xem cả và 
xác B C G chẳng còn tấm da nào mà 
chẳng bị thương tích. Đầu thì những gai 
nhọn thâu vào óc, tay chơn thì bị bốn 
lỗ dinh thâu qua đứt gân: Gong xé thịt 
ra, cả và mình thì phải xề xài nứt nở 
bầm tim sưng súp. Lại (mó) hãy suy 
(mỗ) chịu đau đớn trong cơn nầy bằng 
lòng, có ý đền tội (mõ), thì khỏi đền 
trong lửa luyện-ngục. Tội lỗi (mó) thì 
nhiều, song xưa nay nào (mỗ) đã chịu sự 
gì khó mà đền cho xứng ? Vậy (тб) hãy 
hiệp sự đau đớn (mô) cùng sự thương 
khó Chúa, mà đền tội (тё), bầu khổi 
đền trong lửa sinh diêm ngày sau, là lửa 
thiêu đốt.vô hồi vô sô. (мб) hãy nói như 
ông thánh Aungutinô гапа: 

Lạy Chúa: tôi, xin Chúa hãy đốt, hãy 
xé tôi, Chúa đừng tha tôi ở dời này miễn 
là Chúa tha tôi dời sau, thì đủ rồi. 

Sau ġia, (mó) hãy biết mọi giây phút 
(mỗ) chịu làm vậy cho- bằng lòng, thì 
chẳng những dàng đền tội (mó) ma thôi 
lại đặng lãnh phần thưởng tbanh nhàn: 
hoan lạc đời đời trên Thién-dàng nữa, 
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Sự đau đớn (mỗ) chẳng bao lâu, man 
hết lắm, một ít bữa mà thôi ; song phần 
thưởng Chúa sẽ ban cho (mó) vì đã chịu 
4ай đớn bằng lòng theo ý Chúa, thì đời 
đời chẳng hết. 

Khi đã giúp người liệt chin binh hoạn bằng 
lỏng mà đền tội mình, lại phải giúp nó dâng 
cả mạng sống mình cho Chúa mà đội ơn 
Người, оі những ơn lành Người dä ban, lại 
chia chết mà dën оі tội lỗi nó. Vận рАй an 
Ar nó rằng: Í 

Cả mạng sống (mó) là của Chúa đã 
ban cho (mỗ), nay Chúa đòi, thì (mỗ) 
phải bằng lòng dưng cả sự sống ấy lại 
cho Chúa. Lại những ơn Chúa đã ban 
cho (mỗ) hằng hà sa số, biết là bao 
nhiều Ì song (mó) chưa đội ơn Người 
cho xứng, cùng chẳng biết 18у đi gì mà 
tạ ơn cho phải lẽ. Vậy (mó) hãy lấy sự 
sống (mỗ) mà dưng lại cho Chúa, hầu 
tạ ơn Người, vì (mỗ) chẳng có vật gì là 
của riêng, mọi sự là của Chúa ban hết. 

Lại Ð C G đã phú mạng sống Người 
cho (mõ), lẽ thì (mõ) cũng phải dưng 
hết cả sự sống (mỗ) cho Người mà báo 
nghĩa lại. 
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Sau nữa, tội lỗi (mó) biết là bao nhiêu Í 
mà xưa nay (mó) chưa đền“cho xứng. 
Vậy (mõ) häy lấy sự sống (mó) mà dưng 
cho Người, (mỗ) hãy chịu -chết cho bằng 
lòng mà đền tội. 

Vậy (mỗ) hãy nguyện rằng : 

Lạy Chúa hằng sống đời đời, sự sống 
Chúa đã ban cho tôi, tôi xin phú dưng 
ở.tay Chúa; Chúa định tôi la khỏi đời 
nầy giờ nào, thì tôi sẵn lòng vung theo 
thánh ý Chúa như vậy. Tôi xin hiệp sự 
chết tôi củng sự chết B C G là Chúa tôi, 
lại xin Chúa nhậm lấy sự chết tôi như 
phần đền vì tội lỗi tôi. 

Lạy Chúa tôi, tôi xin Chúa chịu lấy sự 
chết tôi như của tế lễ tôi dưng mà phạt 
tạ Chúa, vì muôn vàn tội lỗi tòi, đầu sự 
chết là sự tôi rất sợ, và gớm ghiếc lắm 
mặc lòng, thì tôi bằng lòng chịu chết 
mà phạt ta Chúa vì tội lỗi tôi. Tôi ưng 
cho linh bồn tôi la khỏi xác mà phạt 
tạ Chúa, vì tôi đã Па bó Chúa mỗi khi 
tôi phạm tội bất nghĩa cùng Chúa ; tôi 
ưng chịu ngũ. quan tôi hư nát, vì đã 
nhiều năm dùng nó mà phạm tội mất 


lòng Chúa ; tôi ưng chin người ta dåp 
xác tôi xuống đất, cùng chịn chơn người 
ta giày đạp, vì trọn đời tôi đã dung 
dưỡng nó. Tôi muốn cho người ta bé 
quên tôi, chẳng màng nhớ đến tôi nữa, 
vì tôi đã vui lòng khi thấy người ta yêu 
chuộng tôi ; tôi wng chịu vùi dập khuất 
mất, biệt tâm biệt tích, đưới mồ mà hôi 
Һат góm вһіёс, mà đền vì sự mê đắm 
thuở trước; tôi ưng cho xác tôi hư nát 
cùng trở nên bụi đất, mà đền vì sự 
eng dưỡng nó trái lễ khi trước, 


Ớ Chúa tôi, tôi cả lòng chịn chết bây 
giờ, mà đen vi các tội tôi đã phạm xưa 
nay ; tôi phú linh hồn trong tay Chúa, 
xin Chúa cứn tôi. 


Khi người liệt còn tinh và còn khá, thì nên 
giúp nó đọc những kính sau näy nữa. Vág hãy 
đưa ảnh chuộc iĝi trước con mắt nó, Вар là 
đặt trên ngực nó, cảng bảo nó ngayn rằng : 


Lạy B C G, xin Chúa tha những tội 
tôi đã phạm. Bỡi con mắt tôi mê xem 
những đều trái lễ, thì con mắt Chúa 
phải chịu khóc lóc mà dën vì tội tôi, 
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Xin tha tội ấu eho tái. 


LỖ tai tôi mê nghe những đều phi 
ngāi, thì 18 tai Chùa chịu nghe những 
đều sỉ nhục phi bång nhạo cười khinh 
đề bổ vạ mà đền vì tội tôi. 


Xin tha tội ду cho tôi. 


Miệng tôi mê ăn, mê nói lời tục Ou 
cùng lời ám biều ý tà, thì miệng Chúa 
uống giấm chua mật đẳng mà đền vì 
tội tôi. 


Xin tha tội бу cho tỏi. 


Mặt tôi muốn đặng nhan sắc phương 
phi thanh đẹp, thì mặt Chủa chịu tay 
quân ó đồ vả đánh then thuồng mà đền 
vì tội tôi. ` 

Xin tha tội áu cho tôi. 


Tay tôi đã. bỏ chẳng làm việc lành, 
lại dùng mà làm phững đều trái lẽ, thì 
tay Chúa phải chịn trói và chịu đóng 
dinh giăng ra trên cây thánh giá mà 
đền vì tội tôi. 


Xin tha tội ёд cho tôi. 
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Chơn tôi chẳng đi đàng chánh, lại đi 
đàng tội lỗi, thì: chơn с phải đóng 
đỉnh sắt vào thánh giá mà đền vì tội tôi. 


Xin tha tội ấu cho tói. 


Lòng tôi và tâm tình ý tứ tôi bay 10 
tưởng mơ màng về sự vui sướng thế 
gian, thì trái tím Chúa phải chịu lưỡi 
dòng đâm thâu qua, máu. cùng nước 
chẩy xuống mà đền vì tội tôi. 


Xin tha tội ấu cho tôi. 


Tri khôn tôi những màng vui chơi, 
những ham sự an nhàn „khoái lac chång 
bề-suy gẫm đến việc rỗi linh hồn, thi 
Chúa phải đội mũ gai trên đầu thâu vào 
óc nhức nhối thiết tha mà đền vì tôi tôi. 

Xin tha lội ấu cho tôi. 

Ó Chúa tôi, tôi kề sao cho xiết sự 
thương khó Chúa rất hãi hà vô lượng! 
vì từ trên đầu Chúa cho đến bàn chơn, 
chẳng hô nơi nào mà chẳng bị thương 
tích, vì tội tôi muốn ở phong lưu an 
nhàn thong thả. Lạy Chúa là Cha hay 
thương xót tôi lắm, lẽ thì tôi đáng chiq 
đau đớn khốn cực hơn nữa nhiều phần, 


song bỡi lòng lành Chúa chẳng dË quá 
sức tôi, tôi xin dưng mọi a cực tôi 
đang chịu bây giờ, biệp làm một cùng 
công pghiệp Chúa, cho danh Cha cả 
sáng, mà đền vì tội tôi nữa. Ớ Chúa tôi, 
é Cha tôi, xíu chớ bó tôi làm chỉ. Xin 
Chúa hãy đoái thương đến tôi như Chúa 
đã đoái đến người kẻ trộm bên hữu 
Chúa thì thật là có phước cho tôi lắm. 


Sau hết đặt ánh chuộc tội trên ngực mà rằng: 


Ôi ôi! lòng tôi dā vỗ nhơnh bội nghĩa 
cùng Chúa quá lắm. Vậy bây giờ tôi 
chẳng biết liệu làm sao, một xin Chúa 
lấy lượng nhơn từ mà thứ tha cho tôi 
mà thôi. Tôi quyết lòng kính mến Chúa 
tôi. Lạy Chúa là Cha nhơn từ xin chớ 
xem xét sự dại dét con đã làm, một lấy 
lòng thương xót mà đoái xem linh hồn 
con mà chớ. Lạy rất thánh Nữ trọn đời 
Đồng-trinh, là Mẹ cực khoan cực nhơn, 
hay binh vực. kể có tội, xin cứn chữa 
lấy tôi trong giờ túng ngặt nầy. 

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, хіп 
cầu cho tôi trong giờ lâm tử. : 
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9. — Rlinh. ăn năn tật. 
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Lạy P.C G là Đấng cầm quon xét đoán 
mọi loài, nếu Chúa cứ phép công thẳng 
mà xét đoán tội tôi, thì lẽ nào tôi đám 
đứng dáng trước mặt Chúa ? Vị những 
kể nhơn đức còn khó rỗi thay, huống 
lựa là tôi là kè có tội, toan đàng nào cho 
khổi Chúa là thật Đấng xét đoán ? Song 
Chúa cũng là Đấng cứu chuộc tôi. 

Tôi chẳng đảng gọi là con Chúa, 
nhưng mà Chúa đã sinh ra toi, lại 
Chúa đã phán rằng : 

< HË ai bô đàng tội lỗi mà trở lại cùng 
Chúa, thì Chúa liền bó quên tôi lỗi nó. 
đã phạm.» Vậy xin Chúa chớ bỏ tôi xa 
cách mặt Chúa, vì lòng tôi lo buồn đau 
đớn và ghét tội lỗi trên hết mọi sự ghét. 
Lay Chúa lòng lành vô cùng. hay thương 
kể có tội, thật tôi đã lỗi nghĩa cùng 
Chúa, tôi cáo mình tôi, tôi xưng tội tôi 
га trước mặt Chúa tôi chẳng дат chữa 
mình tôi, vì tội tôi chẳng kín chi trước 
mặt Chúa đâu. Tôi hết lòng ăn пап, tôi 
quyết lòng kính mến Chúa hết lòng hết 
sức, hết trí khôn, hết linh hồn, trên hết 
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mọi sự. Tôi thà chết, mà chàng thà 
phạm tội mất lòng Chúa nữa. Lạy B C G, 
hãy thương xót tôi, hãy tha tội cho tôi, 
hãy cứu lấy linh hồn tôi. 

Các chức phải giúp kẻ liệt làm оіёс йу, 
chẳng phải một lần, mà càng nhiều, thì càng 
làm ích Chó nó. Cũng chẳng nên đề người 
liệt ай hấp hối, mới giúp nó làm оіёс ấp. Phải 
giúp khi nó côn tình, thì cö Ích cho nó hon. 
Lại khi giúp nó làm những оіёс ấp cùng khi 
đọc kinh, thì chớ đọc lớn tiếng ëng хапа mà 
dong óc nhức tai, thêm mệt cho ké liét, một 
phải đọc cách khoan thai thủng thẳng ойу, cho 
nó thấm tháp, và khỏi nhọc nhàn ігі khôn. 


Khi dä giúp nó làm các oiệc trước näy, nến 
thấu nó hấp hối gần chết, thì phải đọc kinh đồi. 

Khử đọc kinh đổi. оі bằng người liệt tỉnh mà 
còn nghe hiều, thì khi đã đọc một hai kinh, 
phổi ngừng lại đó, mà giúp nó giạc lòng kinh 
mến ой än nắn tội một hai câu ойп ойп ; đoạn 
đọc thêm một hai kinh, rồi lại bắt người liệt 
đọc một hai câu па, đề giục lỏng kinh тёп 
củng ăn пап tội. Cử làm cách йу cho đến khi. 
trút linh hồn, đoạn đọc kinh đồi cho cùng. 
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10. — Kinh ейи xin đối linh hồn. 


Xin Chúa thương xót chúng tôi. 

Xin Chúa Khilô thương xót chúng tôi. 

Xin Chúa thương xót chúng tôi. 

Rất thánh Đức Bà Maria, 
Cầu cho (тб) näy. 

Các thánh Thiên-thần cùng các thánh 
Tồng lãnh Thiên-thần, 

Ông thánh Abêlê, 

Phầm cả các tiền thánh, 

Ông thánh Abaraham, 

Ông thánh Gioan Baotixita, 

Ông thánh Giuse, 

Các thánh Tò -tông cùng các thánh 
Tiên - tri, 

Ông thánh Phêrô, 

Ông thánh Phaolồ, 

Ông thánh Anrê, 

Ông thánh Gioan, 

Các thánh Tông-đồ các cùng thánh Sử, 

Các thánh Môn-đệ B C G, 

Các thánh Anh-hài, 

Ông thánh Têphanô, 

Ông thánh Lôrensô, 

Các thánh Tử-đạo, 
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Ông thánh Xilivêtê, 
Ông thánh Ghêgoriô, 
Ông thánh Augutinô, 
Các thánh Giám-mục cùng các thánh 
Hiền-tu, 
Ông thánh Bênêđitô, 
Ông thánh Phanzicô, 
Ông thánh Camilê, 
Ông thánh Gioan Chúa Dën, 
Các thánh viện-tu cùng các thánh Ân-tu, 
Bà thánh Maria Madaléna, 
Bà thánh Luxia, 
Các thánh Đồng-trỉnh cùng các thánh 
Thủ-tiết, 
Các thành Nam củng các thánh Nữ, 
Chúa hằng có lòng lành, 
Chúa tha tội (mỗ) nầu. 
Chúa hằng có lòng lành, 
Chúa nghe cho (mó) nu. 
Kẻo phải cơn Chúa giận, 
Chúa chữa (mó) nầy. 
Kẻo phải hiễm nghèo lâm tử, 
Кёо phải chết khốn nạn, 
Кёо phải hình khô trong bỏa-pgục, 
Кёо phải mọi sự dữ, 
Kẻo phải tay ma qui, 
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Vì В C G sanh ra đời, 
Vì C G chịu nạn đóng đỉnh trên cây 
thánh giá, 
Vì B C G chịu chết và chịu táng xác, 
Vì B C G sống lại vang hiên, 
Vì B GG lên trời, 
Vì ĐCTT hay an ủi, 
Đến ngày B C G phán xét, 
Chúng tôi là kẻ có tội, 
Chúa tha lội chúng tói. 
Xin Chúa tha tội cho (mỗ) nầy, 
Chúa nghe cho chúng tôi. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
Xin Chúa Khilô thương xót chúng tôi. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 

Lạy B С T Ba Ngôi, hôm nay chúng 
tôi cầu cho linh hồn (mó) nầy, hòng’ Па 
khỏi thế dàng về саша Chúa. 

Ó linh hồn giáo-hữn, hãy Ba khói thế 
nầy, nhơn danh B C Cha phép tắc vô 
cùng, là Đấng đã sinh (mó): 

Nhơn danh B C G Khitô là Con B C T 
hằng sống, là Đấng đã chịu nạn vi (mó) ; 

Nhơn danh B C T T là Đấng ban ơn 
cho (mó) ; 


.. 


Nhơn danh các Đấng Thiên-thần củng 
các thánh Tồng-lãnh Thiên-thần ; 


Nhơn danh các dáng Thiên-thần Bë 
ngự Thiên Chúa, cùng cáo Thiên-thần 
Hiền oai Thiên Chúa ; 

Nhơn danh các đấng Thiên -thần tài 
cao cai trị, cùng các Thiện-thần Quờn 
cả sửa sang ; 


Nhơn danh các đấng Thiên-thần Tri 
sáng suốt thông mình cùng các Thiên 
thần sốt sắng tợ lửa lò ; 

Nhơn danh các thánh Tô-tông cùng 
các thánh Tiên-tri ; 

Nhơn danh các thánh Tông-đồ cùng 
các thánh Sử; 


Nhơn danh các thánh Viện-tu cùng 
các thánh Ân-tu ; 


Nhơn danh các thánh Đồng-trinh cùng 
các thành Nam Nữ; 

Nguyện cho (mỗ) hôm nay lên chốn 
bằng an, và đặng ở trên núi thánh 
Хіоп, vì công nghiệp B C G là Chúa 
chúng tôi. Amen, 


Vì B C G sanh ra đời, 
Vì B C G chịu nạn đóng đỉnh trên cây 
thánh giá, 
Vì BCG chịu chết và chịu táng xác, 
Vì B C G sống lại vang biên, 
Vì B GG lên trời, 
Vì ĐCTT hay an ủi, 
Đến ngày B C G phán xét, 
Chúng tôi là kẻ có tội; 
Chúa tha tội chúng lôi. 
Xin Chúa tha tội cho (mỗ) nầy, 
Chúa nghe cho chúng lôi. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
Xin Chúa Khiô thương xót chúng tói. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 

Lạy B C T Ba Ngôi, hôm nay chúng 
tôi cầu cho linh hồn (mó) nầy, hòng’ Da 
khói thë dàng về сіре Chúa. 

© linh hồn giáo-hữn, hãy lla khói thế 
nầy, nhơn danh Ð C Cha phép tắc vô 
cùng, là Đấng đã sinh (mó): 

Nhơn danh B CG Khitô là Con B C T 
hàng sống, là Đấng đã chịu nạn vi (mõ); 

Nhơn danh B C T T là Đấng ban ơn 
cho (mó) ; 
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Nhơn danh các Đấng Thiên-thần cùng 
các thánh Tồng-lãnh Thiên-thần ; 


Nhơn danh các dáng Thiên-thần Bé 
ngự Thiên Chúa, cùng các Thiên-thần 
Hiền oai Thiên Chúa ; 

Nhơn danh các đấng Thiên -thần tài 
cao cai trị, cùng các Thiên-thần Quờn 
cả sửa sang ; 

Nhơn đanh các đấng Thiên-thần Trí 
sáng suốt thông mình cùng các Thiên 
thần sốt sắng tợ lửa lò ; 

Nhơn danh các thánh Tôồ-tông cùng 
các thánh Tiên-tri ; 

Nhơn danh các thánh Tông-đồ cùng 
các thánh Sử; 

Nhơn danh các thánh Viện-tu cùng 
các thánh Ẩn-tu ; H 


Nhơn danh các thánh Đồng-trinh cùng 
các thánh Nam Nữ; 

Nguyện cho (mỗ) hôm nay lên chốn 
bằng an, và đặng ở trên núi thánh 
Xion, vì công nghiệp B C G là Chúa 
chúng tôi. Amen, 


40. — Kinh ейи xin đối linh hồn. 


Xin Chúa thương xót chúng tôi. 

Xin Chúa КАИ thương xót chúng tói. 

Xin Chủa thương xót chúng tôi. 

Rất thánh Đức Bà Maria, 
Cầu cho (mõ) näy. 

Các thánh Thiên-thần cùng các thánh 
Tông lãnh Thiên-thần, 

Ông thánh Abêlê, 

Phầm cả các tiền thánh, 

Ông thánh Abaraham, 

Ông thánh Gioan Baotixita, 

Ông thánh Giuse, 

Các thánh TŠ - tông cùng các thánh 
Tiên - trỉ, 

Ông thánh Phêrô, 

Ông thánh Phaolồ, 

Ông thánh Апгё, 

Ông thánh Gioan, 

Các thánh Tông-đồ сас cùng thánh Sử, 

Các thánh Môn-đệ B C G, 

Các thánh Anh-hài, 

Ông thánh Têphanô, 

Ông thánh Lôrensô, 

Các thánh Tử-đạo, 


Ông thánh Xilivêtê, 
Ông thánh Ghêgoriô, 
Ông thánh Augubinô, 
Các thánh Giám-mục cùng các thánh 
Hiền-tu, 
Ông thánh Bênêđitô, 
Ông thánh Phanxicô, 
Ông thánh Camilê, 
Ông thánh Gioan Chúa Dën, 
Các thánh viện-tu cùng các thánh Ân-tu, 
Bà thánh Maria Mađalêna, 
Bà thánh Luxia, 
Các thánh Ðöng-trinh cùng các thánh 
Thủ -tiết, 
Các thánh Nam củng các thánh Nữ, 
Chúa hằng cỏ lòng lành, 
Chúa tha tội (mỗ) nầu. 
Chúa hằng có lòng lành, 
Chúa nghe cho (mó) näy. 
Kẻo phải cơn Chủa giận, 
Chúa chữa (mỗ) nầu. 
Kẻo phải hiễm nghèo lâm tử, 
Кёо phải chết khốn nạn, 
Кёо phải hình khô trong bỏa-ngục, 
Këo phải mọi sự dữ, 
Këo phải tay ma qui, 


Vì B C G sanh ra đời, 
Vì B C G chiu nạn đóng đỉnh trên cây 
thánh giá, 
Vì B< G chịu chết và chịu táng xác, 
Vì B C G sống lại vang hiên, 
Vì Ð GG lên trời, 
Vì ĐCTT hay an ủi, 
Đến ngày B C G phán xét, 
Chúng tôi là kë có tội, 
Chúa tha tội chúng lôi. 
Xin Chúa tha tội cho (mỗ) nầy, 
Chúa nghe cho chúng lôi. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
Xin Chúa Khió thương xót chúng tôi, 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 

Lay B C T Ba Ngôi, hôm nay chúng 
tôi cầu cho linh hồn (mỗ) nầy, hòng lia 
khỏi thế dàng về cùpg Chúa. 

Ó linh hồn giáo-hữn, hãy Па khỏi thế 
nầy, nhơn danh B C Cha phép tắc vô 
cùng, là Đấng đã sinh (mó): 

Nhơn danh B C G Khitô là Con РСТ 
hằng sống, là Đấng đã chịu nạn vi (mõ); 

Nhơn danh B C T T là Đấng ban ơn 
cho (mỗ) ; 


а г = 


Nhơn danh các Đấng Thiên-thần củng 
các thánh Tồng-lãnh Thiên-thần ; 


Nhơn danh các đấng Thiên-thần Bệ 
ngự Thiên Chúa, cùng cáo Thiên-thần 
Hiền oai Thiên Chúa ; 

Nhơn danh các dáng Thiên -thần tài 
cao cai trị, cùng các Thiên-thần Quờn 
cả sửa sang ; 


Nhơn danh các dáng Thiên-thần Tri 
sáng suốt thông mình cùng các Thiên 
thần sốt sắng tợ lửa lò ; 

Nhơn danh các thánh Tồ-tông cùng 
các thánh Tiên-trì ; 

Nhơn danh các thánh Tông-đồ cùng 
các thánh Sử; 


Nhơn danh các thánh Viện-tu cùng 
các thánh Ân-tu ; 

Nhơn danh các thánh Đồng-trinh cùng 
các thánh Nam Nữ; 

Nguyện cho (mỗ) hôm nay lên chốn 
bằng an, và đặng ở trên núi thánh 
Xion, vì công nghiệp Ð С G là Chúa 
chúng tôi. Amen, 
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Vì B C G sanh ra đời, 
Vì B C G chịu nạn đóng đỉnh trên cây 
thánh giá, 
Vì BCG chịu chết và chịu tảng xác, 
Vì B C G sống lại vang hiền, 
Vì Ð GG lên trời, 
Vì ĐCTT hay an ủi, 
Đến ngày B C G phán xét, 
Chúng tôi là kẻ có tội, 
Chùa tha tôi chúng lôi. 
Xin Chúa tha tội cho (mỗ) nầy, 
Chúa nghe cho chúng lôi. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
Xin Chúa Khiô thương xót chúng tói. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 

Lạy B C T Ba Ngôi, hôm nay chúng 
tôi cầu cho linh bồn (mó) nầy, hòng Da 
khỏi thế dàng về cùng Chúa. 

Ó linh hồn giáo-hữn, hãy Па khói thế 
nầy, nhơn danh B C Cha phép tắc vô 
cùng, là Đấng đã sinh (mó): 

Nhơn danh B C G Khitô là Con РСТ 
hằng sống, là Đấng đã chịu nạn vi (тб); 

Nhơn danh Ð С T T là Đấng ban ơn 
cho (mó) ; 
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Nhơn danh сас Đấng Thiên-thần cùng 
các thánh Tồng-lãnh Thiên-thần ; 


Nhơn danh các đấng Thiên-thần Bệ 
ngự Thiên Chúa, cùng cáo Thiên-thần 
Hiền oai Thiên Chúa ; 

Nhơn danh các đấng Thiên -thần tài 
cao cai trị, cùng các Thiên-thần Quờn 
cả sửa sang ; 

Nhơn danh các dáng Thiên-thần Tri 
sáng suốt thông mình cùng các Thiên 
thần sốt sắng tợ lửa lò ; 

Nhơn danh các thánh Tôồ-tông cùng 
các thánh Tiên-tri ; 

Nhơn danh các thánh Tông-đồ cùng 
các thánh Sử; 

Nhơn danh các thánh Viện-tu cùng 
các thánh Ân-tu ; 


Nhơn danh các thành Đồng-trinh cùng 
các thánh Nam Nữ; 

Nguyện cho (mỗ) hôm nay lên chốn 
bằng an, và đặng ở trên núi thánh 
Xion, vì công nghiệp B C G là Chúa 
chúng tôi. Amen, 
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Vì B C G sanh ra đời, 
Vi B C G chtu nạn đóng đỉnh trên cây 
thánh già, 
Vì B C G chịu chết và chịu táng xác, 
Vì B C G sống lại vang hiền, 
Vì В GG lên trời, 
Vì ĐCTT hay an ủi, 
Đến ngày B C G phán xét, 
Chúng tôi là kë có tội, 
Chúa tha lội chúng lôi. 
Xin Chúa tha tội cho (mỗ) nầy, 
Chúa nghe cho chúng tôi. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
Xin Chúa Khió thương xót chúng tôi. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 

Lạy Ð C T Ba Ngôi, hôm nay chúng 
tôi cầu cho linh hồn (mó) nầy, hòng’ һа 
khói thế dàng về cügg Chúa. 

Ó linh hồn giáo-hữu, hãy На khổi thế 
nầy, nhon danh Ð C Cha phép tắc vô 
cùng, là Đấng đã sinh (mõ): ` 

Nhơn danh B C G Khitô là Con B C T 
hàng sống, là Đấng đã chịu nạn vi (mõ); 

Nhơn danh B C T T là Đấng ban ơn 
cho (mõ) ; 
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Nhơn danh các Đấng Thiên-thần củng 
các thánh Tồng-lãnh Thiên-thần ; 

Nhơn danh các đấng Thiên-thần Bệ 
ngự Thiên Chúa, cùng cáo Thiên-thần 
Hiền oai Thiên Chúa ; 

Nhơn danh các dàng Thiên -thần tài 
cao cai trị, cùng các Thiên-thần Quờn 
cả sửa sang ; 

Nhơn danh các đấng Thiên-thần Tri 
sáng suốt thông mình cùng các Thiên 
thần sốt sáng to lửa lò ; 

Nhơn danh các thánh Tồ-tông cùng 
các thánh Tiên-tri ; 

Nhơn danh các thánh Tông-đồ cùng 
các thánh Sử; 

Nhơn danh các thánh Viện-tu cùng 
các thánh Ân-tu ; 

Nhơn danh các thánh Đồng-trinh cùng 
các thánh Nam Nữ ; 

Nguyện cho (mỗ) hôm nay lên chốn 
bằng an, và đặng ở trên núi thánh 
Xion, vì công nghiệp B С G là Chúa 
chúng tôi Amen, 


— 54 — 


Lạy Chúa nhơn từ lân mẫn, Chúa là 
Đấng hay thương xót vò cùng, xin khử 
trừ các tội lỗi những kë ăn năn, cùng 
tầy phá các tiền khiên, ngõ nhờ ơn tha 
thứ, xin Chúa đoái đến (mó) nầy là tôi 
tá Chúa, dš hết lòng xưng ngay và cậy 
trông cầu khần cùng Chúa cho đặng 
khỏi mọi đàng tội lỗi. Ó Cha rất nhơn 
lành, bë là sự gì bởi xác thịt yếu đuối 
mà đã làm quấy, hay là sự gì bởi chước 
ma qui саш đỗ mà đã sa phạm, thì xin 
Chúa tày trừ tho thanh bạch cùng xin 
Chúa nối hiệp (mỗ) nầy lại làm một 
cùng thân thê Hội-thánh, vì (mó) là phần 
cũng đã nhờ ơn cứu chuộc. Xin Chúa 
thương xót tiếng (mỗ) nầy kêu van, và 
nước mắt (mỗ) nầy chảy xuống, vì (mỗ) 
nầy chẳng biết cậy trông ai, một cậy 
trông Chúa lòng lành vô cùng dung thứ 
cho. (mỗ) nầy đặng ơn nghĩa lại cùng 
Chúa, vì công nghiệp B C G 1а Chúa 
chứng tôi. Amen. 

Hởi (më) là con Chúa ! tôi phủ thác 
và gởi gắm (mỗ) cho Chúa phép tắc vô 
cùng, vì (mỗ) là kẻ thuộc về Chúa, hầu 
khi lâm tử trả nợ chung loài người, cho 
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(mõ) đặng trở về cùng Chúa, là Đẩng 
đã sinh ra (mỗ), vì Chúa đã lấy but đất 
mà tượng hình (mỗ). Ấy vậy khi linh 
hồn (mỗ) trút ra khỏi xác, xin các phầm 
Thiên-thần chói lòa mầng rước (mỗ); 
các thánh Tông-đồ hội trào đoán xét 
thảy đón chào; đạo binh rực rỡ các 
thánh Tử vì đạo đã thẳng trận rước 
mừng (mó) hớn hổ; vì sao sáng tó các 
thánh Tu-hành hi hoan vây phủ; hội 
lành thanh khiết các thánh Đồng-trinh 
гар ràng mừng hát, thảy thảy đưa (mó) 
lên chốn thiên-thai, nghỉ ngơi an hưởng 
cùng các thánh Tô-tòng. Amen. 

Lạy Chúa Cứu thế, xin Chúa đoái lòng 
lân mẫn, ghé mắt nhơn từ thương xem, 
đoán định cho (mỗ) đặng xen hàng vào 
só các Thánh đứng chšu chực Chúa, xa 
khỏi mọi sự gớm ghiếc trong chốn u 
minh, khỏi chịu hỏa-hình nghiến răng 
thống khỗ. Khi (mỗ) lên đó, bỡi có Thiên 
thần đưa đón, thì qui cả và quân gian 
hùng đều kinh khủng tháo lui vở chạy, 
B C T chồi dậy, mấy kẻ nghịch thù liền 
phải tan hoang, và những loài ghét Chúa 
đều phải trốn khỏi mặt Người, khác nào 
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khói nọ chóng tan, sáp kia gần lửa liền 
phải tiêu hóa, kể có tội ở trước mặt Chúa 
Gäng tiêu tan như vậy ; song kể lành ở 
trước mặt Chúa, thì đặng hưởng tiêu 
diên khoái lạc. Ấy vậy các cơ qui ngụe, 
và quân lính nó phải then thuồng xấu 
hồ, chẳng dám ngăn đón đàng (mõ), 
B C G đã chịu đóng dinh vì (mó), cứu 
(mó) cho khỏi chịu khô hình. B C G 
chẳng nê chịu chết vì (mõ), xin cứu 
(mó) cho khỏi chết vô cùng. B C G là 
Con B C T hằng sống, xin đề (mó) vào 
nơi tiêu sái chốn Thiên-đàng. Người là 
Đấng chắn giữ chúng tôi, xin nhìn lấy 
(mó) vào sô các con chiên Người ; xin 
tha (mỗ) khỏi mọi tội lỗi ; xin đặt (mỗ) 
bên tay hữu, đặng vào số kẻ Người đã 
chọn, sẽ đặng xem thấy mặt Đấng cứu 
chuộc (mỗ) tỏ tường, hằng chầu chực 
Người, con mắt hàng dàng hưởng xem 
Đấng chơn thật ; vậy thì (mỗ) đặng xen 
hàng cùng các Thánh mà hưởng sự 
ngon ngọt dịu dàng, là đặng xem thấy 
thánh tính thiêng Chúa đời đời chẳng 
cùng. Amen, 
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Lạy Chúa, xin chịu lấy tôi tá Chúa, 
cùng đem vào пої siêu độ, đã ước trông 
bäi lông nhon từ Chúa. 

Lạy Chúa, xin chữa linh: hồn tôi tá 
Chúa, cho khỏi mọi sự hiếm nghèo hóa 
ngục, cùng khỏi vòng hình khô, và khỏi 
mọi sự khốn nạn. 

Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi tả 
Chúa, như xưa đã chữa ông thánh Enóc, 
cùng ông thánh Elia cho khỏi chết như 
người thế thường. 

Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi tá 
Chúa, như xưa đã chữa ông thánh Noe 
cho khỏi lục đại hồng thủy, 


Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi tá 
Chúa, như xưa đã chữa ông thánh Aba- 
raham ra khỏi thành quân dữ, 

Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi tá 
Chúa, như xưa đã chữa ông thánh Gióp 
cho khỏi mọi sự khốn nạn. 

Lạy Chúa, хіп chữa linh hồn tôi tá 
Chúa, như xưa đã chữa ông thánh lgiác 
cho khỏi tay ông thánh Abaraham làm 
của lễ. 
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Lạy Chúa nhơn từ lân mẫn, Chúa là 
Đấng hay thương xót vô cùng, xin khử 
trừ các tội lỗi những kë ăn năn, cùng 
tày phá các tiền khiên, ngõ nhờ ơn tha 
thứ, xin Chúa đoái đến (mỗ) nầy là tôi 
tá Chúa, dš hết lòng xưng ngay và cậy 
trông cầu khần cùng Chúa cho dàng 
khỏi mọi đàng tội lỗi. Ớ Cha rất nhơn 
lành, hễ là sự gì bỡi xác thịt yếu đuối 
mà đã làm quấy, hay là sự gì bởi chước 
ma qui cám dó mà đã sa phạm, thì xin 
Chúa tầy trừ tho thanh bạch cùng xin 
Chúa nối hiệp (mó) nầy lại làm một 
cùng thân thể Hội-thánh, vì (mó) là phần 
cũng đã nhờ ơn cứu chuộc. Xin Chúa 
thương xót tiếng (mỗ) nầy kêu van, và 
nước mắt (mỗ) nầy chảy xuống, vì (mỗ) 
nầy chẳng biết cậy trông ai, một cậy 
trông Chúa lòng lành vô cùng dung thứ 
cho. (mỗ) nầy đặng ơn nghĩa lại cùng 
Chúa, vì công nghiệp B C G là Chúa 
chúng tôi. Amen. 

Höi (mỗ) là con Chúa ! tôi phủ thác 
và gởi gắm (mỗ) cho Chúa phép tắc vô 
cùng, vì (mó) là kẻ thuộc về Chúa, hầu 
khi lâm tử trả nợ chung loài người, cho 
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(mó) đặng trở về cùng Chúa, là Bing 
đã sinh ra (mó), vì Chúa đã lấy bụi đất 
mà tượng hình (mỗ). Ấy vậy khi linh 
hồn (mó) trút ra khỏi xác, xin các phầm 
Thiên-thần chỏi lòa mäng rước (mó); 
các thành Tông-đồ hội trào đoán xét 
Шау đón chào; đạo binh rực rỡ các 
thánh Tử vì đạo đã thẳng trận rước 
mừng (mó) hớn hở; vì sao sáng tô các 
thánh Tu-hành Ы boan vây phủ; hội 
lành thanh khiết các thánh Đồng-trinh 
гар ràng mừng hát, thảy Шау đưa (mõ) 
lên chốn thiên-thai, nghỉ ngơi an hưởng 
cùng các thánh Tó-tóng. Ашер. 

Lạy Chúa Cứu thế, xin Chúa đoái lòng 
lân mẫn, ghé mắt nhơn từ thương xem, 
đoán định cho (mỗ) đặng xen hàng vào 
só các Thánh đứng chšu chuc Chúa, xa 
khỏi mọi sự gớm ghiếc trong chốn u 
minh, khỏi chịu hỏa-hình nghiến răng 
thống khó. КЫ (mó) lên đó, bỡi có Thièn 
thần đưa đón, thì qui са và quân gian 
hùng đều kinh khủng tháo lui vở chạy, 
B C T chồi dậy, mấy kẻ nghịch thù liền 
phải tan hoang, và những loài ghét Chúa 
đều phải trốn khỏi mặt Người, khác nào 
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khói nọ chóng tan, sáp kia gần lửa liên 
phải tiêu hóa, kẻ có tội ở trước mặt Chúa 
“cũng tiêu tan như vậy ; song kë lành ở 
trước mặt Chúa, thì đặng hưởng tiêu 
diêu khoái lạc. Ấy vậy các cơ qui ngục, 
và quân lính nó phải then thuồng xấu 
hồ, chẳng dám ngăn đón đàng (mõ), 
B C G đã chịu đóng đỉnh vì (mó), cứu 
(mó) cho khỏi chịu khô hình. D C G 
chàng në chịu chết vì (mó), xin cứu 
(mó) cho khỏi chết vô cùng. B C G là 
Con B C T hàng sống, xin đề (mó) vào 
nơi tiêu sài chốn Thién-dàng. Người là 
Đấng chắn giữ chúng tôi, xin nhìn lấy 
(mó) vào sÓ các con chiên Người ; xin 
tha (mó) khỏi mọi tội lỗi ; xin đặt (mó) 
bên tay hữu, đặng vào số kẻ Người đã 
chọn, sẽ đặng xem thấy mặt Đấng cứu 
chuộc (mỗ) tỏ tường, hằng chầu chực 
Người, con mắt hằng đặng hưởng xem 
Đấng chơn thật ; vậy thì (mỗ) đặng xen 
hàng cùng các Thánh mà hưởng sự 
ngon ngọt dịu dàng, là đặng xem thấy 
thánh tính thiêng Chúa đời đời chẳng 
cùng. Amen, 
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Lạy Chúa, xin chịu lấy tôi tà Chúa, 
cùng đem vào nơi siêu độ, đã ước trông 
bởi lỗng nhon từ Chúa. 

Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi tá 
Chúa, cho khói mọi sự hiễm nghèo hóa 
ngục, cùng khỏi vòng hình khó, và khói 
mọi sự khốn nạn. 

Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi tá 
Chúa, như xưa đã chữa ông thánh Enóc, 
cùng ông thánh Elia cho khỏi chết như 
người thế thường. 

Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi tá 
Chúa, như xưa đã chữa ông thánh Noe 
cho khỏi lục đại hồng thủy. 

Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi tá 
Chúa, như xưa đã chữa ông thánh Aba- 
raham ra khỏi thành quân dữ, 

Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi tá 
Chúa, như xưa đã chữa ông thánh Gióp 
cho khỏi mọi sự khốn nạn. 

Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi tá 
Chúa, như xưa đã chữa ông thánh Igiác 
cho khỏi tay ông thánh Аһагаһат làm 
của lễ. 


Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi tà 
Chủa, như xưa đã chữa ông thành Lót 
ra cho khỏi thành Sôđôma, cùng khỏi 
hóa thiên. 

Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi tá 
Chúa, như xưa đã chữa ông thánh Môi- 
sen cho khỏi tay Pharao là vua nước 
Ai - cập. 

Lạy Chúa, xin chữa linh hàn tôi tá 
Chúa, như xưa đã chữa ông thánh Рапіё 
cho khỏi miệng sư tử. 

Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi tá 
Chúa, như xưa đã chữa ba thánh trẻ 
cho khỏi lò lửa hóa hào cùng khỏi tay 
vua đữ, 

Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi tả 
Chúa, như xưa đã chữa bà thánh Giu- 
sơnna cho khỏi tội người ta cáo gian. 

Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi tá 
Chúa, như xưa đã chữa vua Đavit khỏi 
tay vua Saolê cùng Goiiát. 

Lạy Chúa, xiu chữa linh hồn tôi tå 
Chúa, như xưa đã chữa ông thánh Phêrô 
cùng ông thánh Phaolồ ra khỏi chốn lao 
tù; lại như xưa Chúa chữa bà thánh 
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Têcala đồng-trỉnh tử đạo cho khỏi ba 
hình khồ rất dữ, nay cũng xin Chúa 
chữa linh hồn tôi tá Chủa như vậy, và 


xin cho đặng đồng hưởng phước cùng 
Chúa ở trên trời. Amen. 


Lạy Chúa, xin phú thác linh hồn 
(mõ) nầy cho Chúa. Lạy Ð C G Khitô 
là Chúa Cứu thể, dám cầu cùng Chúa 
xưa bỡi lòng thương xót đã xuống thế 
vì linh hồn nầy, thì xin đừng từ bỏ, mà 
cho linh hồn nầy đặng lên nơi tiêu sái 
ở cùng các thánh Tô-tông. Xin Chúa 
nhìn lấy vật Chúa đã sanh các bụt thần 
sanh chẳng đặng, có một Chúa hằng 
sống thật, sanh đặng mà chớ, vì có một 
Chúa mà thôi, chẳng có Chúa nào khác 
nữa. và chẳng có việc nào sánh đặng 
cùng việc Chúa đã làm, Xin Chúa cho 
linh hồn nầy đặng vui mừng trước mặt 
Chúa, cùng xin đừng nhớ đến những tiền 
khiên, tội lỗi (mỗ) nầy, bỡi tỉnh nóng 
nảy, hay tình tư dục mà đã sa phạm. Уі 
dầu (mỗ) nầy đã sa phạm, song (mỗ) nầy 
cũng tin kính và xưng danh B C Cha 


— 5 — 


Lạy Chúa, xin chữa linh bön tôi tá 
Chúa, như xưa đã chữa ông thánh Lót 
ra cho khỏi thành Sôđôma, cùng khỏi 
hóa thiêu. 

Lạy Chúa, xin chữa linh bön tôi tá 
Chúa, như xưa đã chữa ông thánh Môi- 
sen cho khỏi tay Pharao là vua nước 
Ai - cập. 

Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi tá 
Chúa, như xưa đã chữa ông thánh Đaniê 
cho khỏi miệng sư tử. 

Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi tá 
Chúa, như xưa dë chữa ba thánh trẻ 
cho khỏi 10 lửa hỏa hào cùng khỏi tay 
vua ай. 

Lạy Chúa, xin chữa linh bồn tôi tà 
Chúa, như xưa đã chữa bà thánh Giu- 
sơnna cho khỏi tội người ta cáo gian. 

Lạy Chúa, xin chữa linh hồn tôi tả 
Chúa, như xưa đã chữa vua Đavit khỏi 
tay vua Saolê cùng Goliát. 

Lạy Chúa, xin chữa linh hàn tôi tà 
Chúa, như xưa đã chữa ông thánh Phêrò 
cùng ông thánh Phaolồ ra khỏi chốn lao 
tù ; lại như xưa Chúa chữa bà thánh 
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Tëcala đồng-trinh tử đạo cho khỏi ba 
hình khồ rất đữ, nay cũng xin Chúa 
chữa linh hồn tôi tá Chúa như vậy, và 
xin cho đặng đồng hưởng phước cùng 
Chúa ở trên trời. Amen. 


Lạy Chúa, xin phú thác linh bön 
(mó) nầy cho Chúa. Lạy B C G Khitô 
là Chủa Cứu thế, dám cầu cùng Chúa 
xưa bỡi lòng thương xót đã xuống thế 
vì linh hồn nầy, thì xin đừng từ bó, mà 
cho linh hồn näy dàng lên nơi tiêu sái 
ở cùng các thánh Tồ-tông. Xin Chúa 
nhìn lấy vật Chúa đã sanh các bụt thần 
sanh chẳng đặng, có một Chúa hằng 
sống thật, sanh đặng mà chớ, vì có một 
Chúa mà thôi, chẳng có Chúa nào khác 
nữa. và chẳng có việc nào sánh đặng 
cùng việc Chúa đã làm. Xin Chúa cho 
linh hồn nầy đặng vui mừng trước mặt 
Chúa, cùng xin đừng nhớ đến những tiền 
khiên, tội lỗi (mó) nầy, bởi tính nóng 
nảy, hay tình tư dục mà đã sa phạm. Ví 
dầu (mó) nầy đã sa phạm, song (mó) nầy 
cũng tin kính và xưng danh B С Cha 
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B C Con và B С T T, cùng sốt sáng làm 
sáng danh Chúa, và có lòng trung trực 
thờ phượng Chúa, là Đấng đã sanh ra 
muôn vật. 

Lạy Chúa, xin đừng nhớ đến những 
tội (mỗ) nầy thuở niên ấu, cùng những 
đều vụng đại (mỗ) nầy đã làm, một cậy 
đức nhơn từ Chúa, xin đoái đến mà ban 
phần vang hiền, xin mở các từng trời 
ra cho (mõ) nầy, và xin các thánh Thiên 
thần, hãy vui màng rước (mó) nầy, xin 
cho tôi tá Chúa đặng vào nước Chúa. 

Đức thánh Micae là dáng cai quản 
thần binh, xin mầng rước (mỗ) nầy và 
đưa vào thành Giêrusalem trên trời. 

Ông thánh Phêrô Tông-đồ đặng quờn 
giữ chìa khóa Thiên-đàng, xin lãnh lấy 
(mỗ) nầy. 

Ông thánh Phaolồ Tông- đồ Chúa đã 
chọn nên như bữu khi, xin giúp cầu 
cho (mỗ) nầy. 

Ông thánh Gioan Chúa đã chọn làm 
Tông-đồ, đặng ơn thông thấu những sự 
kin nhiệm trên trời, cũng xin nguyện 
giúp. 


— 61 — 


Các thánh Tóng-dó Chúa đã Бап quờn 
tha bắt, xin đều bàu chữa, 


Các thánh cùng các đấng Chủa đã chọn 
làm sáng danh Chúa, và chịu các khô 
hình ở đời, xin đồng binh vực, hầu khi 
linh hồn (mó) nầy Па khói xác, dàng vào 
nơi vang hiền, vì công nghiệp B C G là 
Chúa chúng tôi, là Đấng hằng sống hàng 
trị cùng B C Cha, và B СТ T đời đời 
kiếp kiếp chẳng cùng. Amen. 


Xin Chúa thương xót chúng tôi, 
Xin Chúa Khilô thưong xót chúng lôi. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 


Lau Cha... Kinh mäng... 


Lạy B C G Khitô, chúng tôi xin vì 
cơn hấp hối rất thánh Chúa, cùng lời 
cầu nguyện Chúa trên núi Ôlivêtê, là 
lời Chúa đã cầu xin cùng B C Cha cho 
chúng tôi, là khi Chúa đồ giọt mồ hôi 
máu chảy xuống đất, nguyện xin Chúa 
lấy mồ hôi máu Chúa đã chảy ra đầm 
đề, trong cơn ngặt nghèo lo sợ, mà dưng 
cho B C Cha phép tắc vô cùng, mà đền 
các tội lỗi (mỗ) nầy là tôi tá Chúa đã 


pham, cùng xin chữa lấy trong khi lâm 
tử, cho khói hình phat pbài chịu vì tội 
lỗi. Chúa là Đấng hằng sống bằng trị 
cùng B C Cha và B C T T đời đời chẳng 
cùng. Amen, 


Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
Xin Chúa Khiô thương xót chúng lôi. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 


Гау Cha... Kinh màng... 


Lạy Ð C G Khitô, Chúa đã kháng chịu 
chết trên cây thánh giá vì chúng tôi, 
nguyện xin Chúa lấy sự đẳng cay cùng 
các sự khô hình cực nạn, Chúa đã chịu 
trên cây thánh giá vì chúng tôi là vật 
hèn tội lỗi, nhứt là khi linh hồn Chúa 
la ra khói xác, mà dưng cùng tô ra 
trước mặt B C Cha phép tắc vô cùng, 
cho (mỗ) nầy là tôi tá Chúa đặng nhờ ; 
và xin cứu (mó) nầy cho khói các hình 
phạt cùng sự khốn nạn phải chju vì tội 
lỗi. Chúa là Đấng hằng sống hằng trị 
cùng B C Cha, và B C T T đời đời chẳng 
cùng. Amen. 


Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
Xin Chúa Khilô thương xót chúng tói. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 


Lau Cha... Kinh màng... 


Lạy B C Giêsu Khitô, Chúa xưa dùng 
miệng thánh Tiên-trỉ mà phán rằng : 
« Ta lấy đức nhơn ái vô cùng mà thương 
«yêu ngươi, bởi ý Ta thương xót mà 
«kéo ngươi lại, » nguyện xin Chúa lấy 
đức nhon ái ấy, là đức đã kéo Chúa bởi 
các từng trời mà xuống đất, cho đặng 
chịu những sự đẳng cay cùng các sự 
hình khồ cực nạn, mà dưng cùng tổ ra 
trước mặt B C Cha phép tắc vô cùng, 
cho linh hồn (mó) nầy là tôi tá Chúa 
dáng nhờ, và xin chữa cho khói mọi 
hình phạt và sự khốn cực phải chịu vì 
tội lỗi. Chúa là Đấng hằng sống hằng 
trị cùng B C Cha, và B C T T đời đời 
chẳng cùng. Amen. 


c c®<= 
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11. — Kinh cầu thiện tử. 


Kinh nầu phải đọc khi kê liệt hỏng trút linh 
hồn, Һау là đọc trước một tt, cho ké liệt dëng 
suy cho thấm tháp, thì cũng dàng. 


Lạy B C G là Chúa rất nhơn từ, hay 
thương xót vô cùng, nay tôi hết lòng 
khiêm nhượng đau đớn ăn пап, sấp 
mình xuống trước mặt Chúa, tôi nguyện 
xin phú thác linh hồn cùng việc thân 
hậu tôi cho Chúa, 

Khi chơn tôi chẳng còn trở trăn máy 
động, ấy tin bảo tôi rằng ; đàng đi 
dưới thể đã cùng đã hết cho tôi rồi. 

Lạy В G G là Cha rất lành, xin hãy 
thương xót tôi. 

Khi con mắt tôi đã lu bù lờ lật, vì sự 
chết đã đến gần tôi, khi ấy thảm sáu 
ghé trở ngó nhìn bên Chúa. 

Lạy В C G là Cha rất lành, vån vån. 

Khi môi tội đã héo don run гау, còn 
một phen sa, hết gượng kêu tên cực 
trọng Chúa tôi, 


Lạy B С G, vån vån. 
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Khi má tái bám tim tái xanh, thì làm 
cho ai nấy ở xung quanh tôi ngậm 
ngùi thảm (thương tôi, cùng đem lòng 
kinh bãi 

Lạy В C G, vån ván. 


Khi tóc tôi mó hôi dám ướt атаб 
đứng {тёп đầu, là bảo tin lâm chung 
cùng tận hầu đến cho tôi. 

Lạy B С G, vân bán. 

Khi tai tôi đã gần đóng lại, từ xua 
những lời phàm thë, sẽ më ra mà vưng 
nghe tiểng Chúa kết án về phận sự riêng. 
tôi, cho dën đời đời chẳng hë thay đổi. 

Lạy B С G, vån vån. 


Khi trí vẻ tôi động day xao xiến, vì 
những dấu yêu quái sáu bi gớm ghiếc, 
sẽ sanh sự phiển muộn cho đến chết; 
kbi trí khôn lộn lao rối rắm, bởi tội 
lỗi tôi và bn sợ häi phép công thắng 
Chúa phán tra, së đua tranh cùng qui ` 
thần độc ác, muốn lấp che sự khoan 
nhon Chúa, bầu cho {бї пей lòng trông 
cậy Chúa tôi, 

5 
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Lay D C G, ván vån. 

Khi lòng yếu đuổi tôi thon von rũ 
liệt, së mắc phải những sự quái tường, 
hóa sanh bỡi sự chết, cùng tiêu bao 
mòn mỏi, vì dš gắn sức chống trả ké 
nghịch thù cùng phần rỗi. 

Lạy В С G, vân vån.. 


Khi phen sau hết nước mắ( ehbáy ra, 
là dấu tôi dš hònggfàn bại, lay Chúa, 
xin nhậm lấy nước mắt ấy, như của 48 
tối dưng mà dën vì tội lỗi tôi, hầu tôi 
đặng chết trong cơn thống hối, là giờ 
„rất nên kinh hãi, 

Lạy ВС G, vân vån. 

Khi anh em họ hàng tới xung quanh 
tôi, sẽ thúc tỉnh áo não thương giúp 
tôi mà nguyện cầu cùng Chúa, 

Тау B C G, vân ván. 

Khi tôi chång còn dšng dùng ngü 
quan, và hết bing phù vån thế tục, 
khi linh hồn dọn ra khỏi xác, au đau 
đớn sau hết rất nên cực lực là thề nào ! 

Lạy B С G, vån vån. 
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Khi hơi tải thở ra sau hết, sẽ ép linh 
bốn tôi Па bó xác tôi, xin Chúa hãy chịu 
lấy linh hồn tôi, như đấu lòng nong nả 
bức tức mà đến cùng Chúa. 

Lạy B С G, vån oán. 

Khi linh hồn tôi trúc ra đến nơi môi 
miệng tôi, sẽ từ giã thế gian muôn kiếp, 
và để xác tôi mét meo lạnh lẻo mà thôi, 
ấy đã hết đời, xin Chúa nhậm lấy thân 
hèn hạ tàn bại nấy, như dấu tôi dưng 
kính oai nghỉ Chúa tôi. 

Lạy B СС, vån vån. 

Sau hết, kbi linb-hôn tôi phải ra trước 
tòa Chúa, và lần đầu hết sẽ xem thấy sự 
sáng láng oai nghiêm Chúa tôi, xin Chúa 
chớ xua добі tôi ra khỏi mặt Chúa, một 
xin Chúa rước lấy tôi cho đặng hiệp làm 
một cùng Chúa, mà nggi khen lòng nhon 
từ Chúa chẳng hay cùng chẳng hay hết. 

Lạy B С G, vån vån. 


Lờ'i nguyện 


Lạy Chúa, Chúa đã đoán phat loài 
người ta phải chết ; song Chúa đã An 
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ngày giờ ấy xin Chúa ban ơn cho tôi 
đặng giữ nghĩa cùng Chúa cho đến 
trọn đời, hầu khi tôi phải Па khỏi thể, 
đặng chết trong sự kính mến Chúa ; 
tôi dám xin ơn ấy vì công nghiệp B G G 
Khitô là Đấng hằng sống hằng trị cùng 
ВС Gha và BCTT. Amen, 


12. — Kinh cầu cho kë liệt đã sinh thì. 


Kính lạy. các Thánh ở trên trời, xin 
һап chữa linh hồn (mổ) nẩy, xin các 
Thiên-thần xuống rước Пор hồn nẩy 
lên đâng trước tòa Chúa chí tôn, 

Lạy B C G, Chúa đã đòi linh hồn (mö) 
nầy, thì xin Chúa hãy chịu lấy và xin các 
thánh Thiên-thần đem linh hồn nầy lên 
nơi vui về cùng бпр thánh Abaruham, 

_ Lạy Chúa, xin chiếu ban cho linh hồn 
(mổ) nầy đặng nghỉ an đời đời ; xin sự 
sáng Chúa soi đến linh hồn nẩy.. 

Xin Chúa thương xót chúng tôi. 

Xin Chúa Khiló thương xót chúng tói. 

Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
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ілу Cha... 


Lay Chúa, xin cho linh hôn (mó) nầy 
đặng nghỉ an đời đời; xin sự sáng Chúa 
chiếu giọi trên linh hôn nấy. 


Lạy Chúa, xin cứu chữa linh hôn (mó) 
nåy cho khỏi nơi hỏa-ngục, đặng lên 
¿hón an nhàn vui vẻ, dám xin Chúa 
nhậm lời chúng tôi cẩu nguyện. 


Lạy Chúa, xin phú thác linh bên (mà) 
nây cho Chúa, hẩu ra khỏi thế đặng 
sëng vô cùng ; xưa ở đời đã phạm tội 
gì, là bởi tính yếu đuối, xin Chúa lòng 
lành khoan nhơn thứ tha cho hết, vì 
công nghiệp Ð C G là Chúa chúng tôi. 

Amen, 

Chúng tôi lay on B C T, chúng tôi 
cầu cho (mỏ) náy, cậy vì công nghiệp 
B C G đã chuộc tội chịu chết vì chúng 
tôi, Chúng tôi lay Chúa, xin tha tội cho. 
(mổ) nẩy, cùng đội ơn Chúa chẳng 
cùng chẳng xiết, vì công nghiệp B C€ G 
là Chúa chúng tôi, Amen, 


Бау Cha... 
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Kinh lay B C T cùng các thần thánh, 
xin phù hộ chùa lấy linh hồn (mó) nầy, 
bây giờ (më) náy Па xác đã rồi, lãm 
chung vừa tất, chịu lời Thiền-thần đòi 
xét, đem lên hiến cổng trước mặt 
Э С Т định chưng phướế tội, thưởng 
‘cho hưởng phước quang minh thanh 
nhàn tiêu sái, Chúa thật là Chúa nhơn 
từ chỉ căn, phước lạc chỉ ngươn, dám 
xin đoái xem linh hồn (mổ) náy đã 
chết, là bạn chúng tôi; ấy vậy chúng 
tôi xin Chúa tha tội cho (mổ) nầy, hoặc 
lo, hoặc nói, hoặc làm, những tội xưng 
chẳng hết, sång sốt hào ly, nguyện xin 
Ghúa thứ tha, ngë về chẩu ngọc bệ ; 
lại xin Đức Mẹ tôt thế đồng-trinh thánh 
Màu, cùng ông thánh Phêrô ông thánh 
Phaolô thay vi Tông-đồ cả cùng các 
thánh Nam thánh Nữ hiệp cùng thông 
công, cầu cho linh hồn (mổ) nấy là bạn 
chúng tôi ; chúng tôi xin cùng Chúa 
cho linh hồn (mõ) nảy đặng đến trước 
tòa báu Chúa, hưởng phước vô cùng : 
chúng tôi cậy nhờ công nghiệp B C G 
là Chúa chúng tôi Amen. 


Á Chúa tôi là Ð C T, tôi nương lời 
Chúa dạy cho biết khi chết đặng an, 
bổn tại thiện sanh chi giáo, thiện bành 
chỉ thưởng ; thuở sống làm lành, chết 
dáng an rồi; thuở sống làm dữ, chết 
cực khổ muôn kiếp ; rày tôi nhớ lại tội 
tôi khi trước, tôi lấy lẽ gì mà cầu cùng 
Chúa, hầu trong khi chết đặng an ? 
Song cả và loài người ta chịu khổn 
chịu khó, chẳng ai khỏi dáng; tôi tuy 
chưa có công gì cùng Chúa, tôi cậy 
nhờ Chúa lòng vốn từ bi; vì vậy tiên 
vàn lay Chúa chớ chấp tội tôi; xin 
Chứa chớ thấy tôi phàm hèn u mê dai 
dột, mà để tôi xiêu lạc chẳng đặng về 
cùng Chúa, tôi tuy phàm hèn tội lỗi cực 
nhiều, song tôi vốn thật là con Chúa; 1 
ơn Chúa đã sanh ra tôi, Chúa lại chuộc 
tội tôi, Chúa lại cho tôi nhìn biết Chúa.. 
Tôi đội ơn Chúa, lòng muốn cho tôi chết 
dëng an rối, thì Chúa lại sanh xuống ra 
đời chịu nạn, chịu đóng đỉnh, chịu chết 
cho. đặng chữa lấy tôi; тау tôi đội ơn 
Chúa, tôi cầu cùng Chúa cho thân lực 
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cải dữ về lành, giữ cẩm đến chết chớ 
sai, đặng khi Chúa định năm tháng 
ngày giờ, như kỳ Cbúa hẹn thoát trần 
tạ thể, an hòa chớ bức máng phi chớ 
lo, khi tôi còn sống phú mình cho Chúa,, 
và cậy Chúa đến chết đặng an. Amen, 


Đoạn than Phần thử sáu vua Đauit. 


18. ~ Phép cầu lễ vượt. 


Khi dä sữa soạn xác cho gén trên giường 
đoạn, phải 10 cầu lễ cho Кё mới qua đời. 


Nhơn danh Cha... 
Kinh Bức Chúa Thánh Thân... 


Anh em nam nữ chúng tôi biệp một 
ý một lòng mà dung lễ nầy, cậy vì công 
nghiệp Năm Dấu thánh В С Giêsu, xin 
Ð C Cha thứ tha phần phạt cho linh 
hồn (mó) mới sinh thì, khỏi nơi khốn 
khó, Чап vê châu Chúa trên nước 
Thiên-đàng đời đời chẳng cùng. Amen, 


Đoạn đọc kinh Ăn nắn tội. 


=. E 
Phép lần hội Мат Dấu thánh minh 


DB С G ba mươi kinh Ð СТ, cùng năm 
kinh Đức Bà, chia ra làm sáu phần. 


Thứ nhứt thi gẫm : Khi quân đữ bắt 
chơn tả В G G vào thánh giá, mà đóng 
dinh sắt nên đau lắm, máu chảy xuống 
ròng ròng. Khi дайт sự ấy, thì nguyện 
năm kinh В СТ, lay ơn B СС chịu đóng 
đỉnh chơn tả, vì chúng tôi đi đàng trái; 
cùng nguyện một kinh Đức Bà, thương 
Вус Mẹ đau đớn trong lòng như phải 
đóng đỉnh vậy, lại xin cho chúng tôi 
chừa đi đàng trái; là chớ làm sự tội 
lỗi Amen, 


Đọc піт kinh Lạy Cha, đoạn thì rằng : 


Chúng tôi cậy vì danh Chúa nhơn từ, 
cho linh hồn (mó) mới sinh thì đặng 
lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy 
mặt Ð C T sáng láng vui vẻ vô cùng. 

Amen. 


Boan đọc một kinh Kinh Mang. 
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Thứ hai thì gẫm : Khi quần di bát 
chơn hữu B C Giêsu vào thánh giá, mà 
đóng dinh nơi có gân cùng mạch máu 
nhiều, cho nên cả và mình B C G phải 
khóa. Khi йт sự ấy, thì nguyện năm 
kinh Ð C T, lay ơn B C G xưa ở thể 
gian ba mươi ba năm, môi chon những 
đi dạy dó chúng tôi, mà chúng tôi lấy 
dinh sắt đóng chơn cho làm vậy ; cùng 
nguyện một kinh Đức Bà, thương Đức 
Mẹ phải khốn cùng Con, xin cho chúng 
tôi hằng đi đàng ngay thật, là đẹp lòng 
ÐC T luôn Amen. 


Thứ ba thì gẫm : Khi quân аф bát 
tay tả B C G vào thánh giá, mà lấy búa 
sát đóng đỉnh đau lắm, bởi cả và mình 
В С G nặng,`thì lỗ tay xé ra càng đau 
hơn nữa. Khi gäm sự ấy, thì nguyện 
năm kinh B C T, lay ơn Cha cả cháng 
tiếc mình vì соп dữ là chúng tôi; cùng 
nguyện một kinh Đức Bà, thương Đức 
Mẹ phải đau đớn cùng Con, xin cho 
chúng tôi chừa sự cháng nên, cho ngày 
sau khỏi bên tay tả B C G, là bên kế dë 
phải sa hỏa-ngục. Amen, 
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Thứ bốn thì gëm : КЫ quân dữ bắt 
tay hữu Ð 6 vào thánh giá, mà bởi 
chẳng đến lỗ sën thì nó buộc cánh tay 
p € G mà kéo ra cho vừa lỗ, Dën giãn 
những xương ngực B C G ra, cho nên 
đau lắm, thì mới đóng dinh đặng. Khi 
gắm sự ấy, thì nguyện năm kinh B С T, 
thương b C G lấy tay làm những sự 
lành cho thiên hạ, mà người ta lại trả 
công cho làm vậy ; càng nguyện một 
kinh Bức Bà, thương Đức Mẹ bởi yêu 
Con hơn mình thì thương xót Con lắm, 
xin cho chúng tôi làm việc phước đức, 
cho ngày sau đặng ở bèn tay hữu 
B G G, là bên kẻ lành đáng lên Thiên 
đằng. Amen. 


Thứ năm thì gẫm : Khi Ð C G đã sinh 
thì, có một người quân lính lấy dòng 
mà đâm cạnh: nương long B C G phải 
trái tim, máu cùng nước chảy xuống, 
song le B С G chẳng đau gì, Vì đã sinh 
thì, mà Đức Ме dan đớn như phải dấu 
ër thâu qua trái tim Đức Mẹ vậy. Khi 
Sim sự ấy, thì nguyên năm kinh B C T, 
đội ơn B Ç G lấy hết máu trong mạch 
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dó ra cho chúng tôi ; cùng nguyện một 
kinh Đức Bà, thương Đức Mẹ phải đau 
don như dao sắt thâu qua lòng vậy; xin 
cho chúng tôi chớ có lòng yêu sự thể 
gian, mà bỏ nghĩa DC Giêsu yêu đấu 
chúng tôi, cho nên chịu chết vì chúng 
tôi, Amen, 


Thứ sáu thì nguyện : Ba kinh B СТ, 
kinh lay những cái dinh thâu qua chơn 
tay ĐC Giêsu ; cùng nguyện một kinh 
В C T, kính lay lưởi dëng thâu qua 
canh nương long B C G; cùng nguyện 
một kinh B C T, kính lạy thánh giá là 
giường Cha cả trên hết mọi sự nằm 
khi sinh thì. Chúng tôi lay ơn B C G, 
xin Chúa lấy thánh giá, đỉnh sát, lưỡi 
dàng, như chìa khóa mở сіта Thiên 
đàng cho linh hồn (mà) géi sinh thì 
dëng vào. Amen, ` 


Chúng tôi lay on Ð C Giêsu cùng rất 
thánh Die Bà, chúng tôi dưng bấy 
nhiêu kinh nguyện nầy, nhớ đến những 
sự thương khó В G G đã chịu vì chúng 
tôi, chớ chỉ chúng tôi có ngày nào đặng 
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chịu sự gì khó vì B C б, làm chứng có 
lòng kính mến Cha eá trên hết mọi sự ; 
song le chúng tôi là kẻ yếu sức cậy nhờ 
rất thánh -Đứe Bà câu thêm sire cå, cho 
chúng tôi đặng bén lòng giữ đạo cho 
trọn, cùng xưng tên В С G ra trước mặt 
thiên hạ. Amen. 


Kinh cầu Chúa chuộc tội. 


Xin Chúa thương xót chúng tôi. 

Xin Chúa Khiô thương xót chúng tôi, 

Xin Chúa thương xót chúng tôi. 

B С Cha ngự trên trời, là B G T thật,. 
Thương xót chúng tôi. 

B.C Con chuộc tội cứu thế, là B C T thật, 

Đức Chúa Thánh Thần, là B C T thật, 

Ba Ngôi cũng là một B C T, 

Chúa Giêsu thương hết người thể, 

C G xuống thế làm người, 

C G ba mươi nắm chịu lụy Đức Mẹ, 

C G ba păm dạy dó nước Giudên,, 

C G cứu kë liệt kë khốn, 

C G cho ông thánh Ladarëchët chôn bốn 
ngày sống lại, 
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C G chịu Giudà bán cho quân Giudếu, 

© G chịu dàn Giudđêu ra rước mäng hát, 

С G thương thành Giêrusalem chảy nước 
mắt ra, | 

C G chịu rửa chơn cho các đầy tớ, 

C G truyền phép thịt máu mình đề nuôi 
linh hồn chúng tôi, 

CG vào vườn Giếtsêmani mà nguyện 
cùng DC Cha, 

C G lo buồn thương hết người thể, 

C G chảy mồ hôi máu ra nhỏ xuống đất, 

C G ra rước quân dữ phủ mình cho nó, 

C G chịu trói ở mình, 

C G chữa đã đứa quân di bắt mình, 

С G chịu các đầy tớ bỏ trốn đi hết, 

C G chịu ông thánh Phêrô một đêm chối 
ba lần, 

C G mở lòng cho ông thánh Phêrô ăn 
Dän lội, 

C G chịu và trước mặt thiên hạ, 

C G chịu bó va cùng chịu cáo gian, 

C G chịu thầy cả Giudều mắng rằng : 
Đáng phải giết, 

C C thâu đêm chịu những sự khốn nạn, 

C G chịu quân di nộp cho quan Philatồ 
tra xét, 
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C G chịu Philatö phú mặc vua Erode, 

C G chịu vua Erode chê rằng Dai đột, 

C G chịu dân Giudêu ghét hơn thằng dt 
là Baraba, 

C G chịu đòn đánh nát cả và mình, 

C G chịu những gai nhọn đóng thâu 
vào đầu, 

C G chịu quân dữ qui lay nhạo cho 
xấu hồ, 

C G chịu Philatồ đem ra nơi cao cho 
dàn xem thấy mà thương, 

C G chịu quân Giudêu kêu rằng : Đóng 
đỉnh trên cây thánh giá, 

C G chịu Philatồ phú cho dân Giudêu 
đem đi giết, 

C G chị vác cây thánh giá nặng nề, 

CG chịu các người nữ đi theo mà 
thương khóc, [giá, 

C G chiu đóng đỉnh chon tay vào thánh 

C G chịu nạn giữa hai người trộm cướp, 

C G xin B C Cha tha tội cho quân dë, 

C G chịu quân dp lấy hết áo chia nhau, 

C G còn trên thánh giá chịu thiên hạ 
nhaó cười, 

C G tha tội cho một người kẻ trộm phải 
đông đỉnh cùng, 


C G mäi phú Đức Me làm Mẹ ông thánh 
Gioan, 

G G cho ông thánh Gioan làm con B. Mẹ, 

C G còn trên cây thánh giá, nửa ngày 

‚ mặt trời, mất sáng tối khắp thiên hạ, 

С G còn trên cây thánh giá than thổ 
cùng B C Cha, 

C G còn trên cây thánh giá kêu rằng: 
Khát khao, 

C G rằng : Đã đoạn ! ấy là huờn tất việc 
chuộc tội cho thiên hạ, 

C G rằng : Con phú linh hồn Con ở tay 
B C Cha, 

C G chảy hết máu mình ra, 

C G chịu chết vì tội thiên hạ, t 

C G xuống ngục Tô-tông an ủi các 
người Thánh, 

C G thiên sầu địa thâm, 

C G qnan tướng quân xưng ra thật là 
Con Ð CT, 

€ G chịu quân đữ đâm cạnh nương long, 
máu cùng nước chảy ra, 

C G chịu táng xác trong huyệt đá mới, 

C G ngày thứ ba sống lại đem các người 
Thánh lên, 

C G sống lại trước hết đi.viếng Đức Mẹ, 
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С G cho ông thánh Tóma xem näm dën 
ở mình, 

С G dạy ông thánh Phêrô thay vì cai 
Hội-thánh, 

C G dạy các đầy tớ đi khắp thể giáng đạo, 

C G trước mặt thiên hạ thắng thiên, 

C G ngày tận thế lại xuống phản xét, 

C G hằng có lòng lành, 
C G tha tội chúng tôi. 

С G bằng có lòng lành, 
С G nghe cho chúng tôi. 

Kẻo bất nghĩa cùng B C T, 
G G chữa chúng toi, 

Këo phạm tội nghe qui cám dỗ, 

Këo chối đạo B C G, 

Kẻo phải sa hỗa-ngục, mất công B C G 
chuộc cho, 

Chúng tôi là kể có tội, 
C G tha tội chúng tôi. 

C G mở lòng cho chúng tôi ăn năn tội 
chừa mọi sự dữ, 
С G nghe cho chúng tỏi. 

С G cho chúng tôi kính mến B C G trên 
hết mọi sự, 

G G cho chúng tôi cậy trông B C G vì đã 
chuộc tội cho chúng tôi, 

6 
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C G mở lòng cho thiên ha kinh thờ BCG 
cho nên, 

C G cho nước Việt-Nam giữ đạo cho bën 
càng ngày càng thạnh, 

C G cho chúng tôi chịu Mình thánh Chúa 
vào lòng cho nên, 

C G cho linh hồn chúng tôi, khi mong 
Da khỏi xác, khỏi chước ma qui аё, 
С G cho linh hồn (mó) mới sinh thì dàng 

phần vui vẻ cùng B C G trên trời, 
С G chuộc tội cứu thế, 

С С tha tội chúng tôi. 
С G chuộc tội cứu thế, 

С С nghe cho chúng lôi. 
C G chuộc tội cứu thể, 

С G thương xót chúng tói. 


Chúng tôi là vật mọn phàm hèn, mà 
cả lòng lay B C G chỉ tôn chỉ đại là 
Chủa chúng tôi. Chúng tôi nhớ đến 
những sự thương khó B C G xưa chịu 
ba mươi ba nắm vì chúng tôi thì trong 
lòng chúng tôi thẩm thiết kinh khủng 
nhuốc nha, mà chúng tôi có ngày nào 
dàng trả nghĩa B C G cho nên ! Thuở 
xưa khi Ð € G chuộc tội chịu chết, thì 
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trời đất u ám động địa sần não núi non 
là đá vỡ ra tan tác, còn tbhương Chúa 
sanh nên muôn vật ; huống là chúng 
tôi mà chẳng thương Cha cả thì sao? 
Ấy máu thánh Cha cả đã chảy ra hết vì 
tội con đữ là chúng tôi. Mà chúng tôi 
thấy Cha thương con dường ấy, chẳng 
có khi đừng nước mắt chảy ra än năn 
tội lỗi đã phạm cùng B C T. Ау thật 
bỡi tội chúng tôi, cho nên B C G xuống 
thế liều mình chịu đóng đỉnh cbịu chết 
làm vậy. Chúng tôi xin hằng kính mến 
B CG, hằng theo chon B C G, mà tích 
năm dấu thánh minh B C G vào ở trong 
lòng chúng tôi. 

Chúng tôi lạy ơn Dấu thánh chơn 
tả ĐCG, 

Ưng Vì tội chúng tôi. 

Chúng tôi lạy ơn Dấu thánh chơn 
hữu B C G, 

Chúng tói lay on Dšu thánh tay tà 
Эсо, “ 

Chúng tôi lầy ơn Dấu thánh tay hữu 
B C G, 

Chúng tôi lay ơn Dấu thánh cạnh 
nương long B C G. 
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À rất thánh Giá chúng tôi kinh mầng 
cây rất thánh Giá, là cây đã chuộc muôn 
dàn đặng rỗi. Cho kë có phước đặng 
phần vui mầng, cho kë có tội đặng lòng 
trông cậy, cho ké yếu đuối dàng nhờ 
sức mạnh, cho kë khốn nạn dàng sự an 
lành. Khen cây thánh Giá ở giữa rừng 
phàm, nên giống báu lành, nên cây sang 
trọng, nên đơn linh nghiệm, nên tàu 
vượt khói biền hiëm thể nầy. Cây rất 
thánh Giá, thật là gươm giáo đẹp giặc 
linh hồn, khử trừ đánh diệt tam cừu 
oan gia, sát phạt tà ma thịt mình thế 
tục. Vì rất thánh Giá là như chìa khóa 
mở cửa Thiên-đàng, cho chúng tôi đặng 
vào đến nơi quê thật. Cây rất thánh Giá 
tốt lành rất mực, dëm dà im mát, bỏng 
che thiên hạ khỏi chốn hỏa hinh. Cội 
rễ nhành lá, búp bông hoa quả, từ xưa 
nhẫn nay, cây nào däm ví bằng cây 
thánh Giá, từ cây thánh Giá chỗ mình 
Chúa cả đóng dinh chịu chết trên cây 
thánh Giá. Vậy cây thánh Giá nên giống 
báu lành vô lượng vô biên, lưỡi khen 
chẳng xiết, bút ngợi khôn cùng. Tài rất 
thánh Giá, ai dám ví bằng ? Sức rất 
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thánh Giá vô số chẳng cùng. Кау tôi 
trông cậy rất thánh Giá nầy. Tôi nhớ 
Chúa tôi là Chúa Giêsu cực cao cực cả, 
đã dùng thánh Giá mà chuộc tội tôi. Vậy 
nên tôi phải hết lòng khiêm nhượng, 
cảm ơn thờ phượng, tôi kính, tôi lay, 
tôi màng thánh Giá, ngửa nhìn thánh 
Giá thật giống chữa tôi, chuộc tôi đặng 
rỗi, tha hết tội tôi. Tôi cầu đã phi, tôi 
nguyện đã đáng. Tôi đặng cậy nhờ, đau 
thì liền đã, nghèo хау lại an. Vậy tôi 
trông cậy rất thánh Giá nầy, xin đưa 
linh bồn (mỗ) mới sinh thì qua khỏi 
gian nan, tới nước Thiên-đàng, đặng ở 
chốn an chẳng còn khốn khó. Amen, 


Đoạn than : 


PHẦN THỨ SÁU vua ĐAVÍT, 
(Ап zá 100 мдду) 

Ớ Chúa tôi, tôi ở chốn thầm sâu kêu 
đến cùng Chúa, xin Chúa nghe lấy tiếng 
tôi kêu. 

Chúa hãy lặng tai nghe tôi cầu nguyện. 

Nếu Chúa xem xét tội khiên, thì ai hầu 
đứng đặng ? 
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Sự nhơn thứ là ở Chúa; tôi cậy vì 
danh Chủa nhơn từ cho tôi đặng 
ngóng trông; 

Linh hồn tôi mơ ước cho hàn lời 
Chúa hứa. 

Mà tôi trông cậy Chúa từ ban thái 
tảo cho đến tối, chúng tôi hằng cậy 
Chúa luôn. 

Vì sự nhon từ là ở Chúa, mà Chúa 
rất rộng duông. - 

Chúa sẽ chuộc lấy chúng tôi, cho 
khỏi tội vô ngăn, 


Chúng tôi cậy vì... 
Năm kinh Lạy Cha. 
Năm kinh Kính màng. 
Kinh Сат оп. 

Kinh Trong cậy. 


Сас giáo nhom phải nhở lại khi liém xác, 
Һау là táng xác, thì phải làm mọi 0uiệc theo 
laật phép Hội-thánh дау ; pág chẳng những là 
phải xa lánh những sự di đoan, mà lại cũng 
phải lánh hình bóng di đoạn nữa. 


РЕ ДЕЯ 
13. — Tiền liệm kinh. 


Kinh cầu DÉI linh hồn, trang 50. 

Khi đọc kinh cầu Lõi linh hồn đoạn, thì 
phải đọc kinh näy: 

Xin Chúa thương xót chúng tôi, 

Xin Chúa Khilô thưong xót chúng tói. 

Xin Chúa thương xót chúng tôi. 


A B C Т phép tắc vô cùng, hē loài 
người ta sanh ra ở thế có sanh cỏ tử, 
chưng Chúa soi sáng, lấy tin, lấy đức, 
lấy công, làm nên khả kính, khả thủ, 
khả thìn, vì Chúa dạy dân vưng theo 
phép Chúa, át thương chúng tôi linh 
hồn và xác ở thế, khi còn sống tin cậy 
mến Chúa, rày đã chết, xin Chúa đem 
về Xin Thánh Thần rước linh hồn 
(mó) nầy lên chốn Thiên -đàng chšu 
Chúa chẳng cùng : chúng tôi cậy vì công 
nghiệp B C G là Chúa chúng tôi. Amen. 

Lạu Cha... 


A P C G Khitô là Chúa hàng sống 
hằng trị đời đời, chúng tôi xin Ө C Cha 
vì công nghiệp B C G tha tội cho (mó) 
nầy. Amen, 
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Lau Cha... 


A Chúa tôi Chủa Trời là Chủa Thần 
Thánh, xin cứu chữa linh hồn (mỗ) nầy, 
chúng tôi cầu cùng các Thánh ở gần tòa 
Chúa, bàu lấy chúng tôi, nghe chúng tôi 
cầu cho linh hồn (mó) nầy. Amen. 

Lay Cha... 

A Chúa tôi, (mỗ) nầy tuy cực dữ, 
nhưng mà Chúa đã cho biết Chúa lòng 
lành vô cùng, xin chuần thứ cho linh 
hồn (mỗ) nầy lên chốn Thiên- đàng 
hưởng phước đời đời ; cậy vì công 
nghiệp B C G là Chúa chúng tôi. Amen, 

Lạy Cha... 

Chúng tôi lay đội ơn ЭСТ Ba Ngôi 
là Cha cả chúng tôi, chúng tôi lay ơn 
B C G lấy mình xuống thể chịu nạn, 
mà mở cửa Thiên-đàng cho linh hồn 
(mỗ) nầy đặng lên, lại đề thịt mình 
nuôi linh hồn (mỗ) nầy cho mạnh, rày 
Da khỏi thế, xin Chúa thương xót (mỗ) 
nầy, vì công nghiệp B С Giêsu Khitô là 
Chúa chúng tôi Amen. 


Lạu Cha... 
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Chúng tôi lay ơn rất thánh Đức Bà 
Maria, đầy công nghiệp từ bé đến lớn, 
những trông Chúa xuống thế cứu lấy 
chúng tôi, bây giờ Đức Mẹ đã ngự trên 
tòa cực cao cực trọng, xin doài thương 
chúng tôi. Xin Đức Bà bàu chữa lỉnh 
hồn (mó) nầy và đưa lên tòa B C T, 
hầu linh hồn (тб) nầy dàng chšu chuc 
Chúa cùng các thánh Nam Nữ, và hưởng 
phước đời đời chẳng cùng. Amen. 


Than Pbần thứ sáu vua Davít luôn theo. 
[Coi trang 85 trước nầy.) 


Chúng tôi cậy vì danh Chúa nhơn từ 
cho linh hồn (mỗ) nầy đặng lên chốn 
nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Ð CT 
sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. 


Khi giáo hữu liệm xác hag là tảng xác, thì 
phải giữ những đều dag trong Phần thứ hai 


san nầy : 
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15. — Hậu liệm kinh. 


Chúng tôi thật là tôi tá Ð CT, chúng 
tôi đội ơn lòng nhơn từ Chúa vô cùng, 
thuở (mỗ) nầy còn sống đã nhờ công 
nghiệp B C G thì đã khỏi tội, гау (mõ) 
nầy đã chết, chúng tôi xin cho linh hồn 
(mó) nầy dàng khỏi hình khô trong hóa 
ngục, vì công nghiệp B C Giêsu là Chúa 
chúng tôi. Amen, 

Chúng tôi lay ơn B C T phép tắc vô 
cùng, là Chúa cả dựng nên trời đất 
muôn vật, khi Chúa thấy loài nguời ta 
phải tay ma qui сат dỗ chẳng khi đừng, 
Chúa đã xuống thể làm người chuộc tội 
chịu chết cho thiên hạ, Chúa đã sống lại 
hầu ngày sau chúng tôi đặng sống lại 
theo chơn Chúa. Xin B C T T là Đấng 
đã che chở linh hồn (mỗ) nầy, rày xin 
xuống phước cho xác (mỗ) nầy, hầu đến 
ngày sống lại, khi hiệp cùng linh hồn 
chịu lời phán xét, đoạn lên Thiên-đàng. 

Amen. 


Than Phần thứ bốn vua Bavit. 


SCENE 
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16. — Tiền táng kinh. 
Kinh cần Đức Bà 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
Xin Chúa КҺИд thương xót chúng tói. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
Chúa Khitô nghe cho chúng tôi. 
Chúa Khiô nhậm lời chúng lôi. 
p C Cha ngự trên trời, là Ð G T thật, 
B C Con chuộc tội cứu thể, là Ð CT thật, 
Ð C Thánh Thần, là B C T thật, 
Ba Ngôi cũng là một B СТ, 
Rất thánh Đức Bà Maria, 
Cầu cho chúng tôi. (Dì Һа) 
Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, 
Rất thánh Nữ đồng-trinh trên hết các kë 
đồng-trinh, 
Đức Mẹ Chúa КЫ, 
< « thông ơn Thiên Chúa, 
« « cực thanh cực tịnh, 
« « tuyền vẹn mọi đàng, 
« « chẳng đúng bợn nhơ, 
« « rất đáng yêu mến, + 
< « cực mầu cực nhiệm, 
« « chỉ bảo đàng lành, 
« e sinh Chủa tạo thiên lập địa, 
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Đức Mẹ sinh Chúa cứu thế. 
Đức Nữ cực khôn cực ngoan, 


rất đáng kính chuộng, 
rất đáng ngợi khen, 
có tài có phép, 

có lòng khoan nhơn, 
trung tính thật thà, 


à là gương nhơn đức, 


là tòa Đấng khôn ngoan, 

làm cho chúng tôi vui mầng, 
là Đấng trọng thiên, 

là Đấng đáng tôn trọng, 

là Đấng sốt mến lạ lùng, 

như hoa hường mầu nhiệm vậy, 
như lầu đài ĐavÍt vậy, 

như tháp ngà báu vậy, 

như đền vàng vậy, 

như hòm bia Thiên Chúa vậy, 
là еа Thiên-đàng, 

như sao mai sàng vậy, 

cứu kẻ liệt kẻ khốn, 

bàu chữa kë có tội, 

an ủi kẻ âu lo, 

phù hộ các giảo-hữu, 


Nữ vương các thánh Thiên-thần, 


« 


g 


cắt thánh Tồ-tông, 


— 98 — 


Nu vuong сас thánh Тїёп-їгї, 

€ < các thánh Tông-đồ, 

€ « các thánh Tử vì đạo, 

€ < các thánh Hiền-tu, 

€ < các thánh Đồng-trinh, [Nữ, 

€ « các thánh Nam cùng các thánh 

< « chẳng hề mắc tội Tồ-tông, 

« « truyền phép rất thánh Môi-Khôi, 

« < Ban sự bình an, 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thể, 

Chúa tha tội chúng tôi. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, 

Chúa nhậm löi chúng tôi. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thể, 

Chúa thương xót chúng lôi. 

Chúng tôi đội ơn Chúa phép tắc vô 
cùng, chúng tôi tin thật Chúa chuộc tội 
cứu thế hẳng sống, vã lại đến ngày tận 
thế chúng tôi bởi bụi bụi đất sẽ sống lại 
và xem thấy mặt Chúa tường tận. Lại 
chúng tôi tin thật xác phàm nầy ngày 
sau chẳng hay hư nát nữa, tuy bây giờ 
xác phải chết, song đến ngày tận thể 
nó sẽ dàng sống đời đời, vì đến ngày 
ấy xác những người còn nằm ngủ ở 
nơi bụi bụi đất, thì sẽ thức đậy, mà có 
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kë thức đậy cho đăng sống vui về đời 
đời, có kë thức dậy cho đặng mắc sự 
xấu hồ thẹn thuồng đời đời. Amen. 

Lạy Chúa, chúng tôi xin Chúa chớ 
phán đoán tôi tá Chúa, nếu Chúa chẳng 
khấng thứ tha tội lỗi người ta đã phạm, 
thì chẳng có ai đặng vẹn sạch trước mặt 
Chúa, xin Chúa chớ lấy phép công thẳng 
mà phán xét (mó), vì chúng tôi hết lòng 
tin cậy Chúa, nên chúng tôi cầu nguyện 
và phú (mỗ) cho Chúa, cùng xin Chúa 
phù hộ (mỗ) đặng thoát khỏi phần phạt, 
trong khi Chúa phản xét (mó), vì khi 
(mỗ) còn sống, thì đã chịu in dấu lành 
B CG T Ba Ngôi trên minh: chúng tôi cậy 
vì công nghiệp Chúa hằng sống hằng trị 
đời đời chẳng cùng. Amen. 

Chúng tôi dám xin Chúa sai các thánh 
Thiên-thần xuống ruớc linn hồn (mỗ) 
nầy, mà đem lên nơi vui vé trên nước 
Thiên-đàng; cùng xin các thánh Tử đạo 
đưa linh hồn (mỗ) vào thành Giêrusalem 
trên trời. Xin chín phầm Thiên - thần 
xuống mừng rước linh hồn (mó), hầu 
hiệp cùng ông thánh Ladarô ở nơi vui 
vẻ nghỉ an đời đời. Amen, 
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17. — Hậu táng kinh. 


Chúng tôi lay Chúa rất nhơn từ, hay 
ban ơn phước cho linh hồn giảo-nhơn 
dàng nghỉ ngơi bình an, xin Chúa xuống 
phước lành trên huyệt nầy, cùng sai 
thánh Thiên-thần giữ gìn nơi nầy, hầu 
những linh hồn các xác sẽ phải chôn 
đó, dàng khỏi tội lỗi đã phạm, và ngày 
sau đặng làm bạn cùng các Thánh, và 
xem thấy mặt Chúa sáng láng vui vẻ đời 
đời : chúng tôi cậy vì công nghiệp B C G 
Khiô là Chúa chúng tôi. Amen, 


Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
Xin Chùa Khiô thương xót chúng tôi. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 


Laqu Cha... 


Lạy Chúa, xin Chúa chữa linh hồn 
nầy, cho khỏi nơi hỏa-ngục, dàng lên 
chốn an nhàn vui vẻ đời đời, chúng 
tôi đám xin Chúa nhậm lời chúng tôi 
nguyện. Chúng tôi cả lòng cầu xin cùng 
Chúa. nhơn lành vô cùng, thương xem 
linh hồn tôi tá Chúa, cho dàng khỏi 
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phần phạt dš đáng chịu ở nơi hình КҺ$ 
vì tội lỗi (mó) đã phạm, bởi tôi tá nầy 
cũng đã có lòng ước ao theo thánh ý 
Chúa. Vậy khi (mó) còn ở dưới thë, 
bỡi (mó) có lòng tin thật, nên đã dàng 
thông công cùng các giảo-nhơn, bây giờ 
chúng tôi xin lòng nhơn từ Chúa cho 
(mỗ) đặng thông công hiệp làm một 
cùng các thánh Thiên-thần. Amen. 
Xin vì lòng nhơn từ Chúa, cho linh 
hồn (mỗ), cùng linh hồn các kể tin 
đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen. 


18. — Táng xác đồng-nhi kinh. 


Chủng tôi lạy ơn ĐCT phép tắc vô 
cùng, lòng lành vô cùng, chúng tôi cầu 
xin cùng Chúa là Đắng hay thưởng các 
con trê đã chịu phép rửa tội lên nước 
Thiên-đàng, tuy chưa có công gì cùng 
Chúa, song chúng tôi tin Chúa đã thương 
linh hồn nầy. Vậy cbúng tôi xin rất 
thánh Đức Bà Maria cùng các Thánh, 
cầu cùng Chúa cho linh hồn chúng tôi 
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đặng sạch së mà làm tôi tá Chúa, hầu 
ngày sau đặng làm bạn cùng các Thánh 
trên nước Thiên-đàng, vì công nghiệp 
B C G КЫК là Chúa chúng tôi Amen, 


Lay Cha... 


Chúng tôi lay ơn B C T phép tắc vô 
cùng, là Đấng hằng có vậy, Chúa yêu 
chuộng sự sạch sẽ, hôm nay Chúa đã 
khẳng gọi linh hồn con trẻ nầy lên 
nước Thiên-đàng. Chúng tôi dám xin 
Chúa đoái xem và thương chúng tôi 
như vậy ; chúng tôi cậy nhờ công 
nghiệp Con Chúa chịu nạn, và xin rất 
thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng-trinh, 
cùng các thánh Nam Nữ, bàu chữa phù 
hộ chúng tôi trước mặt Chúa, hầu ngày 
sau chúng tôi dàng hiệp một nhà một 
nước cùng các Thánh hưởng phước 
vui vë vô cùng. Amen. 


Гау Nữ Vương... 


(==. 


19.— Davit thánh vương thống hổi kinh. 

Khải.— Xin Chúa chớ chấp. 

Thử nhứt 

Ớ Chúa tôi, xin chớ lấy oai gia thạnh 
nộ mà quở trách, sửa phạt tôi. 

Ớ Chúa tôi, hãy thương xót tôi, vì 
chưng tôi yếu đuổi, hãy chữa lấy tôi, 
vì hài cốt tôi đã tán loạn, 

Và linh hồn tôi cựe lực rối rám, mà 
Chúa tôi còn đợi cho dën khi nào? 

Ớ Chúa tôi, hãy đoái xem lại mà vớt 
lấy linh hồn tôi, hãy lấy lòng lân mẫn 
muôn phần cứu chữa tôi. 

Vì trong kế chết ai hầu nhớ Chúa, và 
trong hỏa-ngụe ai hầu khong khen Chúa? 

Tôi thở than đã lao lực, hằng đêm 
châu luy chan hòa giường chiếu, chỗ 
tôi nằm. 

Соп mắt tôi mờ mit vì bởi lo buồn, 
tôi đã bạc đầu ở giữa kẻ thù tôi. 

Ớ những kẻ gian ngược, hãy lui ra, 
vì Ghúa đã nghe tiếng tôi kêu khóc, 
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Chúa đã hiểu lời tôi xin, Chúa dš 
nhậm lời tôi cầu nguyện. 

Нё kẻ thù tôi phải tán loạn hó ngươi, 
hãy cho kíp về đầu chịu thẹn. 


Sáng danh... 
Thú hai 


Phước thật là hë ai đặng phần nhon 
thứ, và khỏa lấp tiền khiên. 

Hë người nào có lòng trong trực 
chẳng hay qui trá, Chúa chẳng phương 
tội lỗi, cũng là phước thật. 

Bởi tôi thấm lặng, thì bài cốt tôi bàn 
hoàn rũ liệt, cho dën män ngày tôi kêu 
cùng Chúa. 

Vi tay Chúa đêm ngày hằng đè nặng 
trên tôi, tôi một phải trở trăn tw bê 
khốn khó như gai xóc vào lòng. 

Tôi đã tô cáo tội tôi cùng Chúa, chẳng 
dấu sự tư tà. 


Tôi đốc rằng : tôi së cáo mình xưng 
tội tôi ra trước mặt Chúa, thì Chúa liền 
tha tội lỗi tôi phi nhon bất ngäi. 
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Vậy những dáng nhơn hiên có mắc 
tội gì, thì sẽ khẩn cầu lòng nhơn từ 
Chúa, cho đặng khỏi, 

Tuy nghèo nàn tràn dây như nước 
lụt, thì chẳng phải nao. 

Chúa là mung xung đỡ lấy tôi, khi 
khốn khó tư bê, Chúa đã làm cho tôi 
dëng vui mång, xin dắc diu lấy tôi cho 
khỏi nơi xung yếu, 

Xin Chúa khai quang cho tôi đặng 
hiểu thấu, và chỉ dän cho tôi biết đàng 
lành, hằng xem sóc gìn giữ tôi. 

Ớ bay, chớ ở như con ngựa, con lừa 
vô tâm vô trí, 

Xin Chúa hãm khớp gò cương, những 
Кё lánh ra xa Chúa. 

Кё có tội phải ebju ghe lần khốn khó, 
mà lòng lân màn Chúa sẽ bao phủ những 
kể cây trông. 

Ớ những kẻ nhon biên, hãy vui mång 
trong Chúa ; ké có lòng trung ngài thật, 
hãy tán tạ khong khen Chúa. 

Sáng danh... 
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Thú ba 

Ớ Chúa tôi, chớ lấy oai gia thanh nộ 
mà quở trách, sửa phạt tôi. 

Vì những mũi tên Chúa dš thấu vào 
mình tôi, tay Chúa đè lấy tôi đã nặng 
nê lắm, 

Thân thẻ tôi chẳng còn nơi lành, bởi 
phải соп Chúa giận, hài cốt tôi chẳng 
có khi an ổn, bởi tội lỗi tôi. 

Vì những tiên khiên đã quá khói đầu 
tôi, và như gánh nặng đè lấy tôi. 

Những dấu tích tôi đã thúi tha hư 
nát, bởi những sự đại đột tôi làm. 

Tôi là đứa rất hèn cúi lưng chỉu 
nặng nề quá sức, trót ngày những lo 
buồn sẩu não, 

Những sự nóng nảy đã đầy trái cật 
tôi, cả và mình tôi chẳng có nơi an. 

Tôi phải chịu đau đớn hư hèn quá 
lề, lòng tôi buôn bực thiết tha. 

Ớ Chúa tôi, Chúa đã biết mọi sự tôi 
mơ ước; sự than thở ehẳng kín gì 
trước mặt Chúa đâu, 
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Vậy những dëng nhon hiên có mắc 
tôi gì, thì sẽ khán câu lòng nhom từ 
Chúa, cho đặng khỏi, 

Tuy nghèo nàn tràn dẩy như nước 
lụt, thì chẳng phải nao. 

Chúa là mung xung dë lấy tôi, khi 
khốn khó tư bë, Chúa đã làm cho tôi 
đặng vui mầng, xin dắc dìu lấy tôi cho 
khỏi nơi xung yếu. 

Xin Chúa khai quang cho tôi đặng 
hiểu thấu, và chỉ dán cho tôi biết đàng 
lành, hằng xem sóc gìn giữ tôi. 

Ớ bay, chớ ở như con ngựa, con lừa 
vô tâm vô trí, 

Xin Chúa hãm khớp gò cương; những 
kẻ lánh ra xa Chúa. 

Kë có tội phải ebju ghe lần khốn khó, 
mà lòng lân mẫn Chúa sẽ bao phủ những 
kẻ cậy trông. 

б những kẻ nhon biển, hãy vui mång 
trong Chúa ; Кё có lòng trung ngài thật, 
häy tán tạ khong khen Chúa. 

Sáng danh... 
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Thứ ba 

Ớ Chúa tôi, chớ lấy oai gia thanh nộ 
mà quở trách, sửa phạt tôi. 

Vì những mũi tên Chúa đã thấu vào 
mình tôi, tay Chúa đè lấy tôi đã nặng 
nề lắm. 

Thân thé tôi chẳng còn nơi lành, bởi 
phải con Chúa giận, hài cốt tôi chẳng 
có khi an ёп, bởi tội lỗi tôi, 

Vì những tiên khiên đã quá khỏi đầu 
tôi, và như gánh nặng đè lấy tôi. 

Những dän tích tôi đã thúi tha hư 
nát, bởi những sự dại dột tôi làm. 

Tôi là đứa rất hèn cúi lưng chỉu 
nặng nề quá sức, trót ngày những lo 
buồn sáu näo. 

Những sự nóng nảy đã đầy trái cật 
tôi, cả và mình tôi chẳng có nơi an. 

Tôi phải chịu đau đớn hư hèn quá 
lë, lòng tôi buôn bực thiết tha. 

Ớ Chúa tôi, Chúa đã biết mọi sự tôi 
mơ ước; sự than thở chẳng kín gì 
trước mặt Chúa đâu. 
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phần phat đã đáng chia ở nơi hình khô 
vì tội lỗi (mó) đã phạm, bởi tôi tá nầy 
cũng đã có lòng ước ao theo thánh ý 
Chúa. Vậy khi (mõ) còn ở dưới thể, 
bởi (mó) có lòng tin thật, nên đã đặng 
thông công cùng các giảo-nhơn, bây giờ 
chúng tôi xin lòng nhơn từ Chúa cho 
(mỗ) đặng thông công hiệp làm một 
cùng các thánh Thiên-thần. Amen. 
Xin vì lòng nhơn từ Chúa, cho linh 
bồn (mỗ), cùng linh hồn các kẻ tin 
dàng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen, 


18. — Тапа xác đồng-nhi kinh. 


Chúng tôi lay ơn B C T phép tắc vô 
cùng, lòng lành vô cùng, chúng tôi cầu 
xin cùng Chúa là Đắng hay thưởng các 
con trẻ đã chịu phép rửa tội lên nước 
Thiên-đàng, tuy chưa có công gì cùng 
Chúa, song chúng tôi tin Chúa đã thương 
linh bön nầy. Vậy chúng tôi xin rất 
thánh Đức Bà Maria cùng các Thánh, 
cầu cùng Chúa cho linh hồn chúng tôi 
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dáng sạch së mà làm tôi tá Chúa, hầu 
ngày sau đặng làm bạn cùng các Thánh 
trên nước Thiên-đàng, vì công nghiệp 
B C G Khitô là Chúa chúng tôi. Amen, 


Lag Cha... 


Chúng tôi lay ơn B C T phép Ge vô 
cùng, là Đấng bằng có vậy, Chúa yêu 
chuộng sự sạch sẽ, hôm nay Chúa đã 
khống gọi linh hồn con trẻ nầy lên 
nước Thiên-đàng. Chúng tôi däm xin 
Chúa đoái xem và thương chúng tôi 
như vậy ; chúng tôi cậy nhờ công 
nghiệp Con Chúa chịu nạn, và xin rất 
thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng-trinh, 
cùng các thánh Nam Nữ, bàu chữa phù 
hộ chúng tôi trước mặt Chúa, hầu ngày 
sau chúng tôi đặng hiệp một nhà một 
nước cùng các Thánh hưởng phước 
vui về vô cùng. Amen. 


Гау Nữ Vương... 


c=. 


19.— Davit thánh vương thống hổi kinh. 

Khải.— Xin Chúa chớ chấp. 

ТР пе 

Ớ Chúa tôi, xin chớ lấy oai gia thạnh 
nộ mà quở trách, sửa phạt tôi. 

Ớ Chúa tôi, hãy thương xót tôi, vì 
chưng tôi yếu đuối, häy chữa lấy tôi, 
vì hài cốt tôi đã tán loạn, 

Và linh hôn tôi cực lực rổi rắm, mà 
Chúa tôi còn đợi cho đến khi nào ? 

Ớ Chúa tôi, hãy đoái xem lại mà vớt 
lấy linh hồn tôi, hãy lấy lòng lân mẫn 
muôn phần cứu chữa tôi. 

Vì trong kế chết ai hầu nhớ Chúa, và 
trong hỏa-ngụe ai hầu khong khen Chúa? 

Tôi #6 than đã lao lực, hằng đêm 
châu luy chan hòa giường chiểu, chỗ 
tôi nằm. 

Con mắt tôi mờ mịt vì bởi lo buồn, 
tôi đã bạc đầu ở giữa kẻ thù tôi. 

Ớ những kẻ gian ngược, hãy lui ra, 
vì Chúa đã nghe tiếng tôi kêu khóc, 
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Chúa đã hiểu lời tôi xin, Chúa đã 
nhậm lời tôi cầu nguyện, 

Hš ké thù tôi phải tán loạn hó ngươi, 
hãy cho kíp về đầu chịu thẹn. 


Sáng danh... 
Thứ hai 


Phước thật là hë ai đặng phần nhon 
thứ, và khỏa lấp tiên khiên. 

Dë người nào có lòng trong trực 
chẳng hay qui trá, Chúa chẳng phương 
tội lỗi, cũng là phước thật. 

Bởi tôi thẩm lặng, thì hài cốt tôi bàn 
hoàn rũ liệt, cho dën män ngày tôi kêu 
cùng Chúa. 

Vi tay Chúa đêm ngày hằng đè nặng 
trên tôi, tôi một phải trở trăn tư bê 
khốn khó như gai xóc vào lòng. 


Tôi đã tó cáo tội tôi cùng Chúa, chẳng 
dấu sự tư tà. 

Tôi đốc rằng : tôi sẽ cáo mình xưng 
tội tôi ra trước mặt Chúa, thì Chúa liền 
tha tội lỗi tôi phi nhon bất ngãi, 
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Lòng tôi rối rám, sức tôi chẳng côn 
giúp tôi đặng, sự sáng con mắt đã mất, 

Những bạn hữu tôi đứng lặng mà 
nhìn, những thân thích tôi ngồi nơi 
xa xác. 

Những kẻ xưa ở gần tôi, thì rày 
lánh ra xa cách, những Кё ruổi tìm 
linh hồn tôi, thì ra tài mong sức mà 
bày đặt những đều độc ác. 

Nói những sự hư từ, toan lo những 
đàng qui kế, I 

Mà tôi như dër cùng саш, chẳng 
nghe sự gì, cùng chẳng nói lời gì. 

Dä nên như người уб nhi khả thính, 
vô ngôn khả đáp. 

Vì tôi đã trông cậy Chúa, thì Chúa së 
nghe tôi mà chớ. 

Кёо kë thù tôi thấy tôi tất tưởi, thì 
vui mừng nói lời kiêu ngạo. 

Tôi đã đáng bó tiên thị nhục, đau 
đớn chẳng khi đừng. 

Vì tôi đã xưng ra sự lỗi, cùng sẽ lo 
lắng về tội tới. 
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Ñhững kẻ thù tôi hãy còn đứng vững, 
và những kẻ ghét tôi càng thêm nhiều 
quá bội. 

Những kẻ lấy ơn trả oán, thì gièm 
sim, khi tôi абі việc lành. 

Ớ Chúa tôi, chớ bỏ tôi cô độc, chớ 
để tôi xa cách, 

Hãy ân cần giúp lấy tôi, cùng cứu 
chữa. tôi. 

Sáng danh... 

Thứ bốn 

Ớ Chúa tôi, xin Chúa lấy lòng rất 
nhơn thứ, thương xót tôi, 

Tôi xin Chúa hay thương muôn phần, 
lấy muôn phần thương mà tha tội lỗi tôi. 

Dn Chúa rửa linh hồn tôi cho trong 
sach. 

Tôi bây giờ xưng thật tó tường, tội lỗi 
tôi đã quả báo trước mặt tôi luón, 

Tôi đã lỗi cùng một Chúa, mà làm 
những đều gian ngược trước mặt Chúa, 
tõi chẳng dám chữa mình, một xin Chúa 
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chứng lời Chúa phán, mà phân định việc 
tôi cho chỉ sự theo lời thuở trước, Кёб 
hàng nhơn nan (rách. 

Thuở tôi mới sanh trong lòng mẹ, thì 
tôi đã mắc tội Tổ-tồng. 

Nhung mà Chúa дё thượng yêu, cho 
tôi biết tin đạo thật, Chúa đã tỏ ra cho 
tôi biết mọi đều thánh trí Chúa сао sâu 
mầu nhiệm, 

Xin Chúa hãy rưới ơn, thì tôi đặng 
sạch, xin Chúa hãy rửa, thì tôi sẽ thanh 
bạch hơn tuyết. 

Xin Chúa cho tôi đặng nghe tiếng vui 
mừng và gân cốt tôi liệt nhược, xin cho 
vững vàng sững đứng. 

Xin Ghúa chớ xem xét sự lỗi tôi làm 
chỉ, một tha tội tôi cho hết, 

Ớ Chúa tôi, xin Chúa dựng lòng tôi 
cho sạch, và sửa lại tính tri tôi cho 
chính nên người mới. 

Xin Chúa chớ bỏ tôi xa cách mặt Chúa, 
xin Chúa chớ cất lại ơn B C T T khỏi 
lòng tôi. 
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Xin huờn lại cho tôi đặng vui mừng 
về phần rồi, mà chịu ơn thiêng liêng 
rất trọng bền vững trong lòng. ` 

Thì tôi sẽ nên gương dạy kể nghịch 
biết đàng mà trở lại cùng Chúa. 

Ớ Chúa tôi, xin Chúa cứu lấy tôi, xin 
chữa lấy tôi cho khỏi tội dš làm dó máu 
oan, thì miệng lưỡi tôi sẽ hứng vui khen 
ngợi, vì ơn Chúa đã làm cho tôi đặng 
nên nhơn ngài. 

Xin mở miệng tôi, cho tôi đặng rao 
truyền sự ngợi khen Chúa. 

Phải chỉ Chúa muốn của tế lễ thì tôi 
chẳng tiếc, song tôi đã biết giống ấy 
chắng làm phi lòng Chúa mấy, 

Có một giống tế lễ rất đẹp lòng Chúa 
tôi, là lòng khiêm nhượng ăn пап thẩm 
thiết, thì Chúa chẳng từ, 


Xin Chúa lấy lòng rất nhơn lành xuống 
ơn trên núi thánh Xion, mà xây đắp thành 
lũy xung quanh thành Giêrusalem. 


Thì chúng tôi sẽ lấy lòng trung ngãi 
dưng trên bàn thờ Chúa, các giống mĩ 
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vị trọng tốt mà tế lễ, thì Chúa nhậm 
lấy hết, 

Sáng danh... 

Thứ năm 

Ó Chúa tôi, nghe lời tôi nguyện, tiếng 
tôi kêu thấu Chúa. 

Xin chớ trở mặt: đi; ngày nào tôi phải 
khốn, xin Chúa ghé tai, 

Ngày nào tôi kêu van, hãy nghe tôi 
cho kíp. 

Vì sự sống tôi đã tan bay dường khói, 
hài cốt tôi đã tiêu hóa như tàn mạt. 

Tôi đã phải trừ căn tiêu thảo, lòng 
tôi khó héo chẳng còn nhớ Ьа ăn. 

Tôi hằng sợ häi than van, cho nên 
gây võ da bén cốt. 

Tôi đã nên như chim thất ngấu ở 
một mình, cũng như chim cú núp An 
nhà hoang. 

Tôi ở chốn vắng khóc khoải đêm 
trường, cũng như sẻ sé lẻ loi chót пбе, 

Những кё thù tôi hằng nhiếc nhóc, 
những kế đã tặng khen, thì rày lại 
oán thù, 
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Tói kinh khủng cơn Chúa giận, mà 
sát phạt. 

Nên tôi dš lấy tro làm của ăn, lấy 
nước mắt chan hòa làm của uống, 

Sự sống tôi dường bóng xë, và chóng 
héo như lá cỏ Ba cây. 

Mà Chúa là vô thỉ vô chung, và danh 
Chúa dó bên muốn đời hằng có. 

Chúa sẽ đứng dậy vững vàng mà 
thương dën Хіор, vì đã đến thì thương 
xót, thì ấy dä đến. 

Vì Кё có lòng thờ phượng Chúa, còn 
thương nhớ nơi thạch bích thổ trường, 

Mà các công vương té tướng cùng 
dân ngoại đạo, sẽ kính oai khiếp sợ 
kinh tôn danh Chúa. 

Vì Chúa đã tái tạo Xion, ai nấy së 
đặng thấy chói lòa hơn trước. 

Vậy phải ghi chép truyện nầy để đời 
sau, cho kẻ hậu sanh đặng khong khen 
Chúa. 

Vì Chúa ngự tòa thánh rất cao đã 
nhìn đến, Chúa ở trên trời đã đoái xem 
dưới đất. 
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vị trọng tốt mà të lễ, thì Chúa nhậm 
lấy hết, 

Sang danh... 

Thứ năm 

Ớ Chúa tôi, nghe lời tôi nguyện, tiếng 
tôi kêu thấu Chúa. 

Xin chớ trở mặt: đi; ngày nào tôi phải 
khốn, xin Chúa ghé tai. 

Ngày nào tôi kêu van, hãy nghe tôi 
cho kíp. 

Vì sự sống tôi д8 tan bay dường khói, 
hài cốt tôi đã tiêu hóa như tàn mat. 

Tôi dà phải trừ căn tiêu thảo, lòng 
tôi khó héo chẳng còn nhớ Ьа ăn. 

Tôi hằng sợ hải than van, cho nên 
gây võ da bén cốt. 

Tôi đã nên như chim thất ngåu ở 
một mình, cũng như chim cú пар ån 
nhà hoang. 

Tôi ở chốn vắng khóc khoải đêm 
trường, cũng như sẻ sẻ lẻ loi chót nóo, 

Những ké thù tôi hằng nhiếc nhóc, 
những kẻ đã tặng khen, thì rày lại 
oán thù. 
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Tôi kinh khủng cơn Chúa giận, mà 
sát phạt. 

Nên tôi đã lấy tro làm của ăn, lấy 
nước mắt chan hòa làm của uống, 

Sự sống tôi dường bóng xế, và chóng 
héo. như lá có Па cây. 

Mà Chúa là vô {М vô chung, và danh 
Chúa dó bên muốn đời hằng có. 

Chúa sẽ đứng dậy vững vàng mà 
thương dën Хіоп, vì đã đến thì thương 
xót, thì ấy да đến. 

Vì kế сб lòng thờ phượng Chúa, còn 
thương nhớ nơi thạch bích thỏ trường. 

Mà các công vương tå tướng cùng 
dân ngoại đạo, sẽ kính oai khiếp sợ 
kính tôn danh Chúa. 

Vì Chúa đã tái tạo Хіоп, ai nấy së 
đặng thấy chói lòa hơn trước. 

Vậy phải ghi chép truyện nầy để đời 
sau, cho kẻ hậu sanh đặng khong khen 
Chúa. 

Vì Chúa ngự tòa thánh rất cao đã 
nhìn đến, Chúa ở trên trời đã đoái xem 
dưới đất. 
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Mà nghe lời than thở kẻ phải hàm 
mình, cùng tha cho kẻ đáng chết. 

Cho đặng cao rao danh Chúa, trên núi 
thánh Xion, và khong khen kính chuộng 
danh Người trong thành Giêrusalem, 

Các công vương cùng lê thứ, sẽ hội 
đồng tôn phục Chúa. 

Xin Chúa tó ra cho tôi thấu ët, còn 
bao lâu nửa sẽ đặng xem thấy phép 
Chúa trọng vọng dường ấy. 

Xin Chúa chớ dé qua nhiều đời thuở 
trước, cùng hãy dé cho đến khi ấy. 

Thuở nguơn sanh Chúa đã dựng nên 
trời đất, và tay Chúa dš lập các từng trời, 

Trời đất sẽ đổi tàn, mà Chúa hằng có 
vậy, trời đất phải đổi thay үёш cựu như 
giống y thường. 

Chúa đổi sanh linh, như khăn che 
phú, mà Chúa là Chúa thường sanh đời 
đời chẳng hét. 

Con cháu tôi tá Chúa sẽ đặng nhờ 
phép trọng ấy, và miêu dệ hậu lai sẽ 
dëng hưởng chẳng cùng. 


Sáng danh... 
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Thứ sáu 

Ở Chúa tôi, tôi ở chốn thẩm sâu kêu 
đến cùng Chúa, xin Ghúa nghe 18у tiếng 
tôi kêu, 

Xin Chúa här lặng tai nghe tôi вём 
nguyện. 

Nếu Chúa xem xét tội khiên, thì ai hầu 
đứng đặng ? Sự nhơn thứ là ở Chúa. 

Tôi cậy vì danh Chúa nhơn từ cho tôi 
đặng ngóng trông, linh hôn tôi mơ ước 
cho һап lời Ghúa hứa. 

Mà tôi trông cậy Chúa từ ban thái 
tảo cho đến tối, chúng tôi hằng cậy 
Chúa luôn, 

Vì sự nhon từ là ở Chúa, mà Chúa rất 
rộng duông, Chúa sẽ chuộc lấy chúng 
tôi cho khỏi tội khiên vô ngàn. 

Sáng danh... 

Thứ bày 

Ớ Chúa tôi, xin Chúa nghe lời tôi 
nguyện, hãy lặng tai nghe tiếng tôi 
cầu, xin Chúa lấy lòng rất oben chính 
mà nghe tôi. 
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Chó lấy phép công thắng mà xét đoán 
tôi tá Chúa, vì chẳng ai sống ở thể gian 
đặng cầm mình vẹn sạch trước mặt Chúa. 

Vi kẻ nghịch thù theo bắt linh hồn 
tôi mà nhận tôi xuống đất. 

Nên tôi phải tối Gm như kẻ chết lâu 
đời, linh hồn tôi buồn bực lo lắng, trong 
lòng thì bối rối. 

Tôi tưởng nhớ suy đi gầm lại, những 
ơn Chúa dš làm cho tôi mọi ngày thuở 
trước. 

Tôi đã giơ tay lên cùng Chúa, linh 
hôn tôi như đất khô khan. 

Xin Chúa nghe tôi cho chóng, lòng 
tôi đã ngạt ngào. 

Xin Chúa chớ trở mặt đi đàng khác, 
kẻo tôi như ké sa ao vực. 

Xin Chúa cho tôi sớm chịu lấy ơn lòng 
lành Chúa, vì tôi trông cậy một Chúa. 

Xin Chúa chỉ cho tôi biết đàng chính lộ; 
vì linh hồn tôi một ngửa trông ơn Chúa. 

Xin Chúa cứu lấy tôi khỏi kë nghịch 
thù, vì tôi đã trắn vào cùng Chúa, xin 
Chúa dạy dỗ tôi cho biết việc làm theo 
у Chúa, vì Chúa là căn bổn tôi. 
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Thi p € T T së đem tôi vào quê thật, 
Chúa rất công bình sẽ cho tôi dšng sóng 
mà thêm sáng danh Chúa. 

Chúa sẽ nhắc linh hôn tôi khỏi bể 
cam khổ, mà lòng nhon thứ Chúa phân 
tán những Кё nghịch thù tôi. 

Và tiêu d'et những kë nhiếu bại linh 
hôn tôi, vì tôi là thật tôi tá Chúa. 

Sáng danh... 

Xin Chúa chớ chấp tội lỗi chúng tôi 
cùng tội lỗi thân truyền chúng tôi ; xin 
Chúa đừng quả báo tội lỗi chúng tôi. 

Ớ Chúa tôi, giúp lấy tôi cùng, Ghúa 
hãy ân cần thương đến tôi. Những kẻ 
kiểm lễ mà giết tôi, nó đã phải thẹn 
обов kinh häi. Kẻ абе lòng làm dü 
cho tôi, nó dš phải tháo lui xấu hó, Кё 
đưa lời phi báng, hãy bạt mặt tháo lui, 
Mà hề ai thờ phượng Chúa, häy vui 
mầng bội phần. Ai có lòng mến Chúa 
Cứu thể, hãy cao rao danh Chúa chẳng 
cùng. Bằng tôi hèn mọn khó khăn và 
thiếu бпр mọi đàng, xin Chúa giúp tôi, 
xin Ghúa cứu chữa lấy tôi cho kíp. 


PHÁN THỨ HAI 
Về tiệc làm cho kề chết. 


ĐOẠN THỨ NHỨT 
Dag vë giờ lâm tử, và sự trợ táng. 


ĐIỀU THỨ NHỨT 


Khi kẻ liệt đương hấp hối, thì chẳng 
nên thay áo thay quần cùng tắm rửa cho 
nó. Chẳng nêñ làm đều khác mà đá động 
nó, këo nên cớ cho nó chết mau, mà mắc 
tội giết người chăng. Cũng chẳng nên kêu 
la khóc lóc, một phải cầu nguyện cho nó, 
cùng kêu tên Giêsu, Maria, Giuse, mà kêu 
vừa tai kể khác nghe đặng mà thôi, và 
kêu thủng thẳng khoan thai, kẻo làm 
nhộn nhàng xao хіёп cho „кё liệt. 


ĐIỀU THỬ HAI 


Khi vừa chết đoạn, thì chẳng nên bắt 
chước kẻ vô đạo mà đại liệm tiều liệm, 
hay là mặc nhiều lớp áo cho nó làm chỉ, 
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һау là đề tiền gạo, vàng bạc trong miệng, 
hoặc trong hòm kë chết, hay là đề khán 
đãi, giày dép, viết mực, chỉ kim cùng 
các đồ khác như vậy, vì các việc đó là 
sự đị đoan, 


Lại cũng chẳng nên liệm nhiều của, 
như hàng ní lụa là, Кёо nương theo kẻ 
vô đạo, sợ e chết đoạn ít lâu thiếu thốn 
bàn cùng chăng; lại cũng là việc uồng 
phí vô ích. Hãy mặc áo cho vừa đủ, hầu 
gói xác cho kín mà thôi ; còn bao nhiêu 
của khác muốn đem theo cho kẻ chết, 
thì hãy lấy phần của ấy mà bố thí cho 
kẻ khó khăn, hầu kẻ sống và kë chết 
nhờ cả hai. 


Sau hết, chẳng nên đề tấm ván thất 


tỉnh vào hòm kẻ chết, vì cũng là việc 
d đoan. 


ĐIỀU THỨ BA 


Chẳng nên chọn giờ mà liệm bay là 
cất xác, vì là việc dị đoan. Chớ sao 
chẳng chọn giờ sanh ra, chẳng chọn 
giờ mà chết, khi chết lại bày đặt chọn 
giờ mà liệm và cất xác làm sao ? 

8 
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Lại khi cất xác chẳng nên phô trương 
mà làm cho trọug thê, hao tốn thái quá 
vô ich, kể chết chẳng nhờ chúc gì, mà 
thiệt hại đến kể sống nữa, là chẳng còn 
của đủ mà nuôi vợ con, hay là trả nợ, 
hay là dùng việc khác như vậy. Phải làm 
vừa thích trung theo bực người chết, 
vừa đủ mà trợ táng xứng đáng theo đấng 
bực mình mà thôi ; còn dư bao nhiêu đề 
xin lễ Misa và bố thi cho kë khó khăn, 
thì tử sanh tái lợi hòa hai. 


ĐIỀU THỨ BÖN 


Chẳng nên bắt chước theo thói kể 
ngoại mà kêu hồn chóng vánh cùng di 
tìm mọi nẻo trong nhà, xung quanh mồ, 
xung quanh hòm mà khóc ba tiếng, mặc 
áo cân huỳnh và may tấm phụ bản sau 
vai, buộc lưng dây rơm, đội mũ rơm, 
chống gậy nứa hay là gậy tre, và các 
việc di đoan khác như vậy. 

Lại chẳng nên dọn ghế hay là phương 
đơn trước quan tài kẻ chết, cùng chẳng 
nên đặt đồ tam sự một bên quan-tài, 
hay là trên ghế trong nhà ấy, vì là việc 
di đoan. 
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San nữa, chẳng nên làm việc phát 
tang, xé khăn, xé áo, cho con cháu nơi 
сб xác hay là nơi quan-tài kể chết. Phải 
làm việc ấy chỗ khác. 


Sau hết, chẳng nên đem cơm hay là đồ 
ăn khác lại gần hòm kë chết, mà ăn uống 
đó, kẻo ra hình bóng đơm tế chăng. 


ĐIỀU THỨ NĂM 


Khi xác kể chết còn trong nhà, mà có 
кё đến đi điếu, hay là kê khác muốn lay 
xác, hay là muốn làm việc dị đoan nào 
khác như vậy, thì phải ngăn can nó, cùng 
phải giải rồ ràng, cho nó biết, việc lạy 
xác làm vậy, chẳng phải là việc hiếu chi 
đâu. Bằng ngăn chẳng đặng thì chớ giúp 
nó đều gì trong dịp ấy ; đừng mở cửa, 
đừng thắp đèn, đừng cuốn mùng, đừng 
vén màn lên, cùng đừng trải chiếu cho 
nó làm, nhứt là đừng lạy đáp lễ, Bằng 
kẻ chẳng làm việc đị đoan, khi nó đến 
đi điếu, hay là thăm viếng, thì nên lay 
trả ơn nó, song phải lạy ngoài chỗ ngồi 
nói chuyện, chẳng nên lạy nơi có quan 
tài, Lại chẳng nên dë cho kẻ đến đi điếu 


— 
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đem của lễ nó vào nơi quan-tài, vì là 
như cúng cho kẻ chết theo thói di đoan 
kẻ vô đạo. 


ĐIỀU THỬ SÁU 


Chẳng nên làm văn thảo mà tặng khen 
kể chết, vì phần thì nên cớ cho pgười 
ta nghi kë có đạo cũng bắt chước kẻ vò 
đạo mà tế, phần thì Hội -thánh chẳng 
quen làm sự ấy. Hãy lo cầu nguyện cho 
kẻ chết, thì là sự cần và thảo hơn là 
tặng khen. Lại khi đến giờ cất xác, thì 
chẳng nên động quan mà khi sự theo 
thói kë vô đạo, là nhắc lên, lại đặt xuống 
tức thì. Việc ấy cùng những việc khác 
như vậy là dị đoan. 

Sau nữa, khi kẻ-'họ đạo kéo vào mà 
cất xác, khi đã đến gần quan-tài, thì 
chẳng nên làm lễ bái quan-tài ; đầu có 
bàn thờ ngay quan-tài, thì cũng chẳng 
nên bái bàn thờ, kéo ra mượn hình 
kinh danh Chúa mà làm việc ma qui. 

Sau hết, khi đi đàng xa huyệt, mà 
phải nghỉ dọc đàng, khi nghỉ làm vậy, 
thì chẳng nên vật nhau, hay là làm sự 
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gì khác như vậy, là những thỏi mất nết 
hung hoang xấu xa hư hốt, chẳng có 
hình tượng nào di kỳ xấu xa cho bằng 
hai người vật nhau, chẳng có chút gì 
Am hạp theo đám tang chế. 

ĐIỀU THỨ BẢY 

Khi cất xác, thì chẳng nên dùng đồ gì 
có chạm hình tứ linh, là long lân qui 
phụng, vì đã có lịnh Tòa-thánh cấm 
nhặt dều ấy. Lại chẳng nên cầm gươm 
giáo khí giới, siêu đao lù пар, cùng 
những đều khác, như võ sỉ hung hăng 
vào xáp trận, bay là như lũ xướng nhi 
hát bội. Hội-thánh chẳng quen dùng 
những đồ làm vậy khi tống táng. Hoặc 
người chết là kẻ có quờn tước, mà quân 
linh cầm gwom giáo đi theo đưa xác, 
thì mới nên, 

Sau nữa, chẳng nên khiêng bàn nhỏ 
đi dọc đàng trong chòm ấy, dầu đề ảnh 
chuộc tội trên bàn ấy, cũng chẳng nên. 

Lại cũng chẳng nên đem đồ gì là của 
kẻ chết ấy đã quew dùng khi còn sống, 
di theo đoàn ấy cùng chẳng nên đem giá 
tước minh kính theo thói kẻ vô đạo. 
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ĐIỀU THỨ TÁM 


Khi cất xác, thì chẳng nên bắn súng, 
đốt pháo, đốt lói, cùng chẳng nên đánh 
trống thồi kèn quyền đờn rập, vì những 
sự ấy nghịch cùng lòng hiếu tử sự thân, 
và chẳng hộp cùng việc tang chế. 


ĐIỀU THỨ CHÍN 


Chẳng nên chọn huyệt mả làm vầy 
làm khác, mà chôn xác cha mẹ, cho 
con cháu khói tai nạn hay là dàng phú 
quới trường thọ, vì là việc dị đoan. 


ĐIỀU THỨ MƯỜI 


Khi kë có đạo nhớ đến ngày cha mẹ 
qua đời mà cầu hồn cho ông bà cha mẹ 
rồi dọn cỗ bàn mời người ta ăn, thì 
chẳng nên nói là ngày giỗ, hay là ngày 
đối kị, hay làm tháng bảy, vì kẻ nghe 
như vậy ngờ kẻ có đạo cũng bắt chước 
kë vô đạo, mà làm việc di đoạn như nó, 

Như kẻ qua đời đề lại của cải đất 
ruộng đề mà cầu hồn xìn lễ cho mình; 
thì cũng chẳng nên gọi phần ấy là phần 
hương hỏa, hay là phụng tự, cũng vì 
một lễ ấy, 
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ĐIỀU THỨ MƯỜI MỘT 


Chẳng nên theo thói kë vô đạo mà 
dọn cỗ bàn ngày 50, hay là ngày 100, 
vì là sự đị đoan. 


ĐIỀU THỨ MƯỜI HAI 


Khi đi giãy mà, thì chẳng nên đem 
đèn cùng thắp đèn nơi mả, cùng chẳng 
nên ăn uống ở nơi ấy, cùng chẳng nên 
qui gối trên, hay là xung quanh må, 
mà đọc kinh ; có muốn đọc, thì đứng 
đọc mà thôi, 


ĐIỀU THỨ MƯỜI BA 


Khi ké vô đạo có đám kë chết, thì 
thường kẻ có đạo chẳng nên đến, kẻo 
mắc lây việc dị đoan với nó chăng. Lại 
khi kể có đạo có hiếu sự làm vậy, thì 
cũng chẳng nên mời kẻ vô đạo đến, kẻo 
mở dàng cho nó làm việc dị đoan, mà 
mình ngăn nó chẳng đặng chăng, 


ĐIỀU THỨ MƯỜI BỐN 
Kë có đạo chẳng nên coi sách gia lễ, gọi 


là thọ mai, dầu có ý coi chơi mặc lòng, 
thi cững chẳng nên, vì Ià sách dí doan, 
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ĐIỀU THỨ MƯỜI LAN 
Nói tóm lại. Hë việc gì kẻ vô đạo 
quen làm mà kinh kẻ chết, thì kẻ có 
đạo chẳng nên làm, vì là việc di đoan. 
Lại hễ việc gì người thể gian quen 
làm cho người ta khen gọi là đám lớn 


thì người có đạo chẳng nên làm, vì là 
sự kiêu ngạo. 


ç co 
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ĐOẠN THỨ НА! 


Dạy vë những đều phải giữ 
khi chôn kẻ chết, 


ĐIỀU THỨ NHỨT 

Khi người giáo-hữu chết, thì ai nấy 
phải giữ mọi đều theo phép Hội-thánh, 
mà trợ táng, chẳng nên theo ý riêng 
mình, mà bày đặt lễ phép khác, nhứt 
là dùng việc đị đoan mà xen vào. Hoặc 
có ai бі sợ hay là bỡi lề trái khác mà 
cãi, chẳng tuân )ễ phép Hội-thánh mà cất 
xác, thì Ta cấm các chức và các giáo-hữu 
chẳng nên giúp nó trong việc trợ táng. 


ĐIỀU THỨ HAI 


Khi người có đạo mới trúc linh hồn 
mà chưa liệm, thì chẳng nên đề xác nó 
hở hang trần truồng 1ба lồ, һау là nhớp 
nhúa, cùng chẳng nên phơi ra nơi trống 
trải, vì làZsự chẳng xứng đáng; song 
phải mặt áo sạch sẽ, trọng bèn theo bực 
mó, mặc cho nó kín đáo cùng đề nó trên 
giường hay là trên ván trước bàn thờ 
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riêng đã chọn trong nhà nơi ấy, mà phải 
đặt trở chơn kẻ chết lên bàn thờ, cùng 
đừng lấy khăn hay là cái gì mà che mặt 
nó, một phải đề hai tay nó trên ngực, 
mà trong tay nó cầm ảnh chuộc tội nhỏ. 
Hoặc chẳng vậy thì ít nữa là đề hai 
tay nó trên ngực làm hình thánh giá. 
Gần chơn trên ghế, thì đề bình hay là 
chén nước thánh, và cái cây гау nước 
thánh, cùng phải thắp hai cây đèn sáp, ít 
nữa là một cây. Chớ bắt chước kẻ ngoại 
mà thắp den dầu nơi kẻ chết. Đèn dầu 
thì đề chỗ khác cho sẵn mà thôi. Chớ ăn 
uống, hút thuốc, nói truyện, cười chơi, 
атс lát nơi đề xác, vì 1а chô phải giữ 
thanh lặng đề mà cầu nguyện cho linh 
hồn kẻ chết mà thôi. Cũng phải che màn 
hay là chiếu xung quanh xác chết ấy cho 
tử tế kin đáo. 


ĐIỀU THỨ BA 
Khi đã đề xác an đoạn, thì bà con và 
những kẻ thân thuộc thay phiên mà cầu 
lỗ, Phải chỉ cầu đặng luôn, đừng khi nào 
Но, (01 (51 Uri, 
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Ít nữa là phải cầu một ngày ba lễ. Bằng 
chẳng có ai thuộc kinh Міт dấu thánh 
và kinh chuộc tôi, thì lần hột hay là đọc 
kinh khác cũng nên, miễn là có ý cầu 
cho linh hồn kẻ chết ấy thì dš đủ. 

Khi đã cầu lễ hay là đọc kinh cho kể 
chết đoạn, trước khi ra khỏi đó, mọi 
người nam nữ phải гау nước thảnh làm 
dấu thánh giá trên xác mà rằng; « Xin 
Chúa cho linh hồn nầy đặng nghỉ ngơi 
ở chốn bình an.» 

Như phải chỗ ở xa cách người ta nên 
khó đi lại cùng nhau nhiều lần mà cầu 
lễ, thì anh em con cháu lo liệu cùng bà 
con và những kẻ thân thuộc quen biết 
thay đồi nhau mà cầu riêng nơi nhà сб 
xác, những buồi họ chung chẳng đến 
cầu đặng, ấy là thói lành Hội-thánh quen 
làm cho linh hồn kẻ chết đặng nhờ. 


ĐIỀU THỨ BỐN 
Khi kẻ eó đạo đến thăm viếng bay là 
đến đi dën nơi nhà kẻ chết, thì trước 
hết phải vào nơi có xác kë chết, tức thì 
lấy nước thánh mà гау trên xác kẻ chết 
hay là trên quan-tài làm hinh thánh giá, 


— 134 — 


và đọc rằng: < Xin Chúa cho linh hồn 
nầy nghỉ ngơi ở chốn bình an.» Đoạn 
quì gối trước bàn thờ đó mà đọc một hai 
kinh cho linh hồn người ấy ; đoạn mới 
nên ra ngoài mà chào nhau cùng người 
nhà ấy, ấy là thói lành các giáo-hữu mọi 
nơi. Vậy giáo-hữu Việt nam chớ bỏ thói 
lành ấy làm chỉ. 
ĐIỀU THỨ МАМ 

Như khi người chết bỡi bịnh thường, 
thì phải đợi đến 12 giờ, là một ngày, 
hay là° một đêm, thì mới nên liệm vào 
hòm. Bằng khi chết bởi cớ khác, hoặc 
chứng phong hàn thử thấp hay là bởi 
cách nào khác mà chết tươi gắp lắm thì 
chẳng nên liệm, phải đợi đến 94 giờ, là 
một ngày một đêm, thì mới nên liệm; 
có một khi xác ra gớm ghê khó chịu và 
không còn lë hồ nghi nó chưa chết, thì 
mới khỏi giữ hạn ấy mà thôi. 


ĐIỀU THỨ SÁU 


Khi đến giờ liệm xác, thì phải đọc 
các kinh như trong sách nầy, vì đề 
liệm xác vào hòm mà chẳng đọc kinh, 
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thì trái thói Hội-thánh. Lại khi đã đậy 
nắp huờn thành, thì phải đặt hòm trở 
chơn lên bàn riêng đó. 


ĐIỀU THỨ BẢY 


Khi người ta chết đặng 24 giờ, là một 
ngày một đêm, thì phải chôn, chẳng nên 
đề lâu hơn làm chỉ. Hoặc có việc ngặt, 
như khi chủ nhà đi khỏi, hay là anh em 
bà eon ở xa mời không kịp, hay là lễ 
nào khác như vậy, thì Ta cho phép đề 
cho đến ba ngày. Hoặc có việc cần mà 
phải đề lâu hơn nữa, thì phải xin phép 
cùng thầy Bồn Sở. Nếu người cho, thì 
mới nên đề. Mà khi đề quan-tài trong 
nhà làm vậy, thì phải cầu hồn một ngày 
it là ba Бибі : sớm mai, trưa và tối. Như 
họ chung đến cầu chẳng đặng, thì anh 
em bà con hiệp nhan mà cầu. 


ĐIỀU THỨ TÁM 


Khi cầu hồn thì phải có ảnh chuộc 
tội trên bàn thờ nhỏ, hay là trên ghế, 
và thắp hai cây đèn sắp hai bên, 
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cùng thắp đèn sáp khác hai bên quan 
tài, hoặc bốn cây bốn góc, hay là nhiều 
hơn, tùy gia phong kiệm. 

Sau nữa, trên ghế nơi bàn chơn người 
chết, thì phải có bình nước thánh và 
cây rày sẵn đó. 


ĐIỀU THỨ CHÍN 


Khi cầu hồn đoạn, mà muốn đem xác 
đi chôn luôn khi ấy, thì phẩi giữ kẻo 
những người họ đạo làm việc dị đoan 
như kë ngoại hay là làm việc nào khác 
chẳng xứng hạp trong lúc tang chế. 


Vậy khi đã định đến giờ đem xác ra, 
thì người cai tấu cầm sanh vào, trước 
phải lấy nhánh cây mà chấm vào nước 
thánh cùng гау trên quan-tài làm hình 
thánh giá và đọc thầm rằng : < Xin Chúa 
cho linh hồn nầy dàng nghỉ ngơi ở chốn 
bình an.» Đoạn trao nhánh cây cho kể 
khác. Và hết thấy mỗi người cũng làm 
và đọc như vậy. Khi ấy muốn trổ ra 
ngoài mà kéo vào theo cung cách đã 
tập, hoặc hai bàng, hay là mấy hàng 
mặc lòng, sự ấy chẳng hề chỉ. 
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Song đừng bắt ai ngăm thể, cùng đừng 
hò hét nạt nộ, như phù thủy pháp môn, 
và chẳng nên lớn tiếng, vì các việc làm 
vậy chẳng xứng trong đám tang chế. 


Vä lại Кё vô đạo còn giữ nghiêm chỉnh 
yên lặng trong đảm tang chế, huống chỉ 
kể có đạo càng phải cần thủ nghiêm 
trang hơn nữa, thì mới phải. 


ĐIỀU THỨ MƯỜI 


Khi đem quan-tài га mà khiên đi, thì 
phải trở chơn quan-tài đi trước, đừng 
đề vậy mà trở đầu đi trước, là nghịch 
cách thường. 


ĐIỀU THỬ MƯỜI MỘT 


Khi đi chôn, thì trước hết đi kë cầm 
thánh giá, hai người cầm đèn sáng đi 
bai bên ngang thánh giá, đừng sụt lại 
sau, đừng trồi lên trước, ba người ấy 
cho ngang nhau như chữ nhứt vậy. Sau 
đó thì người cầm nước thánh, người nữ 
đi hai hàng theo sau thánh giá, rồi đờn 
ông tiếp theo hàng, kë nhỏ đi trước, kể 
lớn đi sau. Như đèn chẳng đủ mà phát 
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cho hết mọi người, thì các chức và đờn 
ông lớn tudi hon cầm đèn mà đi hai 
hàng sau kẻ không đèn, mà trước quan 
tài. Như Dën đặng mà cầm đèn đi xung 
quanh quan-tài, mà cầu hồn hai bên họ 
đạo ; còn bà con cùng những kể mặc 
tang phục thì đi tiếp theo sau quan-tài 
làm hai hàng, cùng thầm thï đọc kinh, 
mà cầu cho linh hồn người chết ấy. 
Kẻ đưa xáe thì chớ đi bậy bạ hỗn hào, 
lộn hàng thất thứ, phải giữ thứ tự đi cho 
nghiêm chỉnh, giữ phép tắc nết na, chớ 
lúc lắc, xem người nọ ngó người kia, khi 
khi chạy lên trước, khi lui lại sau, chớ 
lục lạo xem tới xem lui, xem ngang xem 
ngửa, chớ la kêu dën duc đức lác, một 
phải đọc kinh chung lớn tiếng cho rập 
ràng. Kẻ đi đưa xác chỉ lo một đều là 
cầu nguyện cho kẻ qua đời mà thôi. 


ĐIỀU THỨ MƯỜI HAI 


Cấm người cầm sanh lên trên hòm, 
chạy đi chạy lại múa men nhảy nhót, 
la lối nạt nộ, đừng chống nạnh, một 
tay chi thiên một tay chỉ địa, nầy ngực, 
nhướng có, {топ mắt, méo miệng, khác 
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nào người qui ám. Lại cấm kë khiêng 
xác bò sấp, hay là lấy đầu gối mà đi. 
Sau nữa, cấm đề gáo nước hay là chén 
rượu, hay là tiền chồng trên hòm. Sau 
hết, cấm chủ đám cho uống rượu khởi 
quan, cùng cấm đem rượu theo mà đãi 
đọc đàng. Bà con đề cho cai tấu và họ 
đạo làm những đều đã cấm trước nầy, 
thì thất hiểu cùng ke chết lắm. Đám 
chôn kẻ chết gọi là đám tang, chẳng phải 
là chỗ bội bè xướng bát chơi bời. Bởi 
đó cho nên mỗi họ các chức chớ đề kë 
nhỗ tuổi må tử cầm sanh làm ông cai 
tấu. Lại trong đám đưa kẻ chết đi chôn, 
thì mọi người đều phải tùy lịnh ông ấy 
mà thôi, thì mới nghiêm trang tề chỉnh. 
Vậy phải chọn người niên sĩ, dung nghỉ, 
nết na, đằm thắm làm cai tấu, thì mới 
dàng nội ngoại tương të tống chung nghi 
tiết. Lại cũng chớ chọn đàng cho xa mà 
đi làm chỉ, chẳng phải sự biếu tại đàng 
xa đân. 
ĐIỀU THỨ MƯỜI BA 


Кё có đạo chẳng nên bắt chước kẻ 
ngoại mà khóc kë, vì nó chẳng khóc bai 
9 
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tình thương đâu, một làm theo lệ bề 
ngoài và kê lễ con cà con kê trắm đàng 
hgàn déi cho kë nghe khen mình khéo 
khóc khéo kề mà thôi. Có thương tiếc 
lắm, thì hẩy khóc cùng Chúa, thầm thi 
rằng : < Lạy Chúa là Chúa kẻ sống và кё 
chết, xin Chúa hãy thứ tha tội cho cha 
tôi, hay là mẹ tôi, hay là vån vân.» Ấy 
cầu nguyện làm vậy là đại biến mà chớ, 
Bằng kề lễ ngoài môi miệng thì nhộn 
nhàn, long óc nhứt tai, lại ngăn trở Кё 
đọc kinh cho kể chết, thật thì thêm thất 
hiếu với kẻ chết mà chớ. 


ĐIỀU THỨ MƯỜI BỐN 


Khi đi đưa xác, từ ra đi cho đến huyệt, 
giảo-hữu phải đọc kinh luôn, hết kinh 
nọ thì đọc kinh khác. Bằng đàng xa, mà 
đọc-hết các kinh ấ ấy, thì đọc lại nhiều lần 
cũng nên, chẳng lỗi gì, vì những kinh ấy 
là những kinh ám hạp đề cầu cho kẻ chết, 
mà kể đọc cũng đặng phần nhờ nữa. 

Như đám có Н giảo-hữu đi đưa, và ít 
kë thuộc lòng mà đọc, thì đọc chung 
rập cả đoàn làm một cùng nhau cũng 
nên. Bằng đám lớn đông người đi đưa, 
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đọc chung hết. cả chàng dàng, thì phân 
làm ba bốn chặng, chặng nào đọc chung 
cùng nhau chặng ấy càng hay. Mà muốn 
đọc kinh nào trước, kinh nào sau, thì 
cũng chẳng can hệ gì, miễn là có ý cầu 
nguyện cho kẻ chết, đừng vô ý hay là 
сб ý trải nào khác xen vào, thì chẳng 
những kẻ chết nhờ, mà kế đọc cũng 
dàng nhờ nữa. Mà khi đọc kinh thì chớ 
ăn trầu cau, chớ nói truyện bảo nhau, 
kểo ra vô phép, và kê ngoại thấy vậy, 
thì ra nhẹ danh Chúa chăng. Mà những 
kinh phải đọc khi đi chôn xác kẻ lớn, 
là kẻ đã có trí khôn sấp lên, thì phải 
đọc những kinh sau nầy 

Kinh А rãi thánh Giá. 

Kinh Chuộc tội. 

Kinh Năm Dấu thánh. 

Вау lời than vua Раріі, trang 98. 

Kinh Thằm phán. 


Hay là muốn đọc mười läm sự mầu 
nhiệm, và lần hột cho kẻ chết thì cũng 
nên, hay là lần hột đơn, mà không đọc 
mười lắm sự, hay là đọc kinh Hồng Ап 
mà cầu cho kẻ chết cũng đặng, 
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ĐIỀU THÚ MUÖI ТАМ 


Khi đưa xác đến huyệt, nếu huyệt đã 
đào sẵn rồi, thì kể đi trước đứng lại 
xung quanh huyệt, kë cầm thánh giá và 
hai người cầm đèn hầu thánh giá, thì 
đứng nơi đầu huyệt, và kë cầm nước 
thánh thì đứng dưới huyệt, mà đứng 
một bên, chớ đứng chính giữa. Đờn bà 
thì cũng đứng xung quanh huyệt, mà 
vòng ngoài xa đờn ông. Nhứt là kể cầm 
dèn và đọc kinh đứng vây xung quanh 
gần huyệt vòng trong trước mặt những 
người nữ, song phải đứng cho xa một 
it, chớ đứng chen nhau, và chira đàng 
cho ho đạo khiêng hòm vào. Mà kẻ cầm 
đèn thì chớ bề саш đèn dưới đất, cấm 
nhặt sự ấy. 

Khi đem hòm lại huyệt, thì phải Һа 
xuống tức thì, đoạn đọc kinh tiền táng, 
hậu táng, trang 91 và 95. 

Đọc kinh ấy rồi thì ông trùm гау nước 
thánh trên hòm đã đề xuống buyệt, mà 
rày hình thánh giá, cùng đọc thầm thi 
rằng : «Xin Chúa cho linh hồn (mỗ) 


xá 


nầy đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an.» 
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Đoạn các chức khác cũng rày cách ấy 
và đọc như vậy. Đoạn bà con từ người 
cũng đến гау như vậy, rồi tắt đèn mà về. 

Hë ông trùm rày nước thánh rồi, thì 
những kề lo việc dập đất, thì hãy dập, 
đừng đợi cho đến hết mọi người rày làm 
chi cho lâu. Lại kẻ dập đất thì chẳng 
phải đọc kinh gi cả, cùng chớ hò khoan. 
mà nën, một làm thinh cứ dập đất mà 
thôi, cùng chờ đợi đến ngày khác mà 
dập đất thêm trên mả, phải đắp lại cho 
xong, và lo cho mọi sự huờn thành nội 
khi ấy. 


ĐIỀU THỨ MƯỜI SÁU 


Theo thói chung Hội-thánh, huyệt thì 
trở chơn về hướng Đông, song nếu giữ 
thói ấy chẳng đặng thì thôi, miễn là 
đừng theo cách dị đoan địa lý. 


ĐIỀU THỨ MƯỜI BẢY 


Khi cấm đạo chẳng có thế tiện, thì 
đừng đem thánh giá và nước thánh dọc 
đàng làm chỉ, cùng đừng đọc kinh lớn 
tiếng, kën kë ngoại lấy cớ ấy mà làm 
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ĐIỀU THÚ MOT LĂM 


Khi đưa xác đến huyệt, nếu huyệt đã 
đào sẵn rồi, thì kể đi trước đứng lại 
xung quanh huyệt, Кё cầm thánh giá và 
hai người cầm đèn hầu thánh giá, thì 
đứng nơi đầu huyệt, và Кё cầm nước 
thánh thì đứng dưới huyệt, mà đứng 
một bên, chớ đứng chỉnh giữa. Đờn bà 
thì cüng đứng xung quanh huyệt, mà 
vòng ngoài xa đờn ông. Nhứt là ké cầm 
đèn và đọc kinh đứng vây xung quanh 
gần huyệt vòng trong trước mặt những 
người nữ, song phài đứng cho xa một 
ít, chớ đứng chen nhau, và chira đàng 
cho bọ đạo khiêng hòm vào. Mà kẻ cầm 
đèn thì chớ hề cậm đèn dưới đất, cấm 
nhặt sự ấy. 

Khi đem hòm lại huyệt, thi phải hạ 
xuống tức thì, đoạn đọc kinh (ën táng, 
hậu tảng, trang 91 và 95. 

Đọc kinh ấy rồi thì ông trùm råy nước 
thánh trên hòm đã đề xuống huyệt, mà 
råy hình thánh giá, cùng đọc thầm thi 
rằng : «Xin Chúa cbo linh hồn (mó) 
nầy đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an.» 
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Đoạn các chức khác cũng гау cách ấy 
và đọc như vậy. Đoạn bà con từ người 
cũng đến rày như vậy, rồi tắt đèn mà về, 

Hë ông trùm rày nước thánh rồi, thì 
những kë lo việc dập đất, thì hãy dập, 
đừng đợi cho đến hết mọi người rày làm 
chỉ cho lâu. Lại Кё dập đất thì chẳng 
phải đọc kinh gi cả, cùng chớ hò khoan. 
mà nën, một làm thỉnh cứ дар đất mà 
thôi, cùng chờ đợi đến ngày khác mà 
dập đất thêm trên mà, phải đắp lại cho 
xong, và lo cho mọi sự huờn thành nội 
khi ấy. 


ĐIỀU THỨ MƯỜI SÁU 


Theo thói chung Hội-thánh, huyệt thì 
trở chon về hướng Đông, song nếu giü 
thói ấy chẳng đặng thì thôi, miễn là 
đừng theo cách dị đoan địa lý. 


ĐIỀU THỨ MƯỜI BẢY 


Khi cấm đạo chẳng có thế tiện, thì 
đừng đem thánh giá và nước thánh dọc 
đàng làm chỉ, cùng đừng đọc kinh lớn 
tiếng, kẻo kể ngoại lấy cớ ấy mà làm 
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khó chăng, song cũng phải làm thỉnh, 
đừng nói truyện, hay là ăn trầu hút 
thuốc, một phải cầu nguyện thầm. 


ĐIỀU THỨ MƯỜI TÁM 


Khi kể giàu có muốn tống táng cho 
trọng thề hơn, cứ theo phép đạo, thì 
sắm đèn sáp cho nhiều, mà phát cho 
kể đi đưa xác cầm tay, mỗi người mỗi 
cây, it nữa là cho các chức và cho 
những người bạn hữu người chết cầm. 
Nếu kẻ chết phải là nguời đờn ông có 
vợ con thì phát dén cho các chức và 
những người đờn ông có vợ con: nếu 
phải là người đờn bà đã có chồng, thì 
phát đèn cho những người dén bà đã 
có chồng; nếu phải là con trai, thì phát 
đèn cho đồng nhi nam; nếu phải là con 
gái, thì phát đèn cho đồng: nhỉ nữ cầm. 
Rồi việc, chủ chẳng đặng đòi đèn ấy lại, 
ai cầm thì nấy lấy. 

Lại mọi người trong họ thì phải sắm 
một cây đèn đề sẵn trong nhà mình, 
đề hầu cầm khi đi đưa xác kẻ nghèo, 
khi nó sắm chẳng nỗi, 
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ĐIỀU THỨ MƯỜI CHÍN 


Lễ thì cấm ăn uống trong đám kẻ chết, 
dầu ngày cầu lễ, đầu ngày tống táng, vì 
sự ấy chẳng những là chẳng thảo với kẻ 
chết, mà lại sanh ra nhiều đều bất tiện, 
đã có xảy ra xưa nay, chẳng phải là Ta 
nói mà dự phòng đâu. Nhưng mà trong 
nước nầy, thói ăn uống làm vậy là thói 
đã có lâu đời, nên e tuyệt cấm, thì người 
ta càng lỗi phạm cấm chăng, thì hóa nên 
như đá đặt giữa đàng cho người ta vấp 
phải, vì có nhiều người, ít lòng đạo đức, 
ưa sự ăn uống, e nó chẳng bằng lòng 
chăng, nên Ta chẳng cấm ; song chớ ăn 
trước khi đưa xác, vì khi no bụng thì 
khó đọc kinh cho sốt sáng. Đã hay Ta 
chẳng cấm sự ăn, song cấm nhặt sự 
uống rượu, cấm chủ däm chớ bao giờ 
cho người ta uống rượu. Bằng chủ chẳng 
vưng mà nói lễ pọ lề khác chữa mình, 
thì Ta cấm các chức cùng cấm giáo-hữu 
đi đưa đám ấy. 


ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI 


Khi cất xác đoạn thì chớ tưởng là đã 
trọn việc biếu với kẻ chết đâu, 
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Kẻ thật lòng đạo đức, thì thảo hiểu 
cho đến trọn đời năng nhớ đến cha mẹ, 
anh em, vợ chồng, thân nghĩa, mà đọc 
kinh cầu nguyện, nhứt là xin lễ Misa 
cho nó. Lại nhược bằng trong nhà phú 
túc, thì năng xin lễ mồ, lễ hát, cùng bố 
thí cho kẻ khó khăn, lại ăn chay hãm 
mình, cùng làm việc lành phước đức 
khác như vậy, cho những linh hồn kể 
chết đặng nhờ. Dầu kẻ ngoại đạo còn 
chẳng quên câu thận chung trủy viễn, 
phương chỉ kẻ có đạo mà mau quên kể 
chết làm sao cho phải ? 


Khi muốn xin lễ Misa, hay là lễ mồ, 
lễ hát, cho kẻ thân nghĩa mình đã chết, 
nếu chẳng có sức mà xin dàng nhiều 
lần nhiều kì, thì thà xin cho nhằm kì, 
nhằm ngày hạp như thói chung Hội 
thánh, thì phải lë hơn, là ngày mới qua 
đời, ngày thứ ba, ngày thứ bảy kề từ 
ngày mới qua đời, cùng mỗi năm khi 
giáp ngày qua đời, xin nhằm những 
ngày ấy, thì phải hơn ngày khác, 
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DIËU THỨ HAI MƯƠI МОТ 


Nơi nào chẳng có sợ kể ngeại phạm 
đến thánh giá, thì phải đặt thánh giá trên 
mồ kẻ chết, boặc bằng đá hay là bằng 
cây, thì cũng nên ; vi bằng sợ thì thôi. 


ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI HAI 


Khi con Кё có đạo chưa kịp chịu phép 
Rửa-tội mà chết, thì chẳng nên chôn nó 
theo phép Hội-thánh ; song khi con nít 
nào đã chịu phép Rửa-tôi đoạn, mà chết 
khi chưa có trí khôn đủ mà pham tội, 
thì phải chôn cách trọng thề hơn, may 
mũ, may áo liệm, vì đã hẳn thật là xác 
kế dàng lên Thiên-đàng đang chšu chuc 
Chúa. Cũng vì một lề ấy, chớ ai khóc lóc 
làm chi. Bằng cha mẹ nin chẳng dàng, 
thì chớ đi đưa xác nó. 


ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI BA 


Khi người chết phải là người trinh nữ, 
hằng có đanh thơm từ khi có trí khôn 
cHo đến chết, thì phải chôn cất nó trọng 
thề hơn kë khác. Vậy hoặc sơn hòm 
cùng về hoa trên hòm hay là dán giấy 
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dó cùng kết mü hoa, tràng boa, giẩy hoa, 
đề trên đầu hòm, lại сат đèn hoa xung 
quanh hòm mà cầu hồn. 

Sau nữa, mọi người trong họ cầm đèn 
mà đưa, song họ biên thì cầm dén hoa, 
cùng khi đến huyệt, thì họ biên đứng 
vòng vây xung quanh gần huyệt. Đờn 
ông đứng vòng ngoài họ biên. Rảy nước 
nước thánh rồi thì cứ như đã dạy trong 
Điều thứ mười läm. 


ĐIỀU THÚ HAI MƯƠI BON 


Những người chầu nhưng là kẻ đã 
quyết bỏ mọi việc dị đoan, cùng đang 
học mà giữ đạo, mà rủi chết không kịp 
chịu phép Rửa-tội, thì cũng phải chôn 
như. kẻ có đạo vậy. Việc bề trong thỉ 
mặc thữa ý Chúa phân định, song việc 
bề ngoài thì kề là Кё đã quyết lòng tìm 
Chúa mà thờ. 


ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI LĂM 


Sắc màu theo phép Hội-thánh, thì là 
sắt đen và sắc trắng. 
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Tré đồng nhi chưa có trí khôn hên 
chưa biết phạm tội khi cất xác nó, nên 
dùng sắc trắng. Còn kẻ khác thì dùng 
sắc đen. 


'ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI SÁU 


Những kể kề ra sau nầy, thì chẳng 
nên chôn theo phép Hội-thánh : 

1° Kẻ ngoại đạo ; 

2s Kẻ lạc đạo, và kẻ rối дао; 

3° Kë chối đạo mà chẳng trở lại trước 
khi chết ; 

4° Kẻ chết đương mắc vạ Hội - thánh 
phạt, mà bề trên đã” rao tên nó, bảo 
giáo-hữu tránh ; 

5° Kế đã giết mình mà ăn năn tội 
chẳng kịp trước khi trúc linh hồn ; 

6° Kẻ chết đương mắc tội trọng bề 
ngoài tó tường, mà chẳng tó ra lòng ăn 
năn tội trước, như kẻ chết bởi say rượu, 
hay là đương rối vợ, rối chồng, hay là 
đương làm nghề cho vay ăn lời, hay là 
nghề khác Hội-thánh cấm, hay là đương 
mắc thỏi phạm tội khác mà chết, như 
rượu trà, hút xách, cờ bạc, trai gái cùng 
nhiều đều khác như vậy ; 
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Ze Кё chẳng xưng tội và rước lễ một 
năm ít là một lần, mùa Phục-sinh. 

Ay bấy nhiêu kẻ đã kề trước nầy, thì 
chẳng nên chôn xác nó theo phép Hội 
thánh. Vậy khi kể có đạo phải chôn cất 
những người làm vậy, thì chớ làm lễ gì 
hết. Chớ đem thánh giá, nước thánh, 
đèn đuốc, chớ mời các chức cùng giáo 
hữu đọc kinh đưa đón, một chôn không 
mà thôi. 

ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI BẢY 
Khi kẻ có đạo muốn lấy cốt ai lên mà 


chôn chỗ khác, thì phải xin phép thầy 
bồn sở mới nên. 


ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI TÁM 


Ai cớ ý chẳng tuân phép đã dạy trong 
sách nầy, hay là muốn bày đặt một hai 
việc có hình bóng dị đoan mà tống 
táng, thì cấm các chức cùng giáo-hữu 
đi đấm ấy. 


—=<=` 
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ĐOẠN THỨ BA 
Giải nghĩa 12 phép cất xúc. 


1.— Hỏi. Có phải kính xác chết giáo 
hữu chăng ? 

Thưa. Phải kinh vì các lễ sau nầy : 
Một là khi giáo-hữu chịu phép Rửa-tội, 
phép Thêm-sức, phép Xức Dầu-thánh 
khi liệt nặng, đã lấy nước rửa-tội mà 
rửa đến nơi xác nó, cùng đã lấy dầu 
thánh mà xức xác nó nhiều lần nhiều 
phần trong xác nó nữa, nên xác nó đã 
hóa nên của đã làm phép. Lại đã nên 
như của thánh, vì khi chịu phép Thánh 
Thê, thì miệng lưỡi nó cùng tì vị nó đã 
đá đến Mình thánh B C G.— Hai là, xác 
giáảo- hữu là phần thân thề xác mầu 
nhiệm B С G, cùng là đền thờ B C T T 
nữa.— Ba là, B СТ T đã dùng xác cùng 
ngữ quan giáo-hữu mà làm nhiều việc 
phước đức. — Bốn là, đến ngày tận thế 
thì xác giáo-hữu sẽ sống lại sáng láng, 
chói lòa rực rỡ cho đặng biệp lại với 
linh hồn mà hưởng phước vui vẻ trên 
nước Thiên-đàng đời đời chẳng cùng. 
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2. — Hỏi. Phải làm thề nào mà kinh 
xác chết người giáo-hữn ? 

Thưa. 1° Trước hết phải xa lánh chẳng 
những việc dị doan, mà lại hình bóng 
việc di đoan nữa, cùng những thói hư 
thế gian đã bày ra. 

Ze Phải giữ những lễ phép đã dạy 
trong Đoạn thứ hai trước nầy. 

3° Khi làm những lễ phép ấy, thì nên 
xem xác chết giáo-hữu như đồ quí trọng 
đã dàng làm phép, và như hột giống rày 
gieo xuống đất, hầu đến ngày tận thế nó 
sẽ sống lại chói 1ói rực rë, mà hưởng 
phước vui vẻ đời đời chẳng cùng. 

3. — Hỏi. Khi kë chết là Кё giữ đạo 
chẳng tốt, mà chẳng thấy nó ăn năn trở 
lại trước khi chết, thì kính xác nó như 
nói đó sao xứng ? 

Thưa. Nếu hẳn nó là kể giữ đạo chẳng 
nên, cùng đã ăn năn trở lại chẳng thật, 
thì chẳng nên xem xác nó như đã nói 
đó chúc, cùng chẳng nên lấy lễ phép Hội 
thánh mà tống táng nó, một phải xem 
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xác nó như xác Кё vô đạo, sau sẽ sống 
lại mà chịu phạt trong hỗổa-ngục đời đời 
chẳng cùng mà chớ. Song chẳng mấy khi 
biết đăng thật kẻ chết đã ăn пап trổ lại 
chẳng nên, mà khi chẳng biết thật, thì 
chẳng nên đoán trái mà liều mình làm 
nhơ đanh người lành, và làm cho nó 
thiệt những ích thiêng liêng bởi những 
lễ phép Hội-thánh, và lời cầu nguyện 
giáo-hữu mà ra. 


4. — Hỏi. Đã rằng : Chẳng nên làm lễ 
phép Hội-thánh mà tống táng xác Кё đã 
giữ đạo chẳng nên, vậy thì khi chôn xác 
nó, phải Dën làm sao ? 


Thưa. Phải liệm vào hòm mà khiêng 
đi chôn không mà thôi, không thánh giá, 
không đèn. Lại các chức và giáo-hữu 
chẳng nên đưa đón, có một mình bà con 
cùng kẻ ơn nghĩa nó đặng đưa mà thôi. 
Cũng đừng đọc kinh, đừng làm lễ phép 
gì hết. 

5. — Hỏi. Vì ý nào mà phép đạo chẳng 
cho lạy xác kẻ chết ? 


— 144 — 


Thưa. Là bỡi vì sự ấy là việc di đoan 
tó tường. Vì chưng kë vô đạo tin kể chết 
đoạn lên phầm cao hơn khi còn sống, và 
có phép trọng hơn thường, bởi đó cho 
nên nó đơm tế, đốt hương, đốt đèn, lạy 
lye, có ý kính thờ kẻ chết, xin phù bô 
cho mình dàng sự lành, khói sự dë. 
Ấy là ý kë vô đạo khi lay хас, khi đốt 
hương, cho nên phép đạo cấm nhặt sự 
ấy, là cấm rất phải lẽ. 

6. — Hỏi. Việc tống tảng cùng việc 
cầu nguyện cho linh hồn giảo-hữu, có 
phải là việc phước đức chăng ? 


Thưa. Thật là việc phước đức. Vì 
nhơn đức yêu người có mười bốn mỗi, 
mà mối thứ bẩy thương xác cùng mối 
thứ bày thương linh hồn, thì đều day 
hai việc nói đó. Song phải biết, khi chôn 
xác kë mồ côi cô độc và kë khó khăn 
nghèo nàn, mà không có ai đọn cỗ bàn 
cho ăn uống gì, thì ta càng có công 
trước mặt Chúa hơn là khi tống táng 
kë khác, lại dáng sáng danh đạo thánh 
Chúa trước mặt kẻ ngoại nữa. Däi đó 
cho nên Ta ước ao chớ chỉ giáo-hữu 


dia-phán Ta bắt chước giáo-hữu địa 
phận kia mà lập họ tống táng chung, 
đề chôn cất kë mồ côi cô độc cùng kể 
khó khăn bần bạc, thì rất có phước lắm. 


7. — Hỏi. Vì ý nào mà dạy mặc áo 
cho kế chết cho kin đáo làm chi? 


Thưa. Vì lề luật tự nhiên cùng phép 
đạo cấm đề xác nhơn loài trần truồng 
]Ša lồ, là sự chẳng xứng với bồn tánh 
loài người. 


8. — Hỏi. Mặc nhiều lớp nhiều thứ áo 
cho xác, cùng liệm nhiều của, như hàng 
gi lụa là, có lỗi gì chăng ? 


Thưa. Lỗi lắm. Vì một là, bắt chước 
kể vô đạo mặc nhiều lớp áo, cùng liệm 
nhiều của dự phòng hậu thân, Кёо kẻ 
chết thiếu thốn kiếp sau; hai là, hao 
tốn vô ích mà kẻ chết vô dụng, và thiệt 
hại đến kë sống là kë khó khăn mất 
nhờ ; ba lv, thường có ý kiêu ngạo muốn 
người ta thấy mà khen. 

9, — Hỏi. Vì ý nào cấm lấy khăn hay 
là giống khác như vậy mà che đậy mặt 
kẻ chết khi chưa liệm vào hòm ? 

10 
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Thưa. Là vì bai lề nầy: Mội là, cho 
gỉảo-nhơn khỏi bắt chước kë vô đạo 
quen đậy mặt ké chết theo ý di đoan ; 
hai là, có ý đề cho ai nấy thấy mặt mũi 
kë chết mét meo xanh xao gầy guộc dị 
thường làm vậy, cho đặng suy sự sang 
trọng tốt lành thế gian chóng Кір thay 
đồi, sớm có tối không, mà đừng ăn mặc 
trau chuốt lắm làm chỉ. 

10. — Hỏi. Nhơn sao dạy đặt thánh 
giả trong tay kể chết làm chỉ ? 

Thưa. Có ý tô ra người chết ấy là kê 
đã giữ đạo thánh Chúa Khitô, đã chịu 
đóng đỉnh thánh giá, cùng đã tin cậy 
mến yêu thánh giá trọn đời mình; lại 
có ý chỉ, đầu khi sống đầu khi chết, ta 
hằng vịn thánh giá cho bền luôn, thì 
mới khói sự đữ và đặng mọi sự lành. 

11.— Hỏi. Khi thắp đèn hai bên quan 
tài mà cầu cho kẻ chết thì có ý nào ? 

“Thưa. Có y tó ra người chết ấy trọn 
đời đã theo đạo thánh Chúa Khitô, lại 
tỏ ra đến ngày tận thế xác ấy sẽ sống 
lại sáng láng tốt lành mà hưởng phước 
vui vẻ đời đời cùng Chúa Khitô trên 
nước Thiên-đàng. 
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12, — Hỏi. Khi cầu hồn mà thắp đèn 
trên bàn thờ làm chi nữa ? 


Thưa. Bàn thờ là chỉ Ð C G, mà B C G 
là sự sáng thế gian. Vậy khi thắp đèn 
trên bàn thờ là cũng có ý chỉ B CG là 
căn nguyên mọi sự sáng láng. 


13. — Hỏi. Giáo-hữu cầm đèn mà đưa 
xác thì cỏ nghĩa làm sao ? 


Thưa. Đèn sáng chỉ đạo thánh B C G. 
Vậy khi giáo-hữu cầm đèn sáng làm 
vậy, thì có ý xưng mình đã đặng sáng, 
vì theo đạo B C G. Lại đèn sáng chi 
việc lành. Vậy khi cầm đèn sáng mà 
đưa kẻ chết, thì cũng có ý tỏ ra kẻ chết 
ấy đã lấy việc lành phước đức nó mà 
làm gương sáng làng cho người ta. Sau 
nữa, cũng có y dạy mọi người cho biết, 
hễ làm con sự sáng là theo đạo thánh 
Chúa, thì phải lấy việc lành phước đức 
mà soi sáng cho bền đỗ cho đến khi vào 
trong huyệt mới thôi. 


14. — Hỏi. Dem thánh giá đi chính 
giữa bai cây den sáng, có nghĩa làm 
sao ? 
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Thưa, Là có ý kinh thánh giá, lại có 
Y chỉ kể theo thánh giá, là đạo thánh 
B C G, mới đặng sáng khỏi tối tím sa 
ngã lạc đàng lên Thiên-đàng. 

15. — Hỏi. Khi гау nước thánh trên 
xác, trên quan-tài, trên mả, trong huyệt, 
thì có ý nào ? 

Thưa. Hội-thánh xưa nay quen dùng 
nước thánh mà làm phép nọ phép kia 
theo lễ nhạc, mà làm ích cho kẻ sống 
và kể chết đặng nhờ, vì nước thánh có 
phép xua trừ ma qui. Sau nữa, nước 
thánh có phép làm cho kể dùng nên 
dàng khói những tội nhẹ cùng khỏi 
phần phạt tạm vì tội trọng. Vậy khi rày 
nước thánh như đã nói đó, thì có ý 
làm phép xác kẻ chết và cho huyệt má 
nó, mà cấm ma qui chẳng đặng làm 
chước móc gì dữ đến chỗ ấy. Lại cũng 
có ý làm cho linh hồn người chết ấy 
đặng khổi những tội nhẹ nó, và bớt 
phần phạt trong lửa luyện -ngục, bởi 
phép nước thánh, cùng bởi sức lời cầu 
nguyện kể гау nước thánh ấy. Sau nữa, 
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có y tó ra Hội-thánh trông, đến ngày 
tận thế, хас ấy sẽ sống lại hiệp làm một 
với linh hồn, mà hưởng phước cùng 
nhau đời đời chẳng cùng. 

16.— Hỏi. Khi thầy cả xông hương 
mà làm phép huyệt, thì có ý nào ? 

Thưa. Hội-thánh lấy sự đốt hương 
làm ví dụ sự cầu cùng Chúa. Vì chưng 
khói hương thì bay lên ngui ngút, và 
bay ra mùi thơm tho, mà lới cầu nguyện 
cũng bay lên trước mặt Chúa, và có 
mùi thơm là đẹp lòng Người. Vậy khi 
thầy cả xông hương làm vậy, thì có ý 
chỉ lời Hội-thánh cầu nguyện cho kẻ 
chết ấy thấu đến tòa Chúa, và đẹp lòng 
Người lắm. Lại đốt hương nơi xác ấy 
cũng có ý hiều người chết ấy có danh 
thơm tiếng tốt, vì đã bền giữ đạo thánh 
Chúa nên trọn đời. 

17. — Hỏi. Giáo-nhơn hay là các chức 
có dàng xông hương chàng ? 

Thưa. Chẳng đặng, vì việc xông hương 
là chính việc riêng thầy сё mà thôi, 
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18. — Hỏi, Vì ý nào mà giáo-hữu cầu 
cho ké chết ? 

Thưa. Là khi người ta chết, dầu trọn 
đời đã ra. sức giữ nghĩa cùng Chúa, và 
đã đặng chịu các phép Bi-tích cho nên 
mặc lòng, song đến giờ chết thường hãy 
còn mắc nhiều lỗi nhẹ, cùng chưa khỏi 
cho hết các phần phạt tạm, vì những 
tội trọng đã phạm trước. Vậy linh hồn 
ra khỏi xác, thì thường phải giam cầm 
lại trong lửa luyện-ngục cho đến khi 
đền đủ, và cho đến khi sạch hết mọi 
lỗi. Bai đó khi giảo-hữu cầu nguyện cho 
kẻ chết, là có ý cầu xin cùng Chúa, mặc 
thánh ý Chúa thứ tha cho linh hồn nó, 
hay là giảm bớt hình phạt nó phải chịu 
trong lửa luyện-ngục. ° 

19. — Hỏi. Có mấy cách giúp linh hồn 
trong lửa luyện-ngục ? 

Thưa. Có nhiều một là xin lễ Misa, 
lễ thường, hay là lễ mồ, lễ hát ; — hai 
là nhờ phép đại xá, ân xá mà nhường 
lại cho ; — ba là xưng tội rước lễ, xem 
lễ, cầu nguyện, bố thí, ăn chay, hay là 
làm việc phước đức khác như vậy mà 
có ý giúp kẻ chết, 
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20.— Hỏi. Trong những cách giúp linh 
hồn ấy, thi có cách nào thần hiệu hơn 
các cách khác chăng ? 

Thưa. Có, là xin các thầy cả làm lễ 
Misa, thì trồi hơn các cách khác, bỡi vì 
khi làm lễ Misa cho linh hồn nào, thì 
là dưng trót công nghiệp B C G cho 
B C Cha, xin Người thương xót linh hồn 
ấy, mà công nghiệp B C G thì trọng vọng 
vô cùng, và đẹp lòng B C Cha hơn mọi 
sự, đến đỗi đầu Đức Mẹ cùng các thánh 
Thiên -thần và các thánh Nam Nữ đều 
hiệp làm một cùng cả và¬-Hội-thánh ở 
dưới thế nầy mà cầu nguyện, thì lời cầu 
nguyện ấy, dầu rắt đẹp lòng Chúa, song 
sánh cũng chẳng bằng một lễ Misa. 

21. — Hỏi. Có ngày nào hap bon mà 
xin lễ Misa choZkẻ chết chăng ? 

Thưa. Có, là ngày mới qua đời, ngày 
thứ ba, ngày thứ bẩy, ngày thứ ba mươi 
tính từ ngày qua đời, ngày giáp năm, 
cùng đến ngày lễ cầu cho các Đẳng, và 
bảy ngày sau. Hội-thánh quen lấy ngày 
thứ ba sau ngày qua đời, mà cầu cho 
linh bồn kẻ chết, vì chưng khi B Ç G 
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chết đoạn, đến ngày thứ ba Người sống 
lại Chọn ngày thứ bảy, vì xưa B G T 
đã dạy lấy ngày thứ bảy mà cám ơn và 
thờ phượng Người, vì Người đã sinh ra 
ta và dựng nên trời đất muôn vật vì ta. 
Song dầu chẳng giữ đặng các ngày đã 
nói đó mà xin lễ và cầu nguyện cho kể 
chết, thì cũng chẳng hề chỉ. 

22. — Hỏi. Xin lễ mồ, thì có làm ích 
cho linh hồn kẻ chết hơn khi xin lễ 
Misa thưởng chăng ? 


Thưa. Khi xin lễ mồ, thì cũng là dưng 
lễ Misa trước. Khi làm lễ đoạn thì xuống 
bàn mồ, lại đọc hay là hát thêm một ít 
kinh, cầu cho linh hồn kẻ chết ấy, thì 
cũng là việc cầu nguyện trọng thê, mà 
chẳng làm ích thêm cho linh hồn ấy 
sao ? vì Hội-thánh chẳng hề lập phép 
nào mà vô ích. Song dầu một ігӣ lần 
làm phép đơn nơi bàn mồ mà thôi, thì 
làm ích cho linh hồn cũng chẳng bằng 
một lề Misa. 

23. — Hỏi. Phải làm cách nào mà 
nhường dei xá, ân xà cho linh hồn kẻ 
chết đặng nhờ ? 
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Thưa. Khi Đức Giáo Tông chỉ việc gì, 
đề kẻ làm việc ấy đặng nhờ đại-xá, 
ân-xá, lại người ban phép nhường ân 
xá đại-xá ấy lại cho các đẳng linh hồn, 
thì phải làm việc ấy y như Đức Giáo 
Tông đã chỉ định. Lại khi làm, thì phải 
có ý nhờ ân-xá, đại-xá ấy mà nhường 
cho các đẳng, hay là linh bồn nào mình 
muốn giúp cách riêng. 


Có nhiều việc lành, nhiều kinh đọc 
mà Đức Giáo Tông ban ân-xá, đại-xá 
cho kẻ làm việc ấy, bay là đọc những 
kinh 'ấy, và ban phép nhường những 
ân-xá, đại-xá ấy cho các đẳng. 


Cũng có nhiều ngày lễ ta được nhờ 
như vậy nữa. Ta phải đọc trong lịch 
cho biết mà nhờ, 


24. — Hỏi. Đến ngày cầu cho ông bà 
cha mẹ, có dọn cỗ bàn mời anh em bà 
con, kẻ quen biết ăn uống, thì ông bà 
cha mẹ có nhờ vì dọn cỗ ấy chăng ? 
lại sự ấy có thảo cùng ông bà cha mẹ 
hơn chăng ? 
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Thưa. Việc đọc kinh cầu nguyện cho 
ông bà cha mẹ, thì là thảo và làm ích 
cho ông bà cha mẹ lắm thật; còn việc 
dọn cỗ bàn thiết đãi ăn uống, thì có 
thảo gì đâu. Cũng chẳng làm ích gì cho 
ông bà cha mẹ chút nào, mà lại nhiều 
khi sự ấy nên cớ tội lỗi, nhứt là khi có 
rượu, vì hê tru nhập thì ngôn xuất. Phải 
chỉ lấy phần sở phi ấy mà bố thí hay 
là xin lễ cho ông bà cha mẹ thì có ích 
hơn bội phần. 

Hoặc có kẻ rằng : Nếu chẳng dọn cỗ 
bàn làm vậy, e người ta chê trách hà 
tiện. — Có một hai người ít giữ đạo. 
ham mê ăn uống thì trách mà thôi. 
Bằng người có lòng đạo đức, thì ai mà 
trách về việc ăn uống bao giờ. 

25. — Hỏi. Giảo-hữu có phải đi đưa 
xác kẻ chết chàng? 

Thưa. Dầu chủ có mời, dầu không, 
đầu kê chết phải là bà con, đầu người 
dưng, dầu Кё thiết nghĩa với mình, 
miễn là nó là người giáo-hữu giữ đạo 
Chúa, và mình có thể đi đưa đặng thì 
phải đi ; vì nhơn đức yêu người buộc 
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kẻ sống phải giúp kể chết. Lại các giáo 
hữu, dầu chẳng bà con phần xác, thì 
bà con cùng nhau về phần linh hồn. Vì 
các giáo-hữu Шау Шау đều nên một 
thân thề mầu nhiệm B C G КЬ. Bai 
đó cho nên gọi hai chữ giáo-hữu, nghĩa 
là bạn thiết đồng đạo với nhau. 


26. — Hỏi. Khi giáo-hữu đi đưa xác, 
thì eó ý nào? 


Thưa. Phải có ý đi mà cầu nguyện cho 
linh hồn kẻ qua đời, cho nên khi đưa 
xác, thì phải lo một việc đọc kinh cầu 
nguyện sốt sàng cho linh hồn kẻ chết 
mà thôi, khác nào mình nghe tiếng linh 
hồn ấy than thở kêu van và bức tức nài 
xin mình thương xôt mà cầu giúp vậy. 


27.— Hỏi. Khi ông bà, cha mẹ, anh em, 
bạn hữu chết, thì có nên khóc chẳng ? 


Thưa. Nên, vì xưa B C G khóc ông 
thánh Ladarô ; song khóc, thì phải khóc 
bởi lòng thật thương tiếc kẻ chết, lại 
phải giữ cho có phép, cho phải lë, cùng 
chớ quên mình là kể giữ đạo thánh 
B C Giêsu. 


— 156 — 


28. — Hỏi. Vì sao nói rằng : Phải khóc 
bỡi lòng thật thương tiếc kẻ chết? 

Thưa. Vì nếu khóc lấy lệ mà thôi, 
chẳng phải bởi lòng thương tiếc, thì mắc 
tội giả hình, cùng hóa nên kẻ a dua 
phỉnh phờ trêu chọc kẻ chết mà chớ.. 

29. — Hỏi. Khóc cho phải phép cùng 
cho phải lẽ, nghĩa là làm sao? 

Thưa. Là phải khóc, thầm thi vì động 
tình thẩm thiết, chớ la lối om sòm, làm 
cớ cho người ta đọc kinh cầu nguyện 
chẳng đặng, thì làm thiệt bai kẻ chết 
thêm ; lại chớ có vật mình vật mày, lăn 
lóe ra tuồng khó coi. Lại nữa, phải giữ 
kẻo sanh lòng ưu phiền thới quá, mà phải 
thiệt phần linh hồn và phần xác chăng. 

30. — Hỏi. Vì ý nào nói rằng Kẻ 
khóc chớ quên mình là kẻ giữ đạo 
thánh BCG? 

Thưa. Vì kẻ giữ đạo thánh B C G tin 
thật và trông cậy chẳng khói bao lâu së 
вар nhau lại: mà bỡi trông cậy sẽ gặp 
nhau, thì së giấm bớt sự phiền muộn 
thương nhớ. 
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81.— Hỏi. Y sao mà Hội-thánh lấy 
màu đen làm sắc chế ? 


Thưa. Là vì màu đen chi sự âm tang 
buồn não trong lòng, ám hạp bơn các 
sắc khác, và cũng xứng hạp cho kể ehết 
nữa, vì xác phải dập bồi trong đất tối 
{йт mù mit. 

32. — Hỏi. Vì sao КЫ chôn xác trễ 
con đã chịu phép Rửa-tội, mà chết khi 
chưa có trí khôn, thì dùng sắc trắng ? 

Thưa. Vì trẻ ấy chết sạch tội thì đặng 
hưởng phước - vui vẻ trên Thiên-đàng, 
mà sắc trắng thì chỉ sự ấy rõ hơn các 
sắc khác. 


33. — Hỏi. Khi chôn xác trẻ con, thì 
eó cầu cho linh hồn nó chăng ? 

Thưa. Không, một cầu nguyện và 
ngợi khen Chúa, vì đã đem linh hồn 
ấy lên Thiên-đàng vui vë vô cùng 
mà thôi. 

34. — Hỏi. Vì ý nào khi người chết 
phải là một trỉnh-nữ có tiếng tốt trọn 
đời, thì phải tống táng trọng thề hơn 
người khác ? 
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Thưa. Bồi vì Hội-thánh yêu chuộng 
kë giữ mình đồng-trinh sạch sẽ, hơn 
kể có vợ chồng, và xem người giữ 
trinh khiết như hoa thơm trong vườn 
Hội-thánh ; nên cho dùng sắc trắng và 
hoa, đề chỉ sự sạch sẽ cùng danh thơm 
trinh-nữ ấy. 


35. — Hỏi. Như kë chết là kë đã 
chịu tử vì đạo, thì phải tống táng 
làm sao ? 

Thưa. Phải tống táng cho trọng thề 
hơn nữa bội phần : vì hẳn thật kẻ chịu 
tử vì đạo dàng lên Thiên-đàng tức thi, 
mà hưởng phước, vui vẻ vô cùng, 
nên vì lë ấy đáng ta tôn kính hơn 
mọi người khác. 

36. — Hỏi. Có nên cầu nguyện cho 
kể đã chịu tử vì đạo chăng ? 

Thua. Khi Hội- thánh đã xét đoán 
người nào đã thật chết vì đạo Chúa, 
thì chẳng còn nên cầu nguyện cho, vì 
các thánh tử đạo đã đặng đầy no mọi 
sự lành phước lộc, chẳng thiểu gì nữa, 
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mà cầu làm chi. Song khi Hội-thánh 
chưa phán đoán sự ấy, thì còn nên 
cầu nguyện. 


37.— Hỏi. Khi người nào đã chịu chết 
vì đạo, mà Hội-thánh chưa đoán người 
ấy chịu tử vì đạo, đáng cho giáo-hữu 
kính tôn, thì ta có nên xin cùng người 
ấy bàu chữa phù hộ ta chăng ? 

Thưa. Vì bằng cầu riêng thì nên, 
song chẳng nên làm đều gì trọng thề 


bề ngoài mà kính tôn, trước khi Hội 
thánh ban phép. 


Q THUNG Ë 


